Phần thứ nhất. MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn:
Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tất cả mọi người. Lượng tồn dư các hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Điều này một mặt gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho người tiêu dùng và thiệt hại cho chính những người sản xuất. Mặt khác, nó đặt ra vấn đề rất nghiêm túc về xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững trong những năm tới, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 107/2008/QÐ-TTg ngày 30/07/2008 Xác định mục tiêu đến năm 2010 có 20 % số diện tích các vùng sản xuất tập trung rau - quả - chè đáp ứng yêu cầu sản xuất rau an toàn (SXRAT) theo VietGap và 30 % số sản phẩm rau quả an toàn (RQAT) phải được chứng nhận VietGAP. Ðến năm 2015 các chỉ tiêu nêu trên đạt 100 %.
Nho là cây ăn quả được du nhập vào Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ trước và được trồng chủ yếu ở miền Trung, đặc biệt là vùng Ninh Thuận và Bình Thuận. Đây là vùng có các điều kiện tự nhiên phù hợp với các điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây nho. Ngoài ra, ở miền Bắc, cũng có ít diện tích trồng nho, nhưng nho được trồng chủ yếu để làm cây cảnh, cây bóng mát vì có chất lượng quả rất kém, quả nhỏ, vỏ dầy, chua và chát. 
Ninh Thuận được biết đến là một vùng nho nổi tiếng và duy nhất của nước ta. Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước trở lại đây, nho đã trở thành hàng hóa đặc sản của tỉnh Ninh Thuận. Giá trị sản xuất của nho chiếm khoảng 13,6 % tổng giá trị sản xuất trong nông nghiệp, trong khi diện tích trồng nho chỉ chiếm gần 3 % tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. Cây nho không những góp phần xóa đói giảm nghèo, mà còn là cây làm giàu và cải thiện mức thu nhập của người dân Ninh Thuận. Đến năm 2010, quy mô trồng nho đạt khoảng trên 758 ha, sản lượng đạt 16.158 tấn, theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2015 quy mô sẽ đạt 2.000 ha; ước tính sản lượng 40.000 tấn/năm và đến năm 2020 quy mô sẽ đạt 2.500 ha; ước tính sản lượng 64.000 tấn/năm, đưa giá trị sản xuất nho trên đơn vị diện tích từ 700 - 1.000 triệu đồng/ha/năm và tạo công ăn việc làm khoảng 10.000 - 12.000 người.
Tuy nhiên còn một số tồn tại trong ngành sản xuất nho nói chung và sản xuất nho an toàn nói riêng của tỉnh Ninh Thuận:
- Sản xuất nho hiện nay quá manh mún, diện tích thành vùng tập trung, chuyên canh quá ít,... dẫn đến những khó khăn cho việc đầu tư, chuyển giao kỹ thuật, giám sát chất lượng, chứng nhận và tiêu thụ sản phẩm.

- Đầu tư cho ngành sản xuất nho còn phân tán, xem nhẹ đầu tư kỹ thuật, đào tạo, kinh doanh - tiêu thụ.
- Việc chứng nhận cơ sở sản xuất nông sản an toàn, xây dựng cơ sở thực hành nông nghiệp tốt và có trách nhiệm, sản phẩm nông sản an toàn chủ yếu mới dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động.
- Chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc tổ chức chứng nhận VietGAP cho sản xuất nho an toàn.

- Chưa xây dựng được mạng lưới tiêu thụ nho đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân (cả cao cấp lẫn bình dân) và tạo được lòng tin với người tiêu dùng. Giá bán sản phẩm đã được chứng nhận an toàn không có gì khác so với sản phẩm chưa được chứng nhận, trong khi chi phí đầu tư đang ngày càng gia tăng, chi phí để cấp chứng nhận là khá cao.
- Một số giống nho mới còn đang mới lạ đối với nông dân, đặc biệt kỹ thuật trồng, chăm sóc, thời vụ thu hoạch nên hiệu quả còn chưa xứng với tiềm năng giống.

- Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc, cân đối dinh dưỡng, bảo vệ thực vật còn chưa thật sự có hiệu quả, vì vậy không những năng suất, phẩm chất kém mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái,...
- Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) chưa thực sự kiểm soát được, chưa đủ điều kiện và chưa cấp giấy chứng nhận đối với sản phẩm sản xuất theo quy trình an toàn. Chưa có cửa hàng để bán sản phẩm đạt tiêu chuẩn VSATTP, chưa có vùng sản xuất nho quả hàng hóa đảm bảo VSATTP.
- Công tác chế biến và bảo quản sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ thất thoát còn lớn.
- Cơ sở hạ tầng cho các vùng trồng nho còn nhiều hạn chế.

Để giải quyết những vấn đề trên nhằm đảm bảo sản xuất nho của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới có chất lượng ngày càng cao, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng trong điều kiện tỉnh Ninh Thuận còn nhiều khó khăn, thì  sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển Chương trình khí sinh học” với đối tượng là cây nho là rất cần thiết và cấp bách. Trong đó, việc đầu tiên cần thực hiện là hạng mục “Quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010 - 2020” với tổng diện tích điều tra khảo sát trên 6.500 ha của 04 huyện và TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Mục đích quy hoạch các vùng sản xuất nho an toàn nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và Quốc tế, đáp ứng nhu cầu về nho an toàn của người tiêu thụ, tạo thu nhập cao cho người sản xuất, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
2. Căn cứ để lập dự án:
2.1. Căn cứ pháp lý để lập Dự án:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án QSEAP được phê duyệt tại Quyết định số 3662/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008 ban hành Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

- Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015.

- Thông tư số 59/TT-BNN ngày 09/09/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ thị 66/2006/CT-BNN về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông lâm sản, vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Các văn bản hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương, dự án QSEAP.

- Quyết định số 2749/QĐ-BNN-KH ngày 30/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển Chương trình khí sinh học”.

- Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển Chương trình khí sinh học tỉnh Ninh Thuận”.

- Căn cứ các tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn tập trung (SAZ) của dự án QSEAP (Quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, ban hành theo Quyết định số 1038/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).
2.2. Căn cứ Tiêu chí vùng sản xuất rau, quả, chè an toàn tập trung (SAZ), dự án QSEAP (Quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án - PIM):
(1) Nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cho sản xuất rau, quả, chè từ 10 năm trở lên; được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
(2) Quy mô diện tích của một vùng SAZ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phù hợp với từng cây trồng và điều kiện cụ thể của địa phương.
(3) Là vùng chuyên sản xuất rau hoặc vùng rau có luân canh cây ngắn ngày khác; vùng chuyên canh chè, cây ăn quả.
(4) Đáp ứng các tiêu chí về đất, nước, theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

(5) Không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và nghĩa trang.
(6) Dễ dàng liên kết với thị trường, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ.
(7) Việc quy hoạch vùng và đầu tư mô hình phải bảo đảm tuân thủ các chính sách an toàn của Chính phủ Việt Nam và ADB.
2.3. Căn cứ xây dựng dự toán:
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 07/11/2005 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC.

- Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Định mức chi phí, thẩm định, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH và Quyết định số 28/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định số 07/QĐ-BNN ngày 12/02/2009 về việc Ban hành giá quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16/04/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axít.

- Quy trình lấy mẫu đất và nước của Cục Trồng trọt, MARD.
- Các tài liệu, số liệu, bản đồ,... đã có được sử dụng cho quy hoạch không được đưa vào để tính dự toán.

- Các Quyết định, sửa đổi cập nhật có liên quan của địa phương và Trung ương.

3. Mục tiêu của Dự án:

3.1. Mục tiêu chung:

- Quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, đảm bảo có các vùng thích hợp, không bị ô nhiễm để sản xuất, chế biến và kinh doanh, từ đó đưa ra thị trường, tạo nên vùng nông nghiệp an toàn bền vững trên toàn bộ dây chuyền cung ứng.

- Quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 nhằm tăng trưởng và phát triển bền vững ngành rau quả thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tăng chất lượng, mức độ an toàn và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập và việc làm; đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng đồng thời bảo vệ môi trường.

3.2. Mục tiêu cụ thể:
- Lập quy hoạch, đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tính thích hợp của đất cho cây nho trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Kiểm định chất lượng đất, nước ảnh hưởng đến chất lượng nho quả.

- Xác định các cơ sở hạ tầng và dịch vụ đảm bảo phát triển vùng sản xuất nho an toàn phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
4.1. Phạm vi nghiên cứu: 

Tập trung vào các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận.
4.2. Đối tượng nghiên cứu: 
- Các giống nho tại vùng xây dựng dự án và trên thị trường toàn tỉnh.

- Các biện pháp canh tác, sản xuất, sơ chế và bảo quản nho.

- Các hình thức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nho an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 

5.1. Nội dung nghiên cứu:

5.1.1. Đánh giá các nguồn lực có liên quan đến sản xuất nho an toàn:
- Đánh giá các nguồn tài nguyên có tác động đến sản xuất nho.
- Tình hình dân cư và lao động nông nghiệp.
- Đánh giá các cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nho an toàn.
5.1.2. Thực trạng sản xuất nho an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

- Đánh giá thực trạng sản xuất nho an toàn.
- Đánh giá kỹ thuật thâm canh nho an toàn.
- Đánh giá tình hình bảo quản, sơ chế và chế biến nho an toàn.

- Đánh giá tình hình vận dụng và tác động của chính sách đối với sản xuất, chế biến và bảo quản nho an toàn.

- Một số vấn đề có liên quan.
- Phân tích các chỉ tiêu về đất, nước.
5.1.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế: 
Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất nho trên địa bàn tỉnh.

5.1.4. Đánh giá chung tình hình sản xuất nho an toàn:
- Những kết quả đạt được. 
- Những tồn tại.

- Nguyên nhân cơ bản.

5.1.5. Quy hoạch sản xuất nho an toàn đến 2020:
- Nghiên cứu và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, chế biến và bảo quản nho an toàn.

- Quy hoạch các vùng sản xuất nho an toàn.
- Quy trình kỹ thuật.
- Điều kiện sản xuất.
- Điều kiện sơ chế.
- Quy hoạch hệ thống dịch vụ nông nghiệp cho sản xuất rau, quả an toàn.
- Bố trí cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất rau quả an toàn.
- Thiết lập kênh thu mua sản phẩm rau quả an toàn.
- Xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát.
- Xác định các dự án ưu tiên.
5.1.6. Một số giải pháp chung thực hiện quy hoạch: 

- Giải pháp huy động về nguồn vốn.
- Giải pháp về khuyến nông.
- Giải pháp về chính sách.
- 
Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực.
- 
Tuyên truyền cho người sản xuất và tiêu dùng.
- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN.
- Vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế.
- Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và các biện pháp xử lý. 

- Nguyên tắc vệ sinh môi trường.
5.1.7. Tổ chức thực hiện quy hoạch:
- Phương thức tổ chức, thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn.
- Lịch và các bước thực hiện đầu tư, các giải pháp công nghệ và thị trường.

- Cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, bám sát và đánh giá.

5.2. Phương pháp nghiên cứu:
5.2.1. Phương pháp kế thừa: 

Thu thập tài liệu, số liệu, các kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố và chuyển giao trước đây. Các thông tin thu được sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu các biến động trong tình hình sử dụng đất và hiện trạng sản xuất nho cũng như định hướng và khả năng phát triển của ngành nông nghiệp, phục vụ công tác quy hoạch.

5.2.2. Phương pháp chuyên gia:

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, dự án cần có sự phối hợp hành động của nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau: thổ nhưỡng, cây trồng, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn,... các chuyên gia được phân công từng mảng công việc cụ thể, phân tích và tổng hợp các kết quả nghiên cứu để có kết luận chính xác về từng nội dung. Viết chuyên đề, tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia, của cán bộ ở địa phương và Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

5.2.3. Phương pháp điều tra và lấy mẫu:

- Thu thập các tài liệu thứ cấp (Tài liệu công bố): Báo cáo hiện trạng kinh tế - xã hội của tỉnh; Số liệu thống kê và các báo cáo về tài nguyên khí hậu, địa chất, thủy văn, địa hình, thực vật, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống thủy lợi, kết cấu hạ tầng,... Kết quả bao gồm bộ số liệu, ảnh và bản đồ.

- Thu thập các tài liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn hộ theo bảng hỏi; phỏng vấn mở đối với hộ, tổ chức, cá nhân; điều tra lấy mẫu đất, nước.

5.2.4. Phương pháp phân tích mẫu đất:
Các mẫu đất được phân tích các chỉ tiêu theo các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6469:1999; TCVN 6649:2000); phương pháp của FAO-ISRIC (1987, 1995) và của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1998). Mẫu đất được phân tích 5 chỉ tiêu kim loại nặng: Pb, Cd, Zn, Cu và As để đánh giá mức độ an toàn.

5.2.5. Phương pháp phân tích mẫu nước:
Các mẫu nước được phân tích các chỉ tiêu theo các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6469:1999; TCVN 6649:2000); Phương pháp của FAO-ISRIC (1987, 1995) và của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1998). Mẫu nước được phân tích 4 chỉ tiêu kim loại nặng: Pb, Hg, Cd, và As để đánh giá mức độ an toàn.

5.2.6. Thống kê, xử lý số liệu:
- Để xác định chất lượng đất, nước sử dụng các phương pháp thống kê toán học bằng các phần mềm thống kê chuyên dụng như SPSS, R, XLStat.

- Đánh giá chất lượng đất, nước theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

5.2.7. Phương pháp xây dựng bản đồ:
Sử dụng kỹ thuật GIS với các phần mềm chuyên dụng như Mapinfo, MicroStation, Arcinfor,... để số hóa, chồng xếp, xây dựng, biên tập và lưu trữ các loại bản đồ.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng trồng nho: Kế thừa bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã có của các xã, tiến hành chỉnh lý ngoài thực địa, số hóa và hoàn thiện Bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng trồng nho ở tỷ lệ 1/5.000.
- Bản đồ đất vùng trồng nho: Trên cơ sở bản đồ đất gốc ngoài thực địa, tiến hành chỉnh lý nội nghiệp, phúc tra lại ngoài thực địa xây dựng bản đồ màu chính thức cho khu vực điều tra theo từng huyện. Sau đó tiến hành số hóa và hoàn thiện Bản đồ đất vùng trồng nho tỷ lệ 1/5.000 được thể hiện đơn vị bản đồ ở cấp thấp nhất, Đơn vị đất phụ (Cấp 3).

- Bản đồ đơn vị đất đai: Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trên cơ sở chồng xếp các bản đồ đơn tính, xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai - ĐVĐĐ (LUM - Land Unit Map) lần thứ nhất. Kiểm tra thực địa, cùng với điều tra phỏng vấn nông dân trên tất cả các đơn vị đất đai đại diện, nhằm chỉnh lý bản đồ ĐVĐĐ cho sát thực tế. Sau đó tiến hành chỉnh lý và hoàn thiện Bản đồ ĐVĐĐ vùng trồng nho tỷ lệ 1/5.000 chính thức. 

- Các bản đồ đơn tính gồm: Bản đồ tài nguyên khí hậu nông nghiệp; Bản đồ địa hình tương đối; Bản đồ đất; Bản đồ khả năng tưới tiêu; Bản đồ độ phì nhiêu đất tầng mặt; Bản đồ thành phần cơ giới; Bản đồ về các chỉ tiêu lý học; Bản đồ các chỉ tiêu hóa học (OC, pH, CEC, Tổng bazơ, BS,...); Bản đồ độ phì nhiêu đất tầng mặt. Lấy 150 mẫu đất nông hóa (tầng mặt) phân tích 10 chỉ tiêu độ phì nhiêu đất để xây dựng bản đồ độ phì nhiêu tầng mặt (Thành phần cơ giới, OC tổng số, N tổng số, P tổng số, K tổng số, P dễ tiêu, K dễ tiêu, Độ chua, pHH2O, pHKCl).

- Bản đồ thích hợp đất đai: Trên cơ sở các loại bản đồ trên, ứng dụng kỹ thuật GIS để so sánh, lựa chọn các mức độ thích hợp đất đai, các yếu tố hạn chế và nhu cầu của cây nho để đưa ra các mức độ: thích hợp (S) và không thích hợp (N). Bản đồ  thích hợp đất đai vùng trồng nho an toàn ở tỷ lệ 1/5.000.

- Bản đồ quy hoạch vùng sản xuất nho Ninh Thuận: Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ thích hợp đất đai với cây nho, kết hợp với quy hoạch phát triển ngành nho, để xây dựng bản đồ quy hoạch vùng nho an toàn ở tỷ lệ 1/5.000.

5.2.8. Phương pháp đánh giá đất đai và quy hoạch vùng trồng nho:

Áp dụng Quy trình đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất của FAO.

Phần thứ hai: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1. Đặc điểm chung của cây nho:

1.1. Tổng quan hiện trạng sản xuất nho:
Cây nho (Vitis vinifera) thuộc họ nho (Ampelidaeae) gốc ở các miền Ôn đới, khô Âu, Á (Acmêni - Iran), ngoài ra còn có các giống nho khác gốc ở châu Mỹ. Theo B.Aubert nho là một trong những cây lâu năm có tính thích ứng cao nhất. Các chuyên gia Philippines năm 1975 đã viết "Nghề trồng nho không còn là một độc quyền của các nước Ôn đới nữa".

Nho là cây dạng dây leo thân gỗ, quả nho mọc thành chùm từ 6 quả đến 300 quả, có màu đen, lam, vàng, lục, đỏ tía hay trắng. Khi chín, quả nho có thể ăn tươi hoặc được sấy khô để làm nho khô, cũng như được dùng để sản xuất các loại rượu vang, thạch nho, nước quả, dầu hạt nho,...

Kết quả phân tích thành phần quả nho thì trong 100 g phần ăn được có chứa 0,5 g protein; 9 mg canxi; 0,6 mg sắt; 50 đơn vị Quốc tế vitamin A; 0,10 mg vitamin B1 và 4 mg vitamin C. Nếu xét về góc độ thực phẩm thì nho đạt trung bình về protein, tương đối khá về vitamin B1 còn kém về canxi - vitamin C. Ngoài ra, nho còn chứa một hàm lượng lớn Polyphenol, đây là chất làm hạn chế quá trình đông vón của tiểu cầu, giảm bệnh nhồi máu cơ tim, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, chữa cao huyết áp, chống lão hóa,... Nho được đánh giá là loại trái cây đắt giá và ưu điểm của trái nho là mẫu mã đẹp, có quả quanh năm và được Thế giới phương Tây đánh giá cao.

Cây nho ưa khí hậu khô và nhiều nắng, độ ẩm không khí thường xuyên thấp. Muốn trồng nho, trước hết phải tìm hiểu kỹ về điều kiện thời tiết khí hậu. Một đặc điểm rất đáng chú ý của nho là cần có một mùa khô đủ dài để tích lũy đường. Nên trồng nho ở những nơi hứng nắng, nhưng được che chắn kỹ, tránh những vùng có gió bão vì gió to có thể làm đổ giàn, dập lá hoặc rụng quả.

Theo tài liệu nghiên cứu của FAO, trên Thế giới có khoảng 75 triệu ha đất trồng nho. Trong đó, khoảng 71 % sản lượng nho được dùng sản xuất rượu vang, 27 % để ăn dưới dạng quả tươi và 2 % được chế biến làm nho khô.

Trong tổng sản lượng nho trên Thế giới thì 65 triệu tấn là nho để chế biến rượu vang; nho ăn tươi chỉ còn khoảng 20 triệu tấn, đủ để chiếm vị trí thứ ba sau cam và chuối. Nho vùng Nhiệt đới chỉ trồng để ăn tươi vì trồng để nấu rượu không có mùi thơm, rượu không ngon. Ngay ở một nước Ôn đới như Pháp, nho trồng ở Địa Trung Hải coi như chất lượng kém hơn hẳn nho trồng ở các tỉnh phía Bắc như Champague và Bourgogue.

Tại Việt Nam cây nho đã được du nhập vào từ những năm 1971, thông qua Trung tâm Khảo cứu Nông nghiệp Ninh Thuận, với trên 70 giống có nguồn gốc Ôn đới và Nhiệt đới. Sau năm 1975, do chưa có định hướng phát triển cây nho nên vườn tập đoàn giống nho đã bị chặt phá và cho đến những năm 1980 - 1990 chỉ còn tồn tại 4 giống nho trong vườn cây ăn quả của Trung tâm Nghiên cứu Bông Nha Hố (nay là Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố) là các giống Cardinal, Ribier, Muscat de St.vallier và Alden. Đến năm 2010, chỉ còn duy nhất giống nho đỏ Cardinal, NH01-48 và một số ít giống nho rượu đang được trồng mang tính thương mại ở tỉnh Ninh Thuận.
Hiện nay, thông qua nhiều nguồn khác nhau, cây nho đã được du nhập vào Việt Nam với số lượng giống khá lớn, khoảng trên 200 giống, bao gồm các giống nho ăn tươi, nho rượu, nho sấy, gốc nho dại,... Những giống này tập trung chủ yếu trong vườn tập đoàn của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận.

Điều kiện canh tác trong vùng nho chính của nước ta khác nhiều so với các vùng trồng nho trên Thế giới và phần nào giống với các vùng Nam của Ấn Độ như duy trì cây xanh quanh năm, không qua giai đoạn ngủ Đông và có thể khai thác tới 3 vụ/năm. Việc khai thác được nhiều vụ trong năm là nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, khí hậu Nhiệt đới có tổng tích ôn cao và kỹ thuật cắt cành sớm sau khi thu hoạch. Vấn đề chính kìm hãm việc mở rộng diện tích trồng nho ở nước ta là do chưa có một bộ giống phù hợp cho từng vùng và những kỹ thuật canh tác kèm theo để đảm bảo năng suất cao và ổn định.

Ninh Thuận là quê hương của nho, một đặc sản nổi tiếng trong nước. Hiện nay, nho được trồng tập trung chủ yếu ở 4 huyện (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam) và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, với nhiều loại giống nho mới năng suất chất lượng cao, sản lượng hàng năm ổn định từ 20 - 26 ngàn tấn. Năng suất nho ở nước ta có thể so sánh với các nước thuộc hàng năng suất cao trên Thế giới, nhưng lại không ổn định do chưa được đầu tư kỹ thuật, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Thực tế sản xuất ở nước ta cho thấy nhiều giàn nho đã vượt xa các nước có năng suất cao như Ấn Độ và ngay cả Hà Lan. Điều đó đảm bảo rằng khả năng của nước ta có thể sản xuất không những đủ lượng nho phục vụ nhu cầu trong nước ngày càng cao mà còn xuất khẩu ra nước ngoài dưới dạng nho ăn tươi hoặc nho khô.

Hiện nay có nhiều giống nho được nhân giống thành công và cho năng xuất cao đã được trồng ở Việt Nam như giống nho ăn tươi NH01-48, giống Red Cardinal (nho đỏ) và giống nho làm nguyên liệu cho chế biến rượu NH02-90.

(1) Giống Red Cardinal (Nho đỏ) là giống quan trọng của Việt Nam và các nước quanh vùng như Philippines, Thái Lan,v.v... có nhiều ưu điểm, như mẫu mã đẹp, dễ vận chuyển, sinh trưởng nhanh, chất lượng khá. Giống nho đỏ Cardinal có một ưu điểm hơn các giống khác đã được nhập vào từ nhiều năm nay và đã khẳng định được tính thích ứng với điều kiện Việt Nam. Giống nho đỏ có thời gian sinh trưởng ngắn, từ cắt cành đến chín chỉ khoảng 90 ngày, với 1 tháng ngủ nghỉ trước khi lại cắt cành để cho ra trái vụ sau, tổng cộng 4 tháng cho 1 vụ, một năm có thể thu được 3 vụ, đây là tiêu chuẩn kinh tế quan trọng của người trồng nho hiện nay.

(2) Giống nho NH01-48 là giống nho ăn tươi, khi chín quả có màu xanh, hạt ít (từ 1 đến 2 hạt/quả), độ đường cao (độ Brix 17 - 19 %, giống Cardinal từ 13 - 14 %), dễ cho bông, năng suất cao và ổn định. Chất lượng của giống này tương đương so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại.

 (3) Giống nho làm nguyên liệu chế biến rượu NH02-90 có khả năng sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt đối với sâu bệnh hại, năng suất thực thu đạt trên 10 tấn/ha/vụ. Độ Brix trên 17 % và các chỉ tiêu chất lượng phù hợp cho sản xuất rượu vang theo tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở sản xuất vang nho.
Theo nghiên cứu của Vũ Xuân Long và Nguyễn Thị Thanh Bình (1993) về việc sử dụng sản phẩm nho thì ở nước ta, nho thu hoạch được dùng chủ yếu vào mục đích ăn tươi và chỉ có 2 giống là giống nho đỏ Cardinal và giống nho NH01-48. Đây là những giống nho có hạt và chất lượng thuộc loại trung bình. Nho được tiêu thụ trong nước là chính, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tới 75 %, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chiếm 19,3 %.

Đông Nam Á cũng là một thị trường tiêu thụ chính sau Đông Âu, tiêu thụ hàng năm khoảng 100.000 tấn, trong đó Singapore là 5.500 tấn, Hồng Kông là 15.000 tấn,... Đây là thị trường tốt khi cây nho Việt Nam được phát triển mạnh với diện tích và sản lượng cao và với những giống nho có chất lượng tốt. Để làm được điều đó, hiện nay chúng ta đang quan tâm tới việc đầu tư kỹ thuật, trước hết là cơ cấu giống để sao cho trên thị trường của ta vừa có nho ăn tươi, nho khô, nho đóng hộp và rượu nho, sau đó là kỹ thuật canh tác và đặc biệt là vấn đề sản xuất nho an toàn.

1.2. Yêu cầu sinh thái chung của cây nho:

1.2.1. Yêu cầu về điều kiện khí hậu:
Nho có thể trồng trong phổ khí hậu rộng, từ vùng khí hậu xích đạo tới Nhiệt đới và Á nhiệt đới. Tuy được trồng ở phổ rộng về khí hậu nhưng đặc điểm đáng chú ý nhất của nho là yêu cầu có một mùa khô đủ dài để tích lũy đường, đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên chất lượng nho. Nhiệt độ là một trong các yếu tố quan trọng giúp cây nho phát triển sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực, nhiệt độ phù hợp cho cây nho phát triển từ 18 - 30 OC, nhiệt độ thấp dưới 10 OC hoặc cao trên 38 OC đều gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng và phát triển của nho. Nho đồng thời là cây ưa sáng, thiếu ánh sáng trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hydrat carbon gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nho, nếu thiếu ánh sáng trong thời kỳ ra hoa và đậu quả sẽ dễ dẫn đến tình trạng rụng hoa và rụng quả non. Ẩm độ không khí đóng vai trò quyết định lớn đến năng suất và phẩm chất nho, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây nho, ẩm độ không khí phù hợp với nho từ 70 - 75 %, ẩm độ không khí cao nho dễ bị nhiễm các loại nấm bệnh. Lượng mưa phù hợp cho nho từ 700 - 850 mm/năm, lượng mưa cao trên 1.200 mm/năm dễ gây nên hiện tượng úng thủy của bộ rễ, mưa lớn vào thời kỳ ra hoa đậu quả gây nên hiện tượng rụng hoa, rụng quả.

Thực tế trồng nho trên Thế giới cho thấy, cây nho có thể chịu đựng được nhiệt độ khắc nghiệt từ - 20 OC trong mùa Đông và đến 45 OC trong mùa Hè. Vùng trồng nho yêu cầu khí hậu khô, nhiều nắng và ít mưa. Những vùng có mưa nhiều, với lượng mưa trên 1.000 mm trở lên không thích hợp cho cây nho sinh trưởng và phát triển.

Ở Việt nam, với điều kiện khí hậu khô và nóng như ở Ninh Thuận tương đối phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây nho. Theo số liệu khí tượng trung bình cả năm tại Nha Hố (Ninh Thuận) cho thấy vùng này có nhiệt độ trung bình là 27,0 OC; đảm bảo cho cây nho sinh trưởng và giữ được màu xanh quanh năm, không có hiện tượng ngủ nghỉ mùa Đông như các nước vùng Ôn đới. Lượng mưa hàng năm thấp, trung bình 879 mm/năm và chỉ tập trung trong 4 tháng (từ tháng Tám đến tháng Mười Một) và ẩm độ không khí trung bình thấp 76,67 % là điều kiện thuận lợi khiến Ninh Thuận trở thành vùng nho thích hợp nhất cả nước.

Nho trồng nhiều ở vùng đồng bằng ven biển của tỉnh Ninh Thuận, vì ở đây có những điều kiện thuận tiện nhất. Phan Rang có lượng mưa thấp nhất nước 750 - 850 mm/năm và không khí tương đối khô. Nho Ninh Thuận thường được dùng để ăn tươi, làm rượu nho và chế biến các sản phẩm khác.
- Nhiệt độ: Nhiệt độ là yếu tố quan trọng giúp cho cây nho sinh trưởng. Nhiệt độ cao vừa phải giúp cho việc xúc tiến quá trình ra hoa đậu quả. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ thích hợp để cho cây nho sinh trưởng và phát triển dao động trong khoảng từ 18 - 30 OC, nhiệt độ tối cao không quá 40 OC, nhiệt độ tối thấp không quá - 20 OC. Nhiệt độ thích hợp sẽ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các bộ phận của hoa nho, ảnh hưởng tới sự nảy mầm của hạt phấn. Trái nho chín vào các tháng nhiệt độ cao dẫn đến hiện tượng quả chín không có màu mà được người trồng nho gọi là “nho cầm màu”. Đối với những chùm quả chín được thì vỏ dai, quả nhỏ, chất lượng kém, hàm lượng đường và axít thấp hơn các tháng nhiệt độ thấp.

- Ánh sáng: Nho là cây ưa ánh sáng, thiếu ánh sáng trong thời gian dài sẽ làm giảm quá trình tổng hợp hydrat cacbon là nguyên liệu cơ bản cho việc tạo thành hầu hết các bộ phận của cây, làm rụng quả, giảm năng suất và phẩm chất nho. Điều kiện ánh sáng tốt, cây nho sinh trưởng tốt, lá rậm rạp, nếu thiếu ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến hiện tượng rụng hoa và quả non.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí gần như là yếu tố quyết định đến việc trồng nho ở vùng này hay vùng kia. Ở Ninh Thuận có khí hậu khô, độ ẩm thấp, độ ẩm thích hợp để cây nho sinh trưởng và phát triển tốt dao động trong khoảng 70 - 75 %. Ẩm độ cao trên 80 % vào các tháng Tám đến tháng Mười Một là điều kiện thuận lợi để nấm bệnh tấn công và tàn phá bộ lá cũng như cuống chùm và gây thối quả. Các nghiên cứu về cây nho chỉ ra rằng, độ ẩm không khí là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng cho năng suất và phẩm chất nho. 

- Lượng mưa: Nho không thích hợp với những vùng mưa nhiều. Lượng mưa thích hợp cho cây nho từ 700 - 850 mm. Lượng mưa cao trên 1.200 mm ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng và phát triển của cây nho. Lượng mưa lớn sẽ làm ảnh hưởng tới bộ rễ và làm cản trở tới việc phòng bệnh. Mưa lớn làm cho khó chủ động trong việc điều khiển cây để cắt cành, mà cắt cành là yếu tố quyết định đến năng suất của cây. Mưa trong thời gian ra hoa đậu quả sẽ làm loãng hoặc rửa đi đỉnh đầu nhụy và làm hạt phấn nảy mầm kém, làm quả bị rụng. Nếu bị gập úng trong thời gian ra hoa, sẽ làm tăng sự rụng hoa và làm cho sự phát triển của chùm hoa không bình thường. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng gián tiếp đến sự hình thành quả thông qua giảm quang hợp, bởi việc giảm hàm lượng cytokinin trong dịch tế bào lá và thân cây. Mưa lớn trong giai đoạn quả chín gây thối và giảm chất lượng quả. 
- Gió: Gió nhẹ có lợi cho việc thông thoáng cho cây trong vườn, giúp cho việc quang hợp được tốt và giảm bớt sâu bệnh. Nho sợ nhất là bão, gió to có thể làm dập nát lá. Để khắc phụ hiện tượng trên thì nên trồng nho ở những nơi hứng nắng, được che chắn kỹ. Những vùng hay gió bão không thích hợp cho trồng nho.

1.2.2. Yêu cầu về đất và dinh dưỡng:

Nho thích hợp trên nhiều loại đất, từ cát thô, lẫn sỏi đá đến đất thịt nặng. Các loại đất có thành phần cơ giới nặng, tầng canh tác nông, tiêu thoát nước kém không phù hợp cho nho. Khoảng giá trị pH phù hợp cho nho từ 5,5 - 7,5; nếu pH thấp dưới 4,5 hoặc cao trên 8,5 có ảnh hưởng không tốt đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây nho. Yêu cầu đất trồng nho có độ phì cao, thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, tầng đất dày, khả năng thoát nước tốt,...

Ở các vùng nho thương mại trên Thế giới, nho được trồng hầu hết trên các loại đất từ đất cát thô, đất lẫn đá sỏi đến đất thịt nặng, với các độ sâu khác nhau và trên đất có độ phì thay đổi từ thấp đến cao. Thực tế cây nho có thể trồng trên bất kỳ loại đất nào, thậm chí trên đất có quá nhiều sỏi đá, nếu được cải tạo, đầu tư đúng mức. Vì nho thường được trồng theo lối thâm canh và đầu tư cao. Tuy nhiên để đem lại hiệu quả và năng suất cao, thì không nên trồng trên các loại đất sét nặng, tầng canh tác mỏng, tiêu nước kém, đất mặn hoặc đất quá chua không được cải tạo.

Nho thích hợp nhất là trồng trên đất bồi tích phì nhiêu, có thành phần cơ giới cát nhẹ và thịt pha cát, đất tơi có kết cấu tốt, tầng đất thoáng và xốp. Mực nước ngầm không nên quá cao đến 2 m kể từ mặt đất. Tầng canh tác phải đồng đều, đất tiêu thoát tốt, nếu quá ướt cây nho sẽ không thể sinh trưởng. Do đó để cây nho sinh trưởng tốt phải làm hệ thống thoát nước.

Những loại đất có độ phì cao, đất bằng phẳng và có tầng canh tác sâu thường cho năng suất cao. Lý tưởng nhất là đất thịt đỏ, có độ sâu 2 - 3 m, tiêu nước tốt. Đây là loại đất thích hợp cho trồng giống nho khô, nho rượu thông thường và các giống nho ăn tươi như giống Thompson seedless và Tokay. Đất có độ phì nhiêu kém, nhiều sỏi đá thường cho năng suất và chất lượng cao đối với các giống nho rượu.

Những nghiên cứu ở Ấn Độ cho thấy cây nho có thể chịu được độ pH khác nhau, dao động từ 5,5 - 9,5 tùy từng giống, nhưng độ pH tối thích cho hầu hết các giống là từ 6,5 - 7,5. Những loại đất chua và kiềm không phù hợp cho cây nho. Nếu trồng nho trên đất nhiễm mặn cần phải được cải tạo bằng cách thau rửa, tưới bằng nguồn nước ngọt, kết hợp sử dụng nhiều loại phân hữu cơ thì sẽ cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo nghiên cứu của Thái Công Tụng (1974), đất ở Ninh Thuận có độ pH từ 6,5 - 7,0 tùy từng loại đất, như: Đất phù sa có độ pH = 6,6; đất cát trắng có pH = 6,5 và đất cà giang (Mặn kiềm) có pH lớn hơn 7,0. 

Độ pH thích hợp cho nho là từ 6,5 - 7,0; nếu pH dưới 5 phải bón thêm vôi. Vùng Phan Rang mưa ít pH hay gặp là 6 - 7 có khi vượt 7. Theo điều tra của Viện Nghiên cứu Bông Nha Hố ở 30 điểm trồng nho vùng Ninh Thuận tỷ lệ mùn trong đất thường là 2 % trong 100 g đất; hàm lượng lân dễ tiêu là 77,76 mg và kali trao đổi là 44,47 mg.

Đất phù sa ven sông Dinh (Phan Rang) có tầng đất dày, giàu chất dinh dưỡng, khả năng tiêu thoát nước tốt, là đất rất phù hợp với trồng nho. Tuy nhiên theo điều tra của Viện Nghiên cứu Bông Nha Hố thì đất thịt, đất cát, đất lẫn sỏi đá ở các vùng gò, đồi, đều có thể trồng nho nếu đầu tư phân hữu cơ và phân khoáng với lượng cao, cũng phải có điều kiện tưới nước về mùa khô và bao giờ cũng phải tiêu thoát nước tốt. 

Hiện nay, nho ở Ninh Thuận đang được trồng trên nhiều loại đất khác nhau từ cát thô ven biển đến đất thịt đỏ quanh các sườn đồi Tháp Chàm. Trên đất cát thô nhờ thoáng khí nho có khả năng ra rễ nhanh, cây sinh trưởng mạnh trong vòng 3 năm đầu khi cành chưa nhiều. Sau đó cây yếu đi do khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất kém. Đất thịt pha cát cho năng suất cao nhất. Nho trồng trên loại đất này chiếm phần lớn trong vùng, còn một số diện tích khác là đất cát nhẹ bị nhiễm mặn, cần có chế độ cải tạo tốt mới có thể thu được năng suất cao.
Tóm lại, đất tốt nhất cho nho là đất thịt (30 - 40 % cát, 35 - 40 % thịt và 10 - 25 % sét) và thịt pha cát có kết cấu tốt, tầng canh tác dày và đồng nhất, khả năng tiêu thoát nước tốt, không tích lũy muối độc và mầm mống sâu bệnh trong đất.

Cũng như nhiều loại cây trồng khác, ngoài các nguyên tố chính C, H, O là thành phần tạo nên hầu hết các chất hữu cơ trong cây, cây nho cũng cần được cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa lượng như: Đạm (N), lân (P), kali (K), canxi (Ca), magiê (Mg), lưu huỳnh (S). Và cả các nguyên tố vi lượng bao gồm sắt (Fe), mangan (Mn), kẽm (Zn), bo (B), molipden (Mo), đồng (Cu),... Thiếu hoặc thừa một trong những nguyên tố này đều bị ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của nho.

2. Nghiên cứu về đánh giá, quy hoạch sử dụng đất: 

Đất đai là yếu tố quan trọng hàng đầu, không thể thay thế được đối với tất cả các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc nghiên cứu cải tiến, phát triển các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp đều phải bắt đầu từ việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân loại, đánh giá tài nguyên đất, từ đó xác định được những ưu thế, tiềm năng cũng như những hạn chế của các hoạt động canh tác hiện tại sẽ tạo cơ sở đề xuất những giải pháp và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý, giúp xây dựng mô hình canh tác phù hợp nhằm khai thác sử dụng đất tốt hơn và đảm bảo môi trường sinh thái bền vững.

Quy hoạch sử dụng đất nhằm phát triển bền vững tài nguyên đất đai đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu từ nhiều thập kỷ qua và đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội nói chung. Cơ sở quan trọng nhất trong các phương pháp quy hoạch sử dụng đất chính là nghiên cứu đánh giá tiềm năng và hạn chế về nguồn tài nguyên có liên quan, bao gồm cả tài nguyên tự nhiên (địa hình, đất đai, khí hậu,...) và tài nguyên về xã hội (truyền thống, tiềm năng kinh tế, nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận khoa học, kỹ thuật,...). 

Trong nghiên cứu đề xuất hướng bố trí, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đồng thời đề xuất giải pháp kỹ thuật sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả về cả hai phương diện kinh tế và môi trường sinh thái thì điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai là bước nghiên cứu quan trọng nhất, trong đó bao gồm điều tra, đánh giá về số lượng và chất lượng đất đai, đánh giá mức độ thích nghi đất đai.

2.1. Nghiên cứu về phân loại đất:

2.1.1. Nghiên cứu về phân loại đất trên Thế giới: 

Trong điều tra, đánh giá tài nguyên phục vụ sản xuất nông nghiêp, đất (thổ nhưỡng) là yếu tố cơ bản đầu tiên mà các nhà nghiên cứu cần quan tâm. Để có thể xây dựng bản đồ đất (thổ nhưỡng) và xác định chính xác các tính chất đất, trên cơ sở đó đánh giá chất lượng đất đai và quy hoạch sử dụng chúng bền vững, có hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái thì cần phải có hệ phân loại đất (PLĐ) vừa mang tính lý luận cao vừa có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất. Nghiên cứu PLĐ trên Thế giới nói riêng và những vấn đề của cơ sở thổ nhưỡng học nói chung thực sự chỉ được giải quyết sau những kết quả nghiên cứu của nhà bác học Nga V.V. Dokuchaev (từ nửa cuối thế kỷ 19). Từ đó đến nay, PLĐ trên Thế giới đã có những công trình nghiên cứu đáng chú ý, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ 20 đến nay, trong giai đoạn này, hầu hết các nước trên Thế giới đã xây dựng được hệ thống PLĐ và bản đồ đất Quốc gia. 

- Phân loại đất của Liên Bang Nga: Phân loại đất của Liên bang Nga theo khuynh hướng phát sinh học (địa lý phát sinh, yếu tố phát sinh, quá trình hình thành và phát triển của đất).
- Phân loại đất của Mỹ: Hệ PLĐ của Mỹ theo khuynh hướng dựa vào tính chất đất, kinh nghiệm sử dụng đất và năng suất cây trồng.

- Phân loại đất của các nước Tây Âu: Theo khuynh hướng kết hợp giữa nông học và địa chất.

- Phân loại đất của Trung Quốc: PLĐ của Trung Quốc hiện nay là hệ phân loại dựa vào các tầng chẩn đoán và các đặc tính chẩn đoán.
- Phân loại đất của Nhật Bản: Phân loại đất trồng trọt của Nhật Bản dựa vào các tầng chẩn đoán, tính chất chẩn đoán đối với Nhóm đất và Nhóm đất phụ.

- Phương pháp phân loại đất theo FAO-UNESCO: Do trên Thế giới tồn tại đồng thời nhiều trường phái phân loại đất khác nhau, điều đó gây trở ngại cho việc nắm vững một cách thống nhất tài nguyên đất đai toàn cầu, đồng nhất hóa danh pháp các đơn vị phân loại để xây dựng Bản đồ đất Thế giới. Vì vậy, tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) và Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục (UNESCO) thuộc Liên Hợp Quốc đã tập hợp trên 300 nhà khoa học thổ nhưỡng hàng đầu Thế giới của các trường phái khác nhau và làm việc trong nhiều năm để đưa ra một bảng chú dẫn và xây dựng bản đồ đất Thế giới. Trên cơ sở hệ thống chú dẫn của FAO-UNESCO cho bản đồ đất tỷ lệ nhỏ, nhiều nghiên cứu đã bổ sung, cập nhật và xây dựng các hệ thống chú dẫn phù hợp với bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ lớn hơn, đáp ứng được nhu cầu hội nhập về khoa học đất trên Thế giới. 
2.1.2. Nghiên cứu về phân loại đất ở Việt Nam: 

Nghiên cứu đánh giá về tài nguyên đất ở Việt Nam cũng có nguồn gốc từ xa xưa. Tuy nhiên, những kiến thức đó chỉ được đúc kết dựa trên kinh nghiệm thực tế. Trước khi giành được hòa bình độc lập, nước ta là nước có nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Những nghiên cứu về đất một cách khoa học rất hiếm hoi. Người Pháp, trong quá trình khai phá đất để lập các đồn điền ở Đông Dương, cũng đã bắt đầu triển khai một số nghiên cứu.

Giai đoạn từ năm 1955 đến 1975 do đất nước bị chia cắt, nên công tác nghiên cứu đất và phân loại đất (PLĐ) được thực hiện riêng lẻ ở từng miền. Nhìn chung, công tác điều tra, phân loại, lập bản đồ đất ở giai đoạn này mới chỉ tiến hành ở tỷ lệ nhỏ.

Sau khi đất nước thống nhất các nghiên cứu PLĐ của cả nước được đẩy mạnh, đánh dấu bằng công trình nghiên cứu xây dựng hệ chú giải cho bản đồ đất Việt Nam ở tỷ lệ 1:1.000.000 của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 1976, công trình này đã vinh nhận giải thưởng Hồ Chí Minh do nhà nước trao tặng. Trong các giai đoạn tiếp theo, các nhà khoa học đất Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã bắt đầu ứng dụng các hệ PLĐ của Mỹ (Soil Taxonomy) và FAO-UNESCO trong nghiên cứu phân loại. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay hàng loạt bản đồ đất các vùng, tỉnh, huyện, xã,... được bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở cập nhật các kết quả nghiên cứu mới về PLĐ do các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp trong cả nước thực hiện.

Phương pháp phân loại đất theo FAO-UNESCO đã được áp dụng nhiều trong các nghiên cứu như: Chú giải bản đồ và Bản đồ đất đồng bằng sông Cửu Long (Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Văn Nhân và ctv, 1991); Kết quả bước đầu về ứng dụng PLĐ theo FAO-UNESCO (Tôn Thất Chiểu, 1992); Đất Việt Nam (Tôn Thất Chiểu và Đỗ Đình Thuận chủ biên, 1996); Dự án Điều tra cơ bản, đánh giá chất lượng đất để lập bộ sưu tập mẫu tiêu bản, cơ sở dữ liệu và thông tin về đất Việt Nam (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, 1995 - 1997); Phân loại đất xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo phương pháp của FAO-UNESCO (1998);... Các kết quả nghiên cứu chính là các cơ sở khoa học ban đầu giúp cho công tác quy hoạch, bố trí sử dụng đất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại các địa phương.

2.2. Nghiên cứu về đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất:

2.2.1. Nghiên cứu về đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất trên Thế giới:

Tùy theo mục đích và điều kiện cụ thể, mỗi nước đã đề ra nội dung, phương pháp đánh giá đất đai cho từng mức độ chi tiết trên từng tỷ lệ bản đồ của mình. Tuy có nhiều trường phái, quan điểm và phương pháp nghiên cứu khác nhau, song nhìn chung, công tác nghiên cứu và đánh giá đất đai đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần tích cực trong việc sử dụng, quản lý cũng như bảo vệ một cách hệ thống nguồn tài nguyên đất ở các cấp hành chính khác nhau. 

Từ những thập niên 50 của thế kỷ XIX, việc đánh giá khả năng sử dụng đất được xem như là bước nghiên cứu kế tiếp của công tác nghiên cứu đặc điểm đất. Đây là một trong những chuyên ngành nghiên cứu quan trọng, đặc biệt gần gũi với những nhà quy hoạch, người hoạch định chính sách đất đai và người sử dụng.

Đánh giá đất đai cần các nguồn thông tin: Đất (cùng với khí hậu, nước, thảm thực vật tự nhiên,...), tình hình sử dụng đất và các thông tin về điều kiện kinh tế xã hội. Tùy theo mục đích và điều kiện cụ thể, mỗi nước đã xây dựng các phương pháp đánh giá đất đai (ĐGĐĐ) phù hợp với các mức độ chi tiết khác nhau. Tới nay công tác ĐGĐĐ trên Thế giới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như áp dụng ngoài thực tế sản xuất nông, lâm nghiệp. 

- Phương pháp đánh giá đất đai ở Liên Xô (cũ): Bao gồm 3 bước

+ Đánh giá lớp phủ thổ nhưỡng (So sánh các loại thổ nhưỡng theo tính chất tự nhiên).

+ Đánh giá khả năng sản xuất của đất.

+ Đánh giá kinh tế đất (Chủ yếu là đánh giá khả năng sản xuất hiện tại của đất).
- Phương pháp đánh giá đất đai ở Hoa Kỳ: Ở Hoa Kỳ đánh giá đất được ứng dụng rộng rãi theo 2 phương pháp.

+ Phương pháp tổng hợp: Lấy năng suất cây trồng nhiều năm làm tiêu chuẩn và phân hạng đất đai cho từng cây trồng cụ thể.

+ Phương pháp yếu tố: Bằng cách thống kê các yếu tố tự nhiên, kinh tế để so sánh, lấy lợi nhuận tối đa là 100 điểm hoặc 100 % để làm mốc so sánh với các đất khác.

- Phương pháp đánh giá đất đai ở Canada: Ở Canada đánh giá đất được thực hiện dựa vào các tính chất của đất và năng suất ngũ cốc nhiều năm. Trong nhóm ngũ cốc, lấy cây lúa mì làm tiêu chuẩn và khi có nhiều loại cây thì dùng hệ số quy đổi ra lúa mì. Trong đánh giá đất đai các chỉ tiêu thường được chú ý là: thành phần cơ giới, cấu trúc đất, mức độ xâm nhập mặn trong đất, xói mòn, đá lẫn,... Chất lượng đất đai được đánh giá bằng thang điểm 100 theo tiêu chuẩn trồng lúa mì.

- Phương pháp đánh giá đất đai ở Anh: Ở Anh có hai phương pháp đánh giá đất là dựa vào sức sản xuất tiềm tàng của đất (chia làm các hạng, mô tả mỗi hạng trong quan hệ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hạn chế của đất đối với việc sử dụng trong sản xuất nông nghiệp) hoặc dựa vào sức sản xuất thực tế của đất (dựa vào năng suất bình quân nhiều năm so với năng suất thực tế trên đất lấy làm chuẩn).

- Phương pháp đánh giá đất đai ở Ấn Độ và các vùng nhiệt đới ẩm Châu Phi: Thường áp dụng phương pháp tham biến, có tính đến sự phụ thuộc của một số tính chất đất đối với sức sản xuất, các nhà khoa học đất đi sâu nghiên cứu, phân tích về các đặc trưng thổ nhưỡng có ảnh hưởng đến sản xuất như: Sự phát triển của phẫu diện đất (sự phân tầng, cấu trúc đất,...), mầu sắc đất, độ chua, độ no bazơ (BS, %), hàm lượng mùn.

- Phương pháp đánh giá đất đai theo FAO:

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ĐGĐĐ trong việc quản lý, sử dụng, cải tạo và bảo vệ được nguồn tài nguyên đất, từ những năm 70 của Thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học của nhiều nước trên Thế giới đã tập trung nghiên cứu nhằm xây dựng một phương pháp ĐGĐĐ chung, có tính khoa học cao, đồng thời khắc phục được tình trạng chưa thống nhất trên Thế giới về công tác ĐGĐĐ. Phương pháp đánh giá đất đầu tiên của FAO được công bố năm 1976 và sau đó liên tục được bổ sung, chỉnh sửa và từng bước hoàn thiện. FAO cũng đưa ra hàng loạt các tài liệu hướng dẫn ĐGĐĐ cho các đối tượng cụ thể.

Theo phương pháp ĐGĐĐ của FAO, các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhu cầu dinh dưỡng cây trồng, khả năng đầu tư thâm canh, hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất, mức độ ảnh hưởng của môi trường,... được xem xét dựa trên những luận cứ khoa học và được tiến hành theo từng bước. Phương pháp ĐGĐĐ của FAO biên soạn gắn liền đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất, coi đánh giá đất là một phần của quá trình quy hoạch sử dụng đất. Với kỹ thuật tin học tiên tiến, các phần mềm chuyên dụng và Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) đã được áp dụng giúp cho việc xử lý thông tin, chồng xếp các lớp bản đồ, đưa ra các thông số cần thiết và xây dựng các loại bản đồ. 

Quy trình đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất của FAO gồm 9 bước như sau:

(1) Xác định mục tiêu của việc đánh giá đất đai trong mối quan hệ chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của các cấp hành chính.

(2) Thu thập các tài liệu của vùng nghiên cứu nhằm hiểu rõ các đặc thù về tài nguyên thiên nhiên cũng như kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu. Đồng thời kế thừa và tham khảo các tài liệu sẵn có phục vụ công tác đánh giá đất đai.

(3) Xác định loại hình sử dụng đất. Lựa chọn và mô tả các loại hình sử dụng đất phù hợp với chính sách, mục tiêu phát triển, các điều kiện sinh thái về tự nhiên, điều kiện chung về kinh tế xã hội, tập quán đất đai của khu vực nghiên cứu (đặc biệt là các hạn chế sử dụng đất). Xác định yêu cầu của mỗi loại hình sử dụng đất đã lựa chọn.

(4) Xác định các đơn vị đất đai dựa vào các yếu tố tác động và các chỉ tiêu phân cấp.

(5) Đánh giá khả năng thích hợp đất đai thông qua việc so sánh, đối chiếu giữa các yêu cầu sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất đã lựa chọn với các đặc tính đất đai của vùng nghiên cứu, qua đó phân loại khả năng thích hợp của từng đơn vị đất đai đối với mỗi loại sử dụng đất, gồm có:

- Khả năng thích hợp trong điều kiện hiện tại.

- Khả năng thích hợp trong điều kiện đất đai sẽ được cải tạo.

(6) Phân tích những tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường tới tính thích hợp của các loại hình sử dụng đất đai được đánh giá.

(7) Thích hợp của các loại hình sử dụng đất trên từng đơn vị đất đai, xác định và đề xuất loại hình sử dụng đất.

(8) Quy hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở đánh giá tính thích hợp của cây trồng, các mục tiêu phát triển để bố trí sử dụng đất thích hợp.

(9) Áp dụng kết quả đánh giá đất đai vào thực tế sản xuất.

Ngày nay, phương pháp đánh giá đất đai, quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO đã được áp dụng rộng rãi trên toàn Thế giới. Đây cũng là một trong các đòi hỏi trong xu thế hội nhập về khoa học kỹ thuật nói chung và khoa học nông nghiệp nói riêng trên của Thế giới. Đây cũng chính là phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng trong Quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn cho tỉnh Ninh Thuận.
2.2.2. Nghiên cứu về đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam:

Ở Việt Nam, công tác phân hạng, đánh giá đất đã được tiến hành từ lâu, nhưng chủ yếu dựa vào phương pháp phân hạng đất của Liên Xô cũ. Từ đầu những năm 90 thế kỷ trước, các nhà khoa học đất Việt Nam đã nghiên cứu sử dụng hệ thống phân loại, xây dựng bản đồ đất và phương pháp đánh giá đất theo FAO vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể ở Việt Nam nhằm xác định mức độ thích hợp cho việc bố trí cây trồng theo tiêu chuẩn của FAO, phục vụ quy hoạch phát triển các loại cây trồng chủ lực ở nhiều phạm vi khác nhau. Các kết quả thu được từ những nghiên cứu này cho thấy tính khả thi cao của phương pháp ĐGĐĐ theo FAO và khẳng định việc vận dụng phương pháp này là một tiến bộ kỹ thuật cần được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, áp dụng phương pháp đánh giá đất của FAO để đánh giá tài nguyên đất đai trên các phạm vi khác nhau. Đặc biệt có rất nhiều kết quả KH&CN liên quan đến như:

- Năm 1989, trong Chương trình 48C, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa do GS. Vũ Cao Thái chủ trì đã nghiên cứu đánh giá, phân hạng đất Tây Nguyên với cây cao su, cà phê, chè, dâu tằm. Đề tài đã vận dụng phương pháp đánh giá phân hạng đất đai của FAO theo kiểu định tính và hiện tại để đánh giá khái quát tiềm năng đất đai của vùng. 

- Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai theo phương pháp của FAO và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn một tỉnh (Lấy tỉnh Đồng Nai làm ví dụ) do Vũ Cao Thái, Phạm Quang Khánh và Nguyễn Văn Khiêm chủ biên. Đây là tỉnh đầu tiên trong nước áp dụng hoàn toàn phương pháp của FAO-UNESCO để xây dựng hệ PLĐ và bản đồ đất.

- Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai theo phương pháp của FAO cho một huyện miền núi (Lấy huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ làm ví dụ) do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện năm 1998. Đây là huyện miền núi đầu tiên ở miền Bắc áp dụng phương pháp PLĐ của FAO-UNESCO để xây dựng hệ phân loại và chú dẫn bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 làm cơ sở cho việc xây dựng các loại bản đồ về tài nguyên đất đai của huyện.

- Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2010 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện năm 2002.

- Quy hoạch sử dụng đất theo phương pháp phân tích hệ thống trên địa bàn cấp tỉnh (tỉnh Bắc Kạn) và cấp huyện (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa kết hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế thực hiện từ năm 2001 - 2003.

- Điều tra, đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp làm căn cứ khoa học để đề xuất hướng bố trí cây trồng hợp lý cho các huyện và toàn tỉnh Lào Cai do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện năm 2004.

- Điều tra, đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp làm căn cứ khoa học để đề xuất hướng bố trí cây trồng hợp lý cho các huyện Văn Trấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình tỉnh Yên Bái do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện năm 2004.

- Điều tra, đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp làm căn cứ khoa học để đề xuất hướng bố trí cây trồng hợp lý cho các huyện Mù Cang Trải, Trạm Tấu, Lục Yên, TP. Yên Bái tỉnh Yên Bái do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện năm 2006 - 2007.

- Điều tra điều kiện tự nhiên đề xuất sử dụng khai thác bền vững tài nguyên đất ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thực hiện năm 2007 - 2008.

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần thiết thực cho các địa phương áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả kinh tế sử dụng đất, đồng thời giúp các địa phương có những định hướng đúng đắn trong quy hoạch sử dụng đất,... Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay phương pháp đánh giá đất của FAO được sử dụng chính trong việc xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ để đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho nhiều cây đặc sản như: Bưởi “Đoan Hùng”; bưởi “Tân Triều”; cam “Vinh”; vải thiều “Lục Ngạn”; dẻ “Trùng Khánh”; quế “Văn Yên”; quế “Trà My”; nho “Ninh Thuận”; xoài “Yên Châu”; cói “Nga Sơn”; tiêu “Quảng Trị”;...
Phần 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội vùng trồng nho Ninh Thuận:
1.1. Điều kiện tự nhiên:

1.1.1. Vị trí địa lý:

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc cực Nam Trung Bộ, có vị trí địa lý từ 100 18’ đến 110 09’ độ vĩ Bắc và từ 1080 09’ đến 1090 14’ độ kinh Đông, phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Đông giáp biển Đông, có bờ biển dài 105 km. Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.357,99 km²; với tổng dân số toàn tỉnh là 570.078 người, mật độ dân số chung toàn tỉnh là 170 người/km² (Theo Niên giám thống kê 2010).
Ninh Thuận là một tỉnh có vị trí địa lý rất thuận lợi trong giao lưu với các trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước, đặc biệt trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trên địa bàn tỉnh có hệ thống giao thông rất thuận lợi với các tỉnh khác trong cả nước cả về đường bộ lẫn đường thủy, với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 27, tuyến đường sắt Bắc Nam và một số cảng biển nhỏ. Đây là một trong những lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển nông, lâm nghiệp nói riêng.
1.1.2. Địa hình, địa mạo:

Địa hình của tỉnh Ninh Thuận có 3 dạng chính, gồm: Đồi núi cao, đồi gò bán sơn địa và đồng bằng ven biển. Trong đó, dạng địa hình đồi núi cao chiếm 63,2 % tổng diện tích tự nhiên, có hướng dốc từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam. Dạng địa hình đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4 % tổng diện tích tự nhiên, có dạng lượn sóng xen đồi thấp, phân bố chủ yếu ở phía Tây các huyện Ninh Phước, Thuận Bắc và Ninh Sơn. Dạng địa hình đồng bằng ven biển chiếm 22,4 % tổng diện tích tự nhiên, phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh.
Ninh Thuận nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn với 2/3 diện tích là vùng núi cao, như vùng giáp với tỉnh Khánh Hòa có các dẫy núi với độ cao trung bình từ 1.000 - 1.700 m và vùng phía Nam có các dãy núi với độ cao trùng bình từ 800 - 1.500 m. Phần còn lại là vùng đồng bằng nhỏ hẹp ven biển được tạo thành bởi các cánh cung núi từ dẫy Trường Sơn đâm ngang ra biển tạo thành. Với địa hình được bao bọc bởi ba mặt núi và một mặt biển đã tạo ra vùng đồng bằng khô cằn với một chế độ khí hậu bán khô hạn đặc thù, được mệnh danh là miền Viễn Tây của Việt Nam. Đây chính là vùng phù hợp với các yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây nho Ninh Thuận. Vùng trồng nho Ninh Thuận được phân bố chủ yếu ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Qua kết quả điều tra, phân tích và đánh giá nhận thấy vùng trồng nho Ninh Thuận có địa hình từ bằng phẳng đến lượn sóng, có độ cao trung bình từ dốc thoải, có độ cao trung bình từ 2 - 30 m, độ dốc trung bình từ 0 - 80. 
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Hình 1. Sơ đồ DEM địa hình tỉnh Ninh Thuận
1.1.3. Địa chất:
Đặc điểm địa chất của tỉnh Ninh Thuận có thành phần đá gốc chủ yếu là đá xâm nhập, một phần là đá phun trào và trầm tích, trong đó có trầm tích đệ tứ nằm trong các thung lũng hẹp. Các đá magma chủ yếu là các đá axít - trung tính, bao gồm các thành tạo chính sau:

(1) Hệ tầng Đơn Dương (k2đd): Thành phần thạch học bao gồm các đá đaxit, riolit, felit và tuf. Thành phần hóa học của các đá có SiO2 từ 66,8 - 70,92 %; Na2O từ 3,15 - 3,87 % và K2O từ 3,40 - 3,89 %. Các đá của hệ tầng thuộc loại kiềm vôi với tỷ số Na2O/K2O từ 0,96 đến 1,08.

(2) Phức hệ Định Quán ((-( Jđq): Phân bố khá rộng rãi với thành phần thạch học chủ yếu gồm diorit, diorit thạch anh, granodiorit biotit, granit biotit. Các đá của phức hệ thuộc loạt kiềm vôi với natri kém trội hơn kali.

(3) Phức hệ Đèo Cả ((-(,(( Kđc): Thành phần thạch học bao gồm các đá granodiorit biotit, monrodiorit, granosienit biotit, granit biotit, granit,... Các đá của phức hệ thuộc loại kiềm vôi, tỷ lệ K/Na từ 1,25 đến 5,2. Các nguyên tố vi lượng phổ biến có: Co, Mo, Pb, Be, Zr, Y, Yb, Ti.

(4) Hệ tầng Nha Trang (Knt): Thành phần thạch học bao gồm ryolit, trachytryolit, đaxit, anderit với hàm lượng SiO2 từ 65 - 77,24 %; Na2O từ 3,59 - 3,80 %; K2O từ 3,73 - 4,88 %. Các đá thuộc loạt kiềm vôi tỷ số K2O/Na2O từ 1,00 đến 4,07.

(5) Hệ tầng đèo Bảo Lộc (J3đbl): Bao gồm các đá anderit, anderitpocfia, đaxit, ryolit đaxit với hàm lượng SiO2 từ 59,22 - 67,50 %; Na2O từ 3,32 - 3,90 %; K2O từ 3,19 - 3,97 %. Các đá thuộc loại kiềm vôi có tỷ số K2O/Na2O từ 1,0 đến 2,5.

(6) Hệ tầng La Ngà (J3ln): Gồm các đá bột kết, cát kết, sét kết phân lớp.

(7) Hệ tầng Ma Việc (N2mv): Gồm sạn kết với xi măng là cacbonat cát kết màu xám.

(8) Hệ Đệ tứ (aQ3IV): Phân bố trong các lòng sông suối hoặc các bãi bồi thấp. Thành phần bồi tích gồm cát, cuội, sỏi, ít bột sét, bề dày trầm tích dày từ 1 - 3 m. Các trầm tích này phủ bất chỉnh hợp lên các bề mặt bào mòn của đá gốc dọc theo các thung lũng, sông suối.
Ngoài ra còn có một số thành tạo xâm nhập thuộc các Phức hệ Cà Ná (K2cn) bao gồm chủ yếu các đá granit biotit có biểu hiện giàu Sn và Mo. Phức hệ Phan Rang ((Ppr) bao gồm chủ yếu các đá granit pocfia, granosienit pocfia giàu Co và Fe và Phức hệ Cà Mông ((Pcm).

Nhìn chung, vùng nghiên cứu được hình thành chủ yếu từ các đá axít - trung tính, thuộc loại kiềm vôi tạo cho đất vùng này có những đặc điểm khá riêng biệt. Đất hình thành chủ yếu có một số tính chất đặc trưng rất phù hợp với yêu cầu về đất của cây nho như: đất có thành phần cơ giới nhẹ, thoáng khí, khả năng tiêu thoát tốt, tầng canh tác dầy và độ chua thường từ ít chua đến kiềm yếu.
1.1.4. Đặc điểm khí hậu:
Nghiên cứu về khí hậu là một trong những nghiên cứu quan trọng việc bố trí cơ cấu cây trồng nói chung và trong xây dựng quy hoạch phát triển một nông sản hàng hóa nào đó nói riêng. Song song với những nghiên cứu về các đặc điểm đất đai khác và đặc điểm kinh tế xã hội, nghiên cứu về khí hậu nhằm làm sáng tỏ và tìm ra những đặc thù chính về các yếu tố khí hậu có ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của nông sản trong vùng nghiên cứu đó. 

Địa hình Ninh Thuận được bao bọc bởi ba mặt núi và một mặt biển, phía Tây là vùng núi cao giáp Đà Lạt, phía Bắc và phía Nam có hai dãy núi chạy ra biển đã hình thành vòng cung bao bọc vùng đồng bằng ven biển tạo nên một kiểu khí hậu đặc trưng là bán khô hạn, nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc điểm là khô nóng, gió nhiều, lượng bốc hơi lớn. Do sườn phía Đông của dãy Trường Sơn lấn ra sát biển với những đỉnh có độ cao lên tới 1.500 - 2.000 m tạo ra một vòng cung chắn gió từ phía Bắc qua Tây và Tây Nam tạo điều kiện cho vùng đồng bằng ven biển đón gió từ phía Đông và Đông Nam, như là một cánh cửa hứng gió Đông và Đông Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm nhập những ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền và chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Foehn của các luồng gió từ phía Tây. Chế độ gió biển này đã tác động mạnh về mặt khí hậu tạo ra một chế độ gió biến đổi hàng ngày, làm thay đổi chế độ nhiệt của vùng này. Ngoài ra, sự bất đồng nhất về địa hình giữa các vùng núi đã tạo ra những “hành lang” dẫn gió qua các đèo thấp hoặc sự mở rộng của những dòng sông cạn chạy ra biển bắt nguồn từ vùng núi phía Tây. Để nghiên cứu các đặc điểm về khí hậu, sử dụng Phương pháp nội suy từ các trạm khí tượng (Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quý, Bảo Lộc và Đà Lạt) bằng kỹ thuật GIS để xây dựng các bản đồ khí hậu, kết quả như sau:

a. Lượng mưa:
Tỉnh Ninh Thuận có lượng mưa thấp nhất trong cả nước, lượng mưa trung bình hàng năm dao động khoảng từ 600 - 1.000 mm. Lượng mưa phân bố theo mùa và được phân thành hai mùa rõ rệt. Vào mùa mưa lượng mưa chiếm đến 80 % tổng lượng mưa cả năm và tập trung chủ yếu từ tháng Sáu đến tháng Mười Một, đặc biệt là tháng Tám đến tháng Mười. Mùa khô bắt đầu từ tháng Mười Hai đến tháng Năm năm sau chiếm 20 % tổng lượng mưa cả năm, đây là thời gian có lượng mưa rất ít, số ngày mưa trung bình trong năm từ 40 - 45 ngày. Lượng mưa ở Ninh Thuận phân bố không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh, có xu hướng tăng dần về hướng Tây, càng lên vùng núi cao lượng mưa các tháng mùa khô càng tăng, thời gian mưa càng dài. Kết quả xây dựng bản đồ lượng mưa tỉnh Ninh Thuận cũng thể hiện rất rõ điều này, vùng ven biển có lượng mưa thấp hơn so với vùng trung du miền núi.

- Vùng ven biển có lượng mưa trung bình khoảng 600 - 700 mm.

- Vùng đồng bằng có lượng mưa trung bình 750 mm.

- Vùng trung du có lượng mưa trung bình là 750 - 800 mm.

- Vùng đồi núi có lượng mưa cao nhất đạt trên 1.000 mm/năm.

Như vậy, nếu so sánh với yêu cầu về lượng mưa của cây nho, có thể thấy rằng lượng mưa tại vùng đồng bằng ven biển rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây nho. Trong năm, những tháng có lượng mưa lớn rất ít, chủ yếu tập trung ở tháng Tám đến tháng Mười, các tháng còn lại lượng mưa rất thấp và số ngày mưa cũng rất ít tạo điều kiện tốt cho nho sinh trưởng và phát triển. Lượng mưa trong các tháng phân bố tương đối phù hợp theo các giai đoạn và thời kỳ sinh trưởng của cây. Tuy nhiên, trong một số năm lượng mưa phân bố không đều và khắc nghiệt, lại rơi vào các thời kỳ sinh trưởng quan trọng của cây nho, làm cho cây nho rụng hoa và quả, nhiễm bệnh nặng thường là nguyên nhân chính gây mất mùa. Kết quả xử lý cho thấy vùng trồng nho có tổng lượng mưa trung bình năm đạt 600 - 750 mm.

b. Nhiệt độ:
Với chế độ mặt trời vùng Nhiệt đới (tiêu biểu là hiện tượng hàng năm mặt trời đi qua thiên đỉnh hai lần với độ dài ban ngày dao động trong khoảng 11 - 13 giờ), lượng bức xạ thực tế dồi dào, tạo cho nền nhiệt độ ở đây cao quanh năm. Biên độ nhiệt độ ngày ở Ninh Thuận có trị số cao vào mùa khô và thấp vào mùa mưa, biên độ vùng gần biển thấp hơn vùng xa biển. Sự phân hóa về nhiệt độ diễn ra rõ nhất theo độ cao, ngoài ra còn phụ thuộc vào địa hình, môi trường như địa hình thung lũng lòng chảo, giữa biển và đất liền, giữa đồng bằng và vùng núi. Ở những vùng có độ cao từ 1.500 m trở lên, hầu như không còn mùa nóng, nhiệt độ tối cao không vượt quá 30 OC. Đồng thời mùa lạnh cũng trở nên rõ rệt hơn, nhiệt độ trung bình thấp khoảng 15 OC.

Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 27 OC và có xu hướng giảm dần từ Đông sang Tây. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 35,7 OC tập trung ở các tháng Năm đến tháng Bảy, có khi lên tới 40 OC, tháng thấp nhất là 21,6 OC. Tổng tích ôn là 9.807 OC. 

Nhìn chung, nhiệt độ của Ninh Thuận là tương đối cao, căn cứ vào đặc điểm sinh thái là khả năng chịu hạn của nho thì nhận thấy rằng chế độ nhiệt của vùng đồng bằng ven biển rất phù hợp cho việc trồng và phát triển cây nho. Các tiêu chuẩn nhiệt độ trung bình tối cao, tối thấp và diễn biến các tháng đều thích hợp với nho. Đây là vùng thoáng đãng, có sự điều tiết về nhiệt độ, ít bị ảnh hưởng của gió Tây Nam khô nóng hơn so với những vùng miền núi, biên độ nhiệt giữa các tháng thấp.
Hơn nữa, khi so sánh với các yêu cầu sinh thái, có thể thấy rằng không có tháng nào trong năm có nhiệt độ trung bình lớn hơn 40 OC hoặc nhỏ hơn 15 OC, chứng tỏ yếu tố nhiệt độ tại các vùng này thích hợp cao đối với cây nho. Khi đối chiếu với các tiêu chuẩn nhiệt độ trung bình, tối cao, tối thấp và diễn biến nhiệt độ các tháng trong năm đều thích hợp với cây nho, đặc biệt tại các thời kỳ sinh trưởng của cây nho như: Ra hoa, đậu quả và khi trái chín. Theo kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trước đây, nếu trong những tháng mà nho ra hoa, ra chồi mà nhiệt độ cao thì năng suất năm đó sẽ cao tuy nhiên nếu như nhiệt độ cao quá có thể gây ra mất mùa, vì khi nhiệt độ cao dẫn đến hiện tượng khô bông, quả chín không có màu mà được người trồng nho gọi là “nho cầm màu”, đối với những chùm quả chín được thì vỏ dai, quả nhỏ, chất lượng kém, hàm lượng đường và axít thấp. Kết quả xử lý cho thấy vùng trồng nho Ninh Thuận có nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 27 - 30 OC.

c. Độ ẩm không khí:
Độ ẩm tương đối có những biến đổi nhất định, biến đổi tuần hoàn ngày và tuần hoàn năm. Biến đổi ngày của độ ẩm tương đối trái ngược với biến đổi ngày của nhiệt độ, nghĩa là ban đêm độ ẩm tương đối lớn và đạt cực đại sáng sớm và ban ngày độ ẩm tương đối nhỏ và đạt cực tiểu vào xế trưa, lúc nóng nhất. Độ ẩm theo mùa và phụ thuộc nhiều vào lượng mưa. Vào mùa mưa độ ẩm tăng lên cao và vào mùa khô độ ẩm giảm thấp. Độ ẩm tương đối trung bình ở Ninh Thuận vào các tháng mùa khô là từ 70 - 77 % còn vào các tháng mùa mưa là từ 80 - 83 %.
Tháng có độ ẩm không khí thấp nhất là các tháng Một và tháng Hai, trung bình là 73 - 74 %. Các tháng có độ ẩm không khí cao là các tháng Chín, Mười và Mười Một độ ẩm không khí lên tới 83 %, đây là các tháng có lượng mưa lớn. Không khí khô nóng quanh năm, chỉ số khô hạn trên 200, đạt mức khô hạn nặng.

Nhìn chung, độ ẩm không khí hoàn toàn thích hợp và khá thuận lợi cho nho ra hoa kết trái, đồng thời tăng sức đề kháng chống chịu được sâu bệnh cao, yếu tố này góp phần làm tăng sự khác biệt về chất lượng nho. Kết quả xử lý cho thấy độ ẩm không khí trung bình của vùng trồng nho Ninh Thuận từ 70 - 77 %.

d. Lượng bốc hơi:
Tỉnh Ninh Thuận có lượng bốc hơi lớn, tổng lượng bốc hơi trung bình năm trong khoảng 1.700 - 1.800 mm/năm. Giá trị cực đại của lượng bốc hơi là từ tháng Một đến tháng Ba, cực tiểu từ tháng Chín đến tháng Mười. Theo các kết quả nghiên cứu thì lượng bốc hơi phụ thuộc rất nhiều vào độ cao, địa hình, nơi có địa hình thấp, bằng phẳng sẽ có lượng bốc hơi cao hơn so với nơi có địa hình cao, không bằng phẳng. Lượng bốc hơi phân bố giữa các vùng trong tỉnh có xu hướng trái ngược với phân bố lượng mưa và độ ẩm. Lượng bốc hơi giảm dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Lượng bốc hơi trung bình trong mùa khô từ 4,6 đến 6,4 mm/ngày, còn trong mùa mưa khoảng 2,5 đến 5,1 mm/ngày. Kết quả xử lý cho thấy vùng trồng nho Ninh Thuận có lượng bốc hơi trung bình hàng năm dao động trong khoảng từ 1.900 - 2.000 mm.

Nhìn chung, với tổng lượng bốc hơi lớn, lớn hơn hai lần so với lượng mưa, đã tạo ra vùng khí hậu rất đặc trưng và riêng biệt của tỉnh Ninh Thuận, đó là khí hậu bán khô hạn, nơi có vùng trồng nho nổi tiếng của Việt Nam.
e. Gió:
Ninh Thuận hàng năm có 2 mùa gió chính: Gió mùa Đông Bắc từ tháng Mười Hai đến tháng Năm và gió mùa Tây Nam từ tháng Sáu đến tháng Mười Một. Vận tốc trung bình 1,7 - 2,9 m/s; vận tốc lớn nhất 35 m/s (tháng Hai). Tốc độ gió lớn nhất là gió Đông Bắc với vận tốc khá cao vào các tháng Mười Hai, tháng Một, Hai và Ba (Ban ngày vận tốc gió trung bình đạt 8 - 13 m/s). Gió là yếu tố chịu sự chi phối rõ rệt nhất của hoàn lưu. Do sự biến đổi của hoàn lưu mang tính tuần hoàn năm nên gió cũng có sự biến đổi tuần hoàn năm.

- Mùa Đông: Ninh Thuận và cả vùng Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc với không khí thịnh hành là Nhiệt đới Thái Bình Dương trong khi ở miền Bắc nước ta đang thịnh hành không khí cực đới biến tính. Vào thời kỳ này, mỗi khi áp cao lục địa châu Á hoạt động mạnh, không khí cực đới (Từ lục địa phủ đầy băng tuyết) mới có điều kiện tràn sâu xuống các vùng vĩ độ thấp, qua lục địa Trung Quốc hoặc biển Nhật Bản, Biển Đông Trung Hoa theo từng đợt, gây ra gió mùa Đông Bắc.

- Mùa Hè: Không khí xích đạo bắt nguồn từ vùng biển Bắc Ấn Độ Dương, kết hợp với một phần tín phong Nam Bán Cầu vận chuyển lên phía Bắc, được gió mùa Hè mang tới Ninh Thuận theo hai luồng:

+ Từ phía Tây và Tây Nam thổi tới sau khi vượt qua dãy Trường Sơn, để lại phần lớn lượng ẩm phía Tây Trường Sơn và trở lên khô nóng gay gắt mà ta thường gọi là gió Tây khô nóng hoặc gió Lào.

+ Từ biển thổi đến theo hướng Nam hay Đông Nam, sau khi trải qua một quãng đường dài trên biển, đem lại thời tiết mát mẻ hơn vào cuối mùa Hè.

Ở Ninh Thuận, do ảnh hưởng của địa hình, hướng gió bị biến đổi và không đồng nhất ở các vị trí tạo thành các vùng chịu ảnh hưởng gió khác nhau. Tại vùng cao hầu hết chịu ảnh hưởng của gió Tây Bắc. Tại vùng thấp, mùa Đông là gió Đông Bắc và mùa Hè là gió Tây Nam, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của chế độ gió biển, loại gió có hướng đảo chiều hàng ngày. Chính do chịu ảnh hưởng của các loại gió này đã tạo ra vùng khí hậu bán khô hạn đặc trưng của vùng đồng bằng ven biển Ninh Thuận, là vùng trồng nho Ninh Thuận nổi tiếng của Việt Nam.
g. Tổng số giờ nắng:
Nắng có liên quan mật thiết với diễn biến của mây, tuy nhiên biến trình năm có số ngày nắng không hoàn toàn giống biến trình năm của lượng mây tổng quan, vì nắng không những phụ thuộc vào lượng mà còn cả dạng mây. Tổng số giờ nắng trung bình ở Ninh Thuận khoảng 2.600 - 2.750 giờ mỗi năm, cao nhất cả nước.

Hàng năm Ninh Thuận nhận được lượng bức xạ tương đối lớn. Tại Ninh Phước lượng bức xạ tổng cộng là 230 Kcal/cm2/năm. Lượng bức xạ cao và phân bố đồng đều trong năm, góp phần quan trọng quyết định tính chất nhiệt đới của Ninh Thuận.

Ninh Thuận nằm ở vĩ độ thấp, có thời gian chiếu sáng dài. Bình quân số giờ nắng trong năm dao động trong khoảng từ 2.800 - 2.900 giờ/năm. Tháng có số giờ nắng ít nhất từ tháng Tám đến tháng Một năm sau có tổng số giờ nắng là 240 giờ. Tháng có số giờ nắng cao nhất là từ tháng Ba đến tháng Bảy có số giờ nắng từ 280 - 310 giờ.

Nhìn chung, với tổng số giờ nắng cao tạo điều kiện rất thuận lợi cho cây nho sinh trưởng và phát triển. Cây nho là cây ưa sáng, nếu thiếu sáng trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hydrat cacbon, đây là nguyên liệu cơ bản cho việc cấu thành hầu hết các bộ phân của cây. 

* Nhận xét chung về đặc điểm khí hậu:
Qua nghiên cứu các đặc điểm khí hậu, có thể thấy rằng điều kiện khí hậu của vùng trồng nho có nhiều điểm thuận lợi và phù hợp cho các yêu cầu sinh thái của cây nho trong cả quá trình sinh trưởng và phát triển. Các yếu tố chính như: Lượng mưa, độ ẩm không khí và lượng bốc hơi có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như sản lượng nho. Ninh Thuận là khu vực có lượng mưa ít so với các khu vực khác, nhiệt độ trung bình các tháng trong năm hầu như đều cao rất thuận lợi cho cây nho đậu quả tốt hơn khi ra hoa, thụ phấn. Tuy nhiên, qua thực tế điều tra cho thấy tỷ lệ đậu quả phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ và lượng mưa. Những năm nền nhiệt độ thấp sẽ ảnh hưởng đến năng suất, những năm điều kiện thuận lợi thì sẽ cho thu hoạch cao.

Cụ thể Ninh Thuận có:


- Tổng lượng mưa trung bình khoảng 650 - 750 mm/năm.

- Nhiệt độ trung bình năm khoảng 27 - 30 0C.

- Độ ẩm không khí trung bình khoảng 70 - 77 %.

- Tổng lượng bốc hơi trung bình khoảng 1.900 - 2.000 mm/năm.
Đánh giá chung về điều kiện khí hậu thời tiết, so với những vùng khác trong tỉnh thì vùng trồng nho có lượng mưa thấp, nhiệt độ cao, ẩm độ không khí trung bình, lượng bốc hơi lớn, lượng bức xạ nhiệt trung bình, ít mưa phùn và không có gió mùa Đông Bắc, số giờ nắng cao đó là những yếu tố thuận lợi tạo điều kiện cho sự phát triển của nho.

Nho có thể trồng trong phổ khí hậu rộng, từ vùng khí hậu xích đạo tới Nhiệt đới và Á nhiệt đới. Tuy được trồng ở phổ rộng về khí hậu, nhưng đặc điểm đáng chú ý nhất của nho là yêu cầu có một mùa khô đủ dài để tích lũy đường, đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên chất lượng nho. Nhiệt độ là một trong các yếu tố quan trọng giúp cây nho phát triển sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực, nhiệt độ phù hợp cho cây nho phát triển từ 18 - 30 OC, nhiệt độ thấp dưới 10 OC hoặc cao trên 38 OC đều gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng và phát triển của nho. Nho đồng thời là cây ưa sáng, thiếu ánh sáng trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hydrat carbon gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nho, nếu thiếu ánh sáng trong thời kỳ ra hoa và đậu quả sẽ dễ dẫn đến tình trạng rụng hoa và rụng quả non. Ẩm độ không khí đóng vai trò quyết định lớn đến năng suất và phẩm chất nho, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây nho, ẩm độ không khí phù hợp với nho từ 70 - 75 %, ẩm độ không khí cao nho dễ bị nhiễm các loại nấm bệnh. Lượng mưa phù hợp cho nho từ 700 - 850 mm/năm, lượng mưa cao trên 1.200 mm/năm dễ gây nên hiện tượng úng thủy của bộ rễ, mưa lớn vào thời kỳ ra hoa đậu quả gây nên hiện tượng rụng hoa, rụng quả, nhiễm nấm bệnh.

Biểu đồ về một số yếu tố khí hậu tại các trạm đo trong vùng dự án được thể hiện qua các Hình 2, 3, 4 và 5. Các số liệu khí hậu trung bình của một số trạm đo và bản đồ một số yếu tố khí hậu nội suy từ các trạm đo được thể hiện chi tiết trong phần Phụ lục.
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Hình 2. Biểu đồ lượng mưa theo tháng tại một số trạm khí tượng
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Hình 3. Biểu đồ nhiệt độ theo tháng tại một số trạm khí tượng
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Hình 4. Biểu đồ lượng bốc hơi theo tháng tại một số trạm khí tượng
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Hình 5. Biểu đồ độ ẩm theo tháng tại một số trạm khí tượng

1.1.5. Tài nguyên nước:
Ninh Thuận có nhiều sông, ngòi, suối, nhưng lớn nhất là sông Dinh. Nếu tính cả các phụ lưu là sông Mê Lam, sông Sắt, sông Ông, sông Chá, sông Lu và sông Quao thì hệ thống sông Dinh có chiều dài 246 km, diện tích lưu vực 1.929,5 km2. Ngoài hệ thống này, Ninh Thuận còn có một số sông khác như sông Trâu, sông Quán Thẻ, sông Bà Râu,... với tổng chiều dài 184 km. Đây chính là hệ thống sông đã bồi đắp nên vùng đồng bằng ven biển Ninh Thuận, với đặc thù là chảy qua các vùng địa chất có chứa các loại đá axít - trung tính, thuộc loại kiềm vôi, đã tạo ra vùng đất phù sa có những tính chất khá riêng biệt như: thành phần cơ giới nhẹ, đất từ ít chua đến kiềm yếu,... đây là những tính chất rất phù hợp với yêu cầu của cây nho.
Hệ thống sông, suối phần lớn có lưu vực nhỏ, sông hẹp và ngắn. Hệ thống rừng đầu nguồn chủ yếu là rừng nghèo nên nguồn nước không được phong phú, nhiều sông và suối không có nước trong mùa khô, nhưng ngược lại thường gây ra lũ vào mùa mưa. Nguồn nước phân bố không đều theo thời gian và không gian, tập chung chủ yếu ở phía Nam tỉnh và vùng trung tâm, còn vùng phía Bắc và vùng ven biển thiếu nước. Hiện nay trên các con sông này đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi như đập Nha Trinh, Lâm Cấm, Cà Tiêu, Chả Vin, Kía,... để khai thác nguồn nước tưới cho cây trồng, cấp nước cho sinh hoạt và hoạt động công nghiệp. Ngoài ra, còn có các hệ thống hồ chứa với dung tích chứa đạt trên 300 triệu m3. 

1.1.6. Tài nguyên đất:
Theo các kết quả nghiên cứu trước đây, đất Ninh Thuận được chia ra 19 đơn vị chú dẫn bản đồ, thuộc 08 Nhóm đất theo phương pháp phân loại phát sinh, gồm:
(1) Nhóm bãi cát, cồn cát và đất cát biển: Nhóm đất này có diện tích là 10.708 ha, chiếm 3,19 % diện tích tự nhiên (DTTN), phân bố ở các huyện Ninh Hải (1.768 ha), Ninh Phước (8.479 ha) và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (461 ha). Đất có thành phần cơ giới (TPCG) nhẹ, khả năng giữ nước rất kém, đất chua, hàm lượng mùn và các chất dinh dưỡng tổng số (N, P2O5, K2O) rất thấp. Nhóm đất này ít thích hợp hoặc không thích hợp với sản xuất nông nghiệp, khả năng cung cấp nước rất hạn chế.
(2) Nhóm đất mặn: Nhóm đất này có diện tích là 3.666 ha, chiếm 1,09 % DTTN, phân bố ở các huyện Ninh Hải (2.638 ha), Ninh Phước (835 ha) và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (148 ha). Đất có thành phần cơ giới thịt trung bình đến thịt nặng, hàm lượng mùn và các chất dinh dưỡng tổng số (N, P2O5, K2O) khá cao, độ mặn đạt từ cao đến rất cao. Nhóm đất này ít thích hợp với sản xuất nông nghiệp.
(3) Nhóm đất phù sa: Có diện tích 23.390 ha, chiếm 7,0 % DTTN; được hình thành trên các trầm tích trẻ, tuổi Holocene, có nguồn gốc sông hoặc sông - biển và không bị mặn trong vòng 100 cm. Nhóm đất phù sa ở Ninh Thuận được chia ra 04 đơn vị đất, gồm: Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua, Đất phù sa glây, Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng và Đất phù sa ngòi suối. Nhóm đất này có thành phần cơ giới thịt trung bình đến thịt nặng, các yếu tố dinh dưỡng ở tầng mặt khá cao. Đất phù sa ở Ninh Thuận thường trung tính đến ít chua và hầu như không chứa các độc chất SO42-, Al3+ và Cl-, ngoại trừ Fe2+ hòa tan ở mức trung bình trên các đất phù sa glây và phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng. Nhóm đất này thích hợp với nhiều loại cây trồng, những vùng có địa hình cao thích hợp phát triển cây nho, cây ăn quả khác, hoa màu và rau xanh.
(4) Nhóm đất xám bạc màu: Có diện tích 10.028 ha; chiếm 2,98 % DTTN; được hình thành trên mẫu chất phù sa cổ. Đất có TPCG nhẹ, phân bố trong điều kiện nhiệt đới, đất có các màu xám - xám sáng chủ đạo, được gọi là đất xám, có phản ứng trung tính đến kiềm yếu, các yếu tố dinh dưỡng khá giàu, phân bố trên địa hình tương đối bằng phẳng. Nhóm đất xám chỉ xuất hiện 02 đơn vị đất gồm: Đất xám có tầng loang lổ (1.468 ha) và Đất xám glây (8.560 ha). Nhóm đất này thích hợp với cây lúa nước và các cây hoa màu khác.

(5) Nhóm đất đỏ và xám nâu vùng bán khô hạn: Có diện tích là 99.089 ha; chiếm đến 29,5 % DTTN; trong đó có 96 - 97 % diện tích phân bố ở độ dốc 0 - 150 và 88 % diện tích có tầng dày từ 50 - > 100 cm. Phân bố trên toàn bộ phần bậc thềm cao và một phần nhỏ đồi núi thấp ở tất cả các huyện, thành phố. Đất có thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt trung bình (Đất xám nâu vùng bán khô hạn) đến thịt nặng (Đất đỏ vùng bán khô hạn), độ chua của đất từ ít chua đến gần trung tính. Các yếu tố dinh dưỡng từ nghèo đến trung bình (chủ yếu là nghèo). Phần lớn những vùng đất này ít thích hợp với trồng nho. 

(6) Nhóm đất đỏ vàng: Có diện tích là 163.113; chiếm 48,5 % DTTN, được hình thành trên các loại đá trầm tích hay macma, có thành phần khác nhau hoặc trên các mẫu chất cổ. Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng, phản ứng đất từ chua nhẹ đến ít chua. Các yếu tố dinh dưỡng cho cây trồng khá giàu. Là nhóm đất khá giàu dinh dưỡng nhưng lại phân bố hầu hết trên địa hình núi cao, độ dốc lớn, tầng đất mỏng nên ít thích hợp với sản xuất nông nghiệp.

(7) Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ: Có diện tích 3.105 ha, chiếm 0,9 % DTTN, phân bố rải rác dưới dạng những dải hẹp ven khe hợp thủy và thung lũng đồi núi. Nhóm đất này có TPCG nhẹ. Mùn và đạm tổng số khá giàu, lân tổng số và dễ tiêu nghèo, đất ít chua. Nhìn chung, đất có độ phì khá, ít chua, phân bố ở vùng thấp, thích hợp trồng lúa nước và cây hoa  màu, cây công nghiệp hàng năm.

(8) Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: Có diện tích 14.473 ha; chiếm 4,31 % DTTN, phân bố trên những khối núi cao dốc, tập trung nhiều ở khối núi Cà Ná, núi Đèo Cả, núi Quýt và sườn Đông và Tây khối núi Chúa. Đất xói mòn trơ sỏi đá có tầng mỏng và hầu hết ở địa hình núi cao dốc, vì vậy ít có ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp.

Như vậy, có đến trên 78 % diện tích tỉnh Ninh Thuận là thuộc nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất đỏ, xám nâu vùng bán khô hạn. Đây là 02 nhóm đất có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

1.1.7. Các vấn đề về môi trường:
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, các dự án đầu tư công nghiệp, du lịch, xây dựng đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Thực hiện tốt các quy định về môi trường tại các khu vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, nước thải đô thị. Mô hình thu gom xử lý rác thải sản xuất ra sản phẩm mới phục vụ sản xuất và tiêu dùng đã phát huy hiệu quả rất tích cực. Nhiều mô hình xử lý rác thải ở nông thôn có hiệu quả, ngoài ra một số dự án thoát nước thành phố, thị trấn và xây dựng nghĩa trang đã và đang được quan tâm đầu tư về xử lý môi trường. Bên cạnh đó, ảnh hưởng chất thải công nghiệp và chất thải y tế chưa được quản lý đúng mức. Chương trình vệ sinh môi trường và xử lý chất thải vùng nông thôn, miền núi đạt kết quả thấp. Công tác quản lý môi trường các vùng ven biển trọng điểm và các khu du lịch biển chưa được triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra, thanh tra môi trường của các cơ sở sản xuất chưa thường xuyên.

Nhìn chung, công tác vệ sinh môi trường hầu hết mới chỉ tập trung thu gom và xử lý trong các khu dân cư, đối với các vùng sản xuất nông nghiệp hiện vẫn chưa được chú trọng. Đặc biệt là công tác xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt và vật nuôi gia súc, gia cầm ở các vùng nông thôn.

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội:
1.2.1. Dân số và lao động:
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, tính đến năm 2010, dân số toàn tỉnh là 570.078 người, trong đó phân theo giới tính là 50 %. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm dần từ năm 2005 là 1,48 % và đến năm 2010 là 1,28 %. Mật độ dân số trung bình 170 người/km2, phân bố không đều trong toàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện xung quanh. TP. Phan Rang - Tháp Chàm có tỷ lệ cao nhất là 2.055 người/km2, tiếp đến là huyện Ninh Phước (370 người/km2), huyện Ninh Hải (355 người/km2),... và thấp nhất là huyện Bác Ái (24 người/km2).

Dân số thuộc khu vực thành thị là 205.226 người chiếm 36 % và dân số nông thôn là 364.852 người chiếm 64 %. Tổng số lao động trong độ tuổi toàn tỉnh là 287.935 người chiếm 50,5 % tổng dân số toàn tỉnh, trong đó lao động trong ngành nông nghiệp là 148.602 người chiếm 51,61 %. Tỷ lệ lao động nông nghiệp nam là 58,8 % và lao động nữ là 41,2 %.
Nhìn chung, tỉnh có lực lượng lao động khá dồi dào, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản từ 73,8 % năm 2000 xuống còn 51,6 % năm 2010. Chất lượng lao động ở khu vực nông thôn hiện nay tuy đã được cải thiện nhưng còn rất thấp, trên 90 % lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản thì có 91,9 % chưa qua đào tạo, trình độ sơ cấp - công nhân kỹ thuật chỉ chiếm 0,4 %; cao đẳng - đại học chiếm 0,2 %.

1.2.2. Đánh giá các cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nho an toàn:

a. Về thủy lợi:

Toàn tỉnh có 03 hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và một số nguồn tưới khác, chủ yếu phục vụ tới cho cây lúa, nho, táo và một số cây trồng thực phẩm khác.
- Hệ thống thủy điện Đa Nhim (Tưới 2 - 3 vụ/năm): Diện tích thiết kế là 12.800 ha. Đây là hệ thống có hiệu suất khai thác cao, đạt trên 80 % so với thiết kế.
- Công trình hồ chứa: Đến năm 2010, tỉnh đã xây dựng và đưa vào khai thác 11 hồ chứa, trong đó có 03 hồ chứa lớn là hồ Tân Giang, hồ Sông Sắt và hồ Sông Trâu với dung tích chứa trên 137 triệu m3. Diện tích tưới thiết kế và khả năng thực tế của các hồ chứa là trên 35.000 ha.
- Các công trình tưới bằng các đập dâng: Hiện tại trên toàn tỉnh Ninh Thuận có 76 đập dâng lớn, nhỏ, trong đó 13 đập dâng có diện tích thiết kế trên 50 ha, 58 đập dâng có diện tích thiết kế trên 50 ha, 5 đập dâng thuộc khu tưới hồ Tân Giang. Tổng diện tích tưới theo thiết kế của các công trình đập dâng là 18.363 ha, trong đó thực tế tưới được 16.228 ha, chiếm tỷ lệ 88,4 %.
- Các công trình tưới bằng trạm bơm: Trong hệ thống thủy nông Nha Trinh - Lâm Cấm có một số vùng phân bố ở địa hình cao không thể tưới tự chảy được mà phải dùng hệ thống bơm. Đến nay, số trạm bơm lấy nước từ kênh Bắc và kênh Nam của hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấm đã xây dựng được 10 trạm với diện tích thiết kế tưới là 1.480 ha, diện tích tưới thực tế năm cao nhất chỉ là 840 ha, chiếm tỷ lệ 56,8 %.

Hiện nay các hệ thống kênh mương đang được đầu tư nâng cấp như hệ thống Kênh Chính Tây Krông Pa, Kênh Chính Bắc và thực hiện quản lý sử dụng nước tiết kiệm. Tính đến năm 2010 diện tích gieo trồng được tưới là 63,8 nghìn ha bằng 76,1 % tổng diện tích các loại cây trồng.

Nhìn chung, với một hệ thống sông, suối, hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh thì lượng nước tưới là tương đối đầy đủ, nhưng do hệ thống các kênh tưới tiêu đã xuống cấp nên vẫn chưa khai thác được hết công suất và khả năng cung cấp nước tưới cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là hệ thống kênh tưới, tiêu nội đồng tại các vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp,... đã xuống cấp nghiêm trọng.  
b. Về giao thông:
Hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh khá phong phú. Trên địa bàn có hai trục quốc lộ chính là Quốc lộ 1A (64,5 km) và Quốc lộ 27 A (44 km) đi Lâm Đồng. Toàn tỉnh có 10 tuyến tỉnh lộ, gồm: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710 và tuyến đường Kiền Kiền - Mỹ Tân, với tổng chiều dài khoảng 322,54 km. Đường liên huyện có 189,9 km, đường đô thị có 128,24 km; đường liên xã dài khoảng 328,3 km. Ngoài ra, đang tiến hành triển khai làm mới 115 km đường ven biển và nâng cấp một số tuyến đường quan trọng của tỉnh. 

Đường sắt Thống Nhất đi qua tỉnh dài 67 km và có 03 ga chính, gồm: Kà Rơm, Tháp Chàm và Cà Ná, ngoài ra còn có một số ga nhỏ phục vụ trung chuyển hàng hóa. Ga Tháp Chàm là 1 trong những ga lớn của tuyến. Trong tương lai việc vận chuyển bằng đường sắt sẽ dễ dàng hơn khi xây dựng đường sắt cao tốc theo quy hoạch Quốc gia.

Nhìn chung, tỉnh Ninh Thuận có mạng lưới đường bộ khá thuận lợi cho việc đáp ứng nhu cầu lưu thông, giao lưu hàng hóa với các vùng lân cận. Tuy nhiên, hệ thống giao thông còn thấp so với mức tính bình quân cả nước, đến nay mới chỉ đảm bảo có đường ô tô đến 100 % trung tâm các xã. Đặc biệt là giao thông nông thôn còn kém phát triển, hầu hết các đường liên thôn, liên xóm, nội đồng vẫn là đường đất. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình vận chuyển hàng hóa và sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm cây nho nói riêng.

c. Về điện:
Mạng lưới điện ở Ninh Thuận được kết nối vào mạng lưới điện Quốc gia gồm đường truyền 220 kV và 110 kV. Nguồn cung cấp chính là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim có công suất 160 MW, ngoài ra còn được sự hỗ trợ của các nguồn điện tại chỗ là Nhà máy Thủy điện sông Pha có công suất 7,5 MW và Nhà máy Thủy điện sông Ông có công suất 8,1 MW.

Hiện nay đã cơ bản đã hoàn thành hệ thống đường dây hạ thế và các trạm biến áp đến tận các xã, thôn, bản. Đến năm 2010 có 95,4 % hộ nông thôn dùng điện lưới Quốc gia, góp phần rất lớn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Khó khăn hiện nay là thiếu nguồn cung cấp.
2. Thực trạng sản xuất nho tại Ninh thuận: 

2.1. Diện tích, năng suất và sản lượng nho: 
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận cho thấy, năm 1985 diện tích trồng nho là 26 ha; năm 1990 là 306 ha; năm 1995 là 1.952 ha và năm 1998 là 2.665 ha. Diện tích nho gia tăng mạnh, nhưng không có quy hoạch, người dân đã tự chuyển đổi sang trồng nho, ngay cả đất lúa 2 - 3 vụ. Trên những loại đất này, để có thu hoạch phải đầu tư rất cao so với những loại đất khác. Hơn nữa, gặp điều kiện thời tiết bất thuận như mưa lớn, lũ, lụt sẽ dẫn đến tình trạng cây nho bị chết do ngập úng và gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho người sản xuất và xã hội. Đến năm 2006, diện tích nho đã giảm mạnh, chỉ còn 1.511 ha, năng suất bình quân đạt 22,7 tấn/ha với tổng sản lượng 27.660 tấn. Đến năm 2010, nho được trồng trên địa bàn 31 xã thuộc 5 huyện, thành phố của tỉnh (Trừ huyện Bác Ái và Thuận Bắc), tập trung chủ yếu là các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn và TP. Phan Rang - Tháp Chàm. 

Bảng 1. Diễn biến diện tích và sản lượng nho giai đoạn 2006 - 2010

	TT
	Hạng mục
	Diễn biến các năm

	
	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Diện tích (Ha)
	1.511
	1.292
	1.145
	1.113
	758

	2
	Diện tích thu hoạch (Ha)
	1.384
	1.221
	1.086
	1.048
	704

	3
	Năng suất (Tấn/ha)
	19,98
	21,99
	23,63
	22,84
	22,95

	4
	Sản lượng (Tấn)
	27.660
	26.860
	25.660
	23.933
	16.158


Từ năm 2006 đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết, giá cả, thị trường tiêu thụ,... đã làm giảm dần diện tích trồng và sản lượng nho của tỉnh. Năm 2010, diện tích nho trồng toàn tỉnh chỉ có 758 ha, diện tích nho thu hoạch là 704 ha với năng suất đạt 22,95 tấn/ha đạt tổng sản lượng đạt 16.158 tấn.

2.2. Cơ cấu các giống nho: 
Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Ninh Thuận có 4 giống nho được trồng phổ biến trong sản xuất, gồm: Nho xanh (NH01-48), nho đen (Alden), nho tím (Ribbier) và nho đỏ (Cardinal). Đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, chỉ còn lại duy nhất giống nho đỏ phổ biến trong sản xuất. Đây là giống nho có nhiều ưu điểm, như thời gian sinh trưởng ngắn (85 - 95 ngày), khả năng vận chuyển đi xa tốt và đặc biệt là tiềm năng năng suất cao. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 giống chủ yếu là giống nho đỏ (Red Cardinal) và giống nho xanh (NH01 - 48), ngoài ra có một số giống nho khác mới nhập nội. Giống nho đỏ (Red Cardinal) vẫn là giống phổ biến với diện tích trồng chiếm khoảng 75 %, giống nho xanh (NH01 - 48) có diện tích trồng chiếm khoảng 20 %, còn lại là các giống nho khác (BlackQueen, Italia,...) và nho rượu. 
2.3. Kỹ thuật canh tác nho truyền thống: 
Người dân Ninh Thuận đã gắn bó với cây nho từ rất lâu, chính vì vậy tập quán canh tác của người dân có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng và sản lượng cây nho. Kỹ thuật canh tác nho truyền thống được người dân vận dụng và tập hợp thành quy trình trồng hoàn chỉnh như sau:
- Giống nho: Thường sử dụng giống nho đỏ (Red Cardinal) và giống nho xanh NH 01-48 được ghép trên gốc ghép giống nho Couderc1613, thuộc giống nho dại có khả năng chống chịu cao.
- Thời vụ trồng: Trồng vào các tháng 11, 12 và tháng 1 năm sau. Tốt nhất là sau khi mùa mưa kết thúc.
- Kỹ thuật trồng: Chọn đất tốt, làm đất rất kỹ, cày bừa tạo tầng đất mặt sâu, tạo điều kiện tưới tiêu thuận lợi. Mật độ ưa dùng nhất là cây cách cây 1,5 - 2,0 m; hàng cách hàng 2,5 m (2.500 cây/ha). Hố đào sâu, bỏ nhiều phân hữu cơ đã hoai mục.
- Kỹ thuật làm giàn: Giàn nho thông thường gồm hai hay nhiều hàng cọc. Trên đầu cọc, cao độ 1,8 - 2,0 m; giăng một giàn dây thép ngang, dọc cho nho leo. Giàn to thì phải gia cố những hàng cọc phía rìa bằng những thanh gỗ, thanh sắt, sào tre, v.v... đủ vững để không sụp đổ, dưới sức nặng của cành lá và trái nho.
- Kỹ thuật cho nho leo và cắt tỉa: Dùng một cái sào, hoặc cọc gỗ bằng ngón tay cái, cắm dựng đứng, gần gốc nho. Chọn ngọn nho khỏe nhất buộc cho leo lên giàn. Bao nhiêu ngọn phụ, hoặc cành sinh ra sau này cắt hết, sát đến tận nách lá để có một thân duy nhất to khỏe. Khi ngọn chính đã lên tới giàn, ngắt búp sinh trưởng để cho các cành cấp 1 (gọi là tay) phát triển. Một gốc nho chỉ để lại một số tay nhất định, phổ biến là 2, 3 cũng có khi là 4 tùy theo giống nho, trình độ thâm canh và mật độ trồng. Không dùng dây thép vì sẽ thắt lấy tay, cản trở lưu thông của nhựa. Khi tay đã mọc dài từ 1,0 - 1,2 m lại bấm ngọn để lại trên mỗi tay một số cành cấp 2 gọi là cành quả. Cành quả cũng buộc vào dây thép, tránh gió lay, làm rách lá, rụng mắt và không cho đè lên nhau.

Người dân thường trồng vào cuối mùa mưa tháng Mười Hai hay tháng Một năm sau. Một năm sau, tay và cành quả đã hóa gỗ, màu nâu, mắt đã nổi rõ, đại bộ phận lá đã già thì người ta cắt để cho ra trái. Cắt hết cành lá đã có, chỉ để lại các bộ phận sau đây: Cành quả để hình thành trái và cành gỗ mới. Mầm dự trữ ở chân cành quả để thay thế các cành này vụ sau. Nếu gốc nho đã già, để lại một số cành gần thân để thay cho những tay đã quá già. Bao nhiêu lá cắt đi hết, cành nào quá yếu hay mọc chồng cũng cắt. Những vụ sau, phương pháp cắt ra quả, cũng giống như vậy.
Có 3 vụ cắt ra trái hiện nay là vụ Đông Xuân cắt vào tháng Mười Hai và Tháng Một, vụ Xuân Hè cắt vào tháng Tư, tháng Năm và vụ Thu Đông cắt vào tháng Chín, tháng Mười, đây là vụ cho năng suất thấp nhất vì trùng vào mùa mưa.
- Kỹ thuật xới xáo: Dưới tán giàn nho thường ít cỏ, mặt đất không phơi ra nắng, ít bị mất nước, đóng váng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, người trồng nho vẫn tiến hành xới đất mỗi vụ một lần để phá bỏ một phần bộ rễ cũ, tái tạo bộ rễ mới kết hợp với bón phân.
- Kỹ thuật tưới: Là một kỹ thuật quan trọng cùng với phân bón quyết định năng suất. Tưới chỉ cần thiết vào vụ nắng và về mùa mưa có khi cũng phải tưới. Đất thịt tưới nhiều nước hơn, nhưng số lần tưới ít thường cách 10 - 15 ngày tưới một lần, nhưng thời kỳ ra hoa quả, sau 7 - 10 ngày đã lại cần tưới. Đất cát tưới một lượng nước ít hơn nhưng số lần tưới phải nhiều hơn, thường 5 - 7 ngày phải tưới một lần; khi lá nhiều, ra hoa, quả - mỗi lần tưới chỉ cách nhau 3 đến 5 ngày.
- Bón phân: Sử dụng phân chuồng vào đầu vụ, khi bón thúc chủ yếu sử dụng phân hóa học: DAP, Urea, KCl, phân NPK các loại,... Theo kết quả điều tra, lượng phân bón trung bình tính cho 1 ha/năm (Một năm làm 3 vụ) là: 75,9 tấn phân chuồng; 8.085 kg đạm SA; 5.085 kg super lân; 2.160 kg KCl. 
- Kỹ thuật tạo tán cho cây nho ghép: Có nhiều kiểu tạo tán nho nhưng kiểu làm giàn và tạo tán qua đầu thông dụng, dễ làm và đạt hiệu quả tối ưu vì nó giúp cho cây nho ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và đạt năng suất cao nhất,... 

Đầu tiên tiến hành trồng nho theo quy cách cây cách cây 1,5 m và hàng cách hàng 2,5 m. Sau đó làm giàn và cắm cây choái cho nho bò lên giàn. Giàn phải đạt chiều cao tối thiểu là 1,7 m (cao quá khó chăm sóc, thấp quá sẽ khó đi lại). Trồng trụ gỗ hoặc trụ bê tông dọc theo hàng nho với khoảng cách trung bình 10 m/cây, 2 trụ biên cắm xiên 30 độ và neo chắc chắn. Trên hàng trụ kéo 1 đường kẽm 4 mm cho căng cứng và nằm trên đầu mỗi trụ, dùng kẽm 1 mm hoặc 2 mm đan lưới ô vuông trên giàn với độ rộng 30 - 35 cm. Sau khi ghép xong, nho sẽ lên chồi, chọn 1 chồi khỏe nhất cho lên giàn, buộc dây vào cây choái cho chắc chắn cho gió không làm hỏng ngọn. Khi ngọn nho vượt khỏi giàn 20 - 30 cm, bấm bỏ ngọn thân chính ở dưới mặt giàn, cây nho sẽ mọc nhiều cành mới, giữ lại 2 cành khỏe nhất ngược chiều nhau và buộc dây cho cành nằm trên giàn theo 1 đường thẳng ngược chiều nhau dọc theo hàng nho, gọi là 2 tay chính. Khi 2 tay chính dài 0,75 m (giữa 2 cây nho) thì bấm ngọn cho ra cành xương cá (cành thứ cấp), các cành xương cá mọc ngược chiều nhau và bò từ hàng nho này sang hàng nho kia. Khi cành xương cá dài 1,25 m (đoạn giữa 2 hàng nho) thì bấm ngọn. Tùy từng giống nho và điều kiện dinh dưỡng mà giữ lại khoảng từ 10 - 20 cành xương cá, dày quá sẽ dễ sinh sâu bệnh, không tốt (trên cành xương cá bấm bỏ tất cả các chồi nách). Trong quá trình tạo tán, phải buộc dây chắc chắn vào giàn cho gió không làm hỏng ngọn nho. Khi đã bấm ngọn xương cá, không cho nho ra ngọn nữa mà tập trung nuôi cho thân xương cá mập khỏe để chuẩn bị cắt cành cho ra hoa, lấy trái. Thông thường, quá trình lên giàn, cây nho sẽ ra hoa và kết trái, nhưng rải rác, không tập trung và sẽ làm mất sức cây nho nên cần cắt bỏ.
Khi cây nho đạt 10 - 12 tháng tuổi, tiến hành cắt cành cho trái. Khi cắt cành, cây nho sẽ chấm dứt giai đoạn sinh trưởng và tập trung dinh dưỡng cao nhất vào mắt nho giúp nho nảy mầm và ra hoa, kết trái đồng loạt, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu chăm sóc, bảo quản và thu hoạch. Thời điểm cắt cành lấy trái phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch (giá cả thị trường) và điều kiện thời tiết (chọn thời điểm nắng nhiều, cường độ chiếu sáng cao, tránh mưa bão gây hư hại hoa). Thông thường khi cắt cành khoảng 3 tháng sau thì thu hoạch. Quy trình cụ thể như sau: Cắt cành 10 ngày sau nảy mầm, 20 ngày ra hoa, 25 - 30 ngày đậu trái, 35 - 60 ngày trái lớn nhanh, 60 - 80 ngày trái chuyển màu, 90 ngày thu hoạch, 120 ngày sau cắt cành cho ra trái vụ sau.
- Kỹ thuật cắt cành lấy trái: Trong bộ cành xương cá, chọn những cành to khỏe, lớn ít nhất bằng thân bút chì, dài hơn 1 m, cắt ở vị trí mắt thứ 6 - 8. Số cành không đạt yêu cầu, cắt bỏ ở mắt thứ 1 - 2 để tạo cành dinh dưỡng cho kỳ thu hoạch vụ sau. Khi hoa xuất hiện, cột cố định cành mang hoa để gió khỏi làm hỏng, khi cành mang hoa dài 1,25 m thì bấm ngọn và tỉa chồi nách cho cây nho tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, trái (không phun thuốc trừ sâu lúc hoa nở sẽ làm hỏng hoa), một dây nho chỉ để 2 chùm nho, dày quá sẽ làm nhỏ trái, trong chùm nho tỉa bỏ trái dẹt, dày, để lại khoảng 40 - 60 % số trái trong một chùm cho to trái, ngưng phun thuốc trừ sâu trước 15 ngày thu hoạch để bảo đảm an toàn thực phẩm. Có thể sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng GA3 xịt trực tiếp lên trái để làm tăng kích thước và trọng lượng trái, xịt KNO3 hoặc ETHREL lúc cắt cành sẽ kích thích cây ra hoa kết trái đồng loạt. Dùng ETHREL chấm vào cuống chùm nho trước khi thu hoạch 1 tuần lễ sẽ giúp màu trái nho đồng đều, trái tươi hơn.
- Công tác bảo vệ thực vật: Kết quả nghiên cứu về thành phần và diễn biến sâu bệnh hại nho cho thấy, trong mùa mưa, cây nho thường bị bệnh mốc sương (Downy mildew), do nấm Plasmopara viticola gây ra; bệnh nấm cuống (Bunch rot), do nấm Diplodia natalensis gây ra; bệnh gỉ sắt (Rust), do nấm Kuehneola vitis gây ra. Còn trong mùa khô, cây nho chỉ bị bệnh phấn trắng (Powdery mildew) do nấm Uncinula necator gây hại. Tuy nhiên, trong mùa khô, cây nho lại bị một số loại sâu và nhện hại nghiêm trọng như sâu keo (Spodoptera exigua), rệp vảy (Eulecanium sp.), rệp sáp (Ferrisiana virgata), bọ trĩ (Thrips sp.), nhện đỏ (Eotraniclus carpini), nhện vàng,... Như vậy, có thể nói cây nho là một loại cây trồng có rất nhiều đối tượng gây hại vào các thời kỳ khác nhau. Hơn nữa, việc cây nho được cắt cành quanh năm mà không có quy hoạch theo vùng đã làm cho các loại nấm bệnh luôn có cơ hội phát sinh, phát triển và gây hại. Chính vì thế, để bảo vệ sản phẩm của mình, người trồng nho thường hỗn hợp một vài loại thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh trong một bình thuốc để phun cho đỡ tốn công lao động. Thực tế cho thấy, người trồng nho thường sử dụng thuốc với liều lượng dưới mức khuyến cáo, nhưng lại tăng số lần phun trong vụ, đặc biệt là vào mùa mưa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm tăng tính kháng thuốc của sâu bệnh, tăng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trái nho và gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, người dân thường sử dụng các loại thuốc phổ biến như: Confidor, Admire, Mimic, Alliete, Applaud, Shepa, Sherzol, Topsin, Score,...

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây nho:

Trong năm 2011, giống nho chủ yếu trong sản xuất là Cardinal (Nho đỏ) và một phần diện tích nho NH01-48 (Nho xanh). Ngoài ra, còn có ít diện tích trồng một số giống khác (Shiza) dùng để cung ứng nguyên liệu sản xuất rượu vang diện tích khoảng 15 ha.

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của cây nho năm 2011
Đơn vị tính: Đồng VN
	TT
	Giống và 

thời vụ
	Năng suất TB (Tấn/ha)
	Chi phí 
vật tư 
	Chi phí 
công L.động
	Tổng thu
	Hiệu quả 
kinh tế

	A
	Giống Cardinal
	
	
	
	
	

	1
	Đông Xuân
	16,0
	115.071.400
	297.455.000
	528.000.000
	115.473.600

	2
	Hè Thu
	14,5
	67.075.000
	303.220.000
	435.000.000
	64.705.000

	B
	Giống NH01-48
	
	
	
	
	

	1
	Đông Xuân
	17,0
	148.725.400
	337.045.000
	595.000.000
	109.229.100

	2
	Hè Thu
	15,5
	75.365.400
	347.450.000
	496.000.000
	73.184.600


Nguồn: Kết quả điều tra và xử lý số liệu năm 2011 (Xem chi tiết phần phụ lục)

Nho là cây trồng đầu tư rất cao, giống nho Cardinal chi phí khoảng 370.295.000 đồng (Vụ Hè Thu) đến 412.526.400 đồng (Vụ Đông Xuân). Giống nho NH01-48 từ 422.815.400 đồng (Vụ Hè Thu) đến 485.770.900 đồng (Vụ Đông Xuân). Chi phí đầu tư cao chủ yếu là trả tiền công lao động, phân bón, thuốc BVTV,... ngoài ra còn chi vào các khoản đầu tư trong việc bảo quản, đóng gói, vận chuyển,...

Năm 2011, năng suất giống Cardinal từ 14,5 - 16 tấn/ha, giống NH01-48 có năng suất từ 15,5 - 17 tấn/ha. Giá nho cũng có nhiều biến động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg tùy từng thời điểm, giai đoạn gần tết Nguyên đán giá nho xanh có thể lên tới 40.000 - 50.000 đồng/kg. Giống Cardinal có thu nhập từ 435.000.000 đồng (Vụ Hè Thu) đến 528.000.000 đồng (Vụ Đông Xuân), giống NH01-48 tổng thu được 496.500.000 đồng (Vụ Hè Thu) đến 595.000.000 đồng (Vụ Đông Xuân). Không tính khấu hao kiến thiết cơ bản, thuế thì lãi thuần của giống Cardinal là 180.178.600 đồng/ha/năm và của giống NH01-48 là 182.413.700 đồng/ha/năm.
2.5. Thực trạng chế biến và tiêu thụ nho:
2.5.1. Về tiêu thụ nho: 
Nho chủ yếu được tiêu thụ với mục đích sử dụng ăn tươi và tiêu thụ trong nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... Ngoài ra, có một lượng nhỏ nho được xuất khẩu sang thị trường Campuchia theo đường tiểu ngạch. Thị trường nho trong thời gian qua chủ yếu theo hình thức tự do, chưa có sự điều tiết của các cơ quan Nhà nước. Hầu hết nho được tiêu thụ qua các thương lái, chưa hình thành được mạng lưới thu mua có sự tham gia của các tổ chức như Tổ Hợp tác, Hợp tác xã (ngoài HTX Ninh Phú),... Vì vậy, giá thu mua nho thương phẩm cho người dân thường không ổn định, mặt khác do phải canh tranh với nhiều loại trái cây tươi khác nên giá cả và tình hình thị trường tiêu thu gặp nhiều bấp bênh nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người trồng nho. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân chính gây nên tình trạng tăng giảm diện tích và sản lượng của vùng trồng nho. Đối với nho rượu hiện nay có 01 đơn vị thu mua là Công ty Vang Đà Lạt. Giá bán nho biến động theo mùa vụ và tùy thuộc từng năm. Vụ Đông Xuân giá thường cao hơn các vụ khác (do độ ngọt cao hơn, màu sắc đẹp hơn đồng thời các loại trái cây khác ở thời điểm này ít hơn). Nho sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (Nho Ba Mọi) thường có giá bán cao hơn so với các nho trồng trong dân.

Bên cạnh đó, do sản phẩm nho trong nước có mẫu mã kém, chưa hấp dẫn người tiêu dùng và chất lượng nho chưa đảm bảo nên chưa thể cạnh tranh với các sản phẩm nho nhập nội trên thị trường, mặc dù giá bán nho trong nước thấp hơn rất nhiều so với nho nhập nội. Hầu hết sản phẩm nho của Ninh Thuận mới chỉ phục vụ chủ yếu cho tầng lớp có thu nhập trung bình trở xuống, còn tầng lớp cao thì chưa quan tâm và sử dụng đến sản phẩm nho trong nước. Chính vì vậy, trong thời gian qua, tại Ninh Thuận đã có 02 cơ sở chế biến nho xây dựng thương hiệu cho riêng mình là Nho Ba Mọi và Nho Ninh Phú. Qua hơn 5 năm hoạt động, sản phẩm nho của hai thương hiệu này đã tạo ra một chỗ đứng khá vững vàng trên thị trường và đủ sức cạnh tranh lành mạnh với sản phẩm nho nhập nội cả về giá cả và chất lượng sản phẩm. Điều này đã khẳng định nho Ninh Thuận nếu có sự đầu tư đúng đắn sẽ đứng vững được trên thị trường trong nước và có khả năng hướng tới xuất khẩu ra thị trường Quốc tế. Đến nay, sản phẩm nho đã được Nhà nước coi là một tài sản trí tuệ và đã được cấp văn bằng chứng nhận Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh Ninh Thuận. 
2.5.2. Về bảo quản và chế biến: 
Đối với sản phẩm nho tươi, hiện nay công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, do chi phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả mang lại cũng không cao. Như đối với công tác bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2 - 3 OC thì giữ nho được khoảng 6 tuần, còn với kỹ thuật đóng gói và sử dụng hóa chất bảo quản ở nhiệt độ 10 - 15 OC thì cũng chỉ bảo quản được 2 - 3 tuần. Đối với người dân thì vẫn chủ yếu bảo quản ở điều kiện bảo quản bình thường, nên nho chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, vì vậy gây rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nho tươi. 

Đối với sản phẩm nho sấy khô để làm mứt và các sản phẩm cao cấp khác hiện nay chưa được quan tâm. Sản phẩm nho sấy khô hiện nay đang tiêu thụ trong nước chủ yếu là hàng nhập nội từ các nước như Úc, Thái Lan,...

Đối với nho dùng để chế biến nước giải khát và rượu vang thì hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều các cơ sở chế biến. Cơ sở chế biến quy mô lớn như: Công ty TNHH Rượu Nho Ninh Thuận (trên nền tảng cơ sở sản xuất nước cốt Nho tại Phước Sơn) với công suất thiết kế 30.000 lít rượu vang/năm; Công ty Nước giải khát Lâm Đồng (Hàng năm tiêu thụ khoảng 1.000 tấn nho từ Ninh Thuận); Công ty Diageo Đông Dương mới được cấp giấy phép hoạt động. Nhìn chung, các cơ sở này mới đi vào hoạt động, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ giữa chế biến với việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. 
Ngoài ra, còn có các cơ sở chế biến thủ công (vang, mật nho) với quy mô vừa và nhỏ (Khoảng 50 cơ sở), chủ yếu là thủ công, dây chuyền công nghệ chưa hoàn thiện nên giá trị hàng hóa chưa cao. Có một số cơ sở đã xây dựng thương hiệu như: DNTN Sản xuất TM&DV Đại Phương (Ba Mọi), Cơ sở Sản xuất và Chế biến thực phẩm Lan Anh, Cơ sở Viết Nghi,...

2.6. Tình hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật:

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có nhiều đơn vị nghiên cứu về lĩnh vực trồng trọt với một lực lượng khá rồi dào và nhiều kinh nghiệm. Trong đó Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố là đơn vị đã đi cùng với cây nho từ những ngày đầu phát triển và đã có những nghiên cứu đáng được ghi nhận đối với vùng trồng nho Ninh Thuận. Bên cạnh đó là các đơn vị quản lý nhà nước về nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua đã có những bước cải thiện lớn về số lượng cũng như chất lượng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thu hút và hợp tác được nhiều cơ quan nghiên cứu của trung ương trong việc nghiên cứu về cây nho. Trong thời gian qua, vấn đề nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây nho đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Kết quả nghiên cứu nổi bật về cây nho trong thời gian qua cụ thể như sau:

- Về giống: Đã đưa giống nho tươi NH01-48 trên gốc gép Couderc 1613 vào sản xuất đại trà. Phục tráng giống nho đỏ Cardinal trên gốc ghép và đưa vào sản xuất dần thay thế giống nho đỏ chưa được phục tráng.

- Kỹ thuật canh tác: Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nho theo hướng an toàn bằng phương pháp sử dụng chế phẩm hữu cơ sinh học, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp,... theo hướng bền vững và tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích.

- Bảo quản chế biến: Xây dựng quy trình xử lý và bảo quản nho tươi. Xây dựng quy trình chế biến nước ép nho và mứt nho quy mô vừa và nhỏ. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trái nho.
- Xây dựng thương hiệu: Đã xây dựng Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho tỉnh Ninh Thuận và thành lập được Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ nho Ninh Thuận.
2.7. Một số kết quả sản xuất nho theo hướng an toàn: 
2.7.1. Về kỹ thuật trồng nho an toàn: 

Hiện tại, đã xây dựng quy trình trồng nho an toàn theo hướng hữu cơ sinh học cho 02 giống nho, gồm: Giống nho xanh NH 01-48 và giống nho đỏ (Red Cardinal).

- Về giống nho: Thường sử dụng giống nho đỏ (Red Cardinal) và giống nho xanh NH 01-48 được ghép trên gốc ghép giống nho Couderc1613, thuộc giống nho dại có khả năng chống chịu cao.

- Về bón phân: Áp dụng biện pháp bón phân cân đối, cụ thể như sau:
+ Bón phân cho nho thời kỳ cây con (tính cho 1 sào tương đương 1.000 m2): Thời kỳ cây con kéo dài khoảng 7 - 8 tháng. Trong giai đoạn này tiến hành bón phân cách nhau khoảng 2 tháng một lần. Tổng lượng phân hữu cơ sinh học (HCSH) chuyên nho, có thành phần N-P2O5-K2O5 là 5-3-4 hoặc các loại phân HCSH khác có chất lượng tương đương: 300 kg/sào và 2.000 kg phân chuồng, chia ra các lần bón như sau:

(1) Bón lót: Trước khi trồng giống nho làm gốc ghép, đào hố bón 8 - 10 kg phân chuồng đã hoai, lấp đất lại trước khi trồng 15 ngày.

(2) Bón thúc lần 1: Khi nho đã bén rễ, bón phân HCSH khoảng 50 kg/sào.

(3) Bón thúc lần 2: Bón 2 tháng sau khi trồng, bón phân HCSH khoảng 50 kg/sào.

(4) Bón thúc lần 3: Bón 4 tháng sau khi trồng, bón phân HCSH  khoảng 100 kg/sào.

(5) Bón thúc lần 4: Bón 6 tháng sau khi trồng, bón phân HCSH  khoảng 100 kg/sào.
Cách bón: Bón xung quanh gốc kết hợp xới xáo xung quanh vùng rễ, lần đầu cách gốc 20 cm, các lần kế tiếp xới xa dần, bón xong tưới nước ngay. Ngoài ra, sử dụng thêm các loại phân bón lá, như: Agrostim, K Humat,...

+ Bón phân cho nho thời kỳ kinh doanh (tính cho 1 sào và 1 vụ nho): Dùng phân hữu cơ sinh học (HCSH) chuyên dùng cho nho có thành phần N-P2O5-K2O là 5-3-4, liều lượng sử dụng là: 400 kg và 100 kg vôi CaCO3.


(1) Bón đợt 1: Sau khi thu hoạch xong vụ trước, bón 100 kg vôi CaCO3 và 130 kg phân HCSH. Bón phân bằng cách rãi đều trong luống nho, sau đó dùng cuốc xới nhẹ chôn vùi phân vào đất và tưới nước ngay. Lưu ý bón phân đến đâu xới tới đó, không phơi phân dưới ánh sáng mặt trời.

(2) Bón đợt 2: Trước khi cắt cành 10 - 12 ngày, bón 120 kg phân HCSH. Bón bằng cách cuốc lỗ cách nhau khoảng 20 cm, sau đó lấp đất lại và tưới nước hoặc rãi đều trong hầm, sau đó dùng cuốc xới nhẹ lấp phân và tưới nước.

(3) Bón đợt 3: Sau khi đậu trái xong 10 - 15 ngày, bón 150 kg phân HCSH. Cách bón phân giống như trên.

Ngoài ra, sử dụng thêm các chế phẩm phân bón lá hỗ trợ dinh dưỡng cho cây nho như: Agrostim, UP 5C, UP 5T, K- Humat là những chế phẩm đã sử dụng cho thấy có hiệu quả tốt dùng để hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho cây nho để tăng chất lượng trái; Phun một số loại phân bón lá có hàm lượng Calci cao như CalciBore vào các giai đoạn trước khi nở hoa, sau đậu trái và lần cuối cùng là khi trái lớn và phun Sugar transfer 1 lần trước thu hoạch 70 ngày để tăng lượng đường và phẩm chất của trái (Vụ Hè Thu).
- Về thu hoạch nho: Yêu cầu thu hoạch đúng thời gian sinh trưởng của từng giống và vào sáng sớm hoặc chiều mát. Nho thu phải đảm bảo đúng mầu sắc của giống và độ đồng đều. Sau thu hoạch tiến hành phân loại dựa vào kích cỡ chùm, màu sắc quả, độ sạch bệnh theo yêu cầu khách hàng (chặt chùm, hay thưa chùm).

- Về bảo vệ thực vật: Áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp, trên yêu cầu hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, dùng thuốc BVTV có nguồn gốc tự nhiên và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Ngoài ra, các công đoạn chăm sóc khác như làm giàn, cắt tỉa,... đều theo quy trình sản xuất truyền thống của người trồng nho.

2.7.2. Về sơ chế, bảo quản và tiêu thụ nho an toàn:
Trồng nho an toàn thì việc sơ chế sau thu hoạch được làm kĩ lưỡng hơn, như: Tỉa phần hư, sâu bệnh; rửa bằng nước thường; rửa bằng nước Anolyte; làm khô tự nhiên hoặc dùng quạt hong khô và sau khi khô ráo, nho được đóng gói ngay. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hay ngay tại các vùng trồng nho an toàn chưa có các nhà máy hay các cơ sở lớn để thu gom, sơ chế và bảo quản đối với sản phẩm nho an toàn. Nho an toàn được 2 cơ sở sản xuất chính là DNTN Sản xuất TM&DV Đại Phương (Ba Mọi) và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Ninh Phú đứng ra thu mua và tiến hành bảo quản để bán ra thị trường. Đối với việc sơ chế, bảo quản nho an toàn, hiện vẫn chỉ áp dụng phương pháp bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2 - 3 OC. Đồng thời tiến hành đóng gói và sử dụng hóa chất bảo quản ở nhiệt độ 10 - 15 OC. Nho an toàn chủ yếu được tiêu thụ ở Ninh Thuận và một số các siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh mang thương hiệu của 2 cơ sở trên.
2.7.3. Về cơ sở hạ tầng và kiểm soát chất lượng:

Hiện nay, trên các diện tích trồng nho an toàn của tỉnh chưa đảm bảo được theo các yêu cầu về sản xuất, ngoại trừ một số ít hộ gia đình có điều kiện đầu tư. Hệ thống thủy lợi, đường giao thông nội đồng, hệ thống điện hầu như chưa có sự đầu tư. Hạ tầng sản xuất như nhà mái che, nhà lưới, kho bãi vật tư nông nghiệp, nhà sơ chế, lò ủ lò sấy, đóng gói,... hầu như chưa có. Vấn đề về hạ tầng vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm chưa được chú trọng đúng mức, đến nay chưa có hệ thống thu gom xử lý rác thải nông nghiệp và sinh hoạt, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý hóa chất và thuốc BVTV.
Hệ thống kiểm tra chất lượng chưa hình thành. Các công đoạn kiểm tra trong quá trình sản xuất nho an toàn tại các vùng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ hoặc không có kiểm soát. Các công đoạn kiểm soát chất lượng như: Chất lượng đất; chất lượng nước tưới; chất lượng nước rửa;... đối với sản phẩm nho khi đưa ra thị trường cũng chưa được kiểm soát chất lượng chặt chẽ về chất lượng và vấn đề an toàn thực phẩm. Nhìn chung, chưa xây dựng được hệ thống kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nho. 

2.7.4. Tác động của địa phương đến sản xuất, chế biến và bảo quản nho an toàn:

Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm và định hướng trong chiến lược phát triển của cây nho. Tỉnh đã có chính sách tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, tổ chức chuyển giao các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, ngành nông nghiệp đã triển khai sản xuất nho theo hướng an toàn và đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: 

- Hỗ trợ người dân trồng nho bằng cách vay vốn với lãi suất thấp và đầu tư cây giống ban đầu đối với các hộ sử dụng giống mới.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài“Nhân rộng mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học trên cây nho tại Ninh Thuận”.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao khoa học kỹ thuật (Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam) thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển cây nho để có hiệu quả kinh tế và theo hướng an toàn tại Ninh Thuận” với quy mô 100 ha.  

- Hỗ trợ 02 cơ sở sản xuất nho an toàn theo GAP (HTX Ninh Phú và Doanh nghiệp tư nhân Đại Phương), tiêu thụ hàng năm khoảng 150 - 200 tấn nho đạt tiêu chuẩn an toàn tại các siêu thị ở TP. Hồ Chí Minh. Các cơ sở này mới bước đầu áp dụng theo tiêu chuẩn GAP (Sản xuất theo quy trình an toàn, có khu xử lý, phân tích nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,...). Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề chưa hoàn thiện như: Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, trình độ nguồn nhân lực, kiểm tra giám sát chất lượng,...

2.8. Đánh giá hiện trạng vùng trồng nho Ninh Thuận: 

2.8.1. Xây dựng bản đồ hiện trạng vùng trồng nho Ninh Thuận:
Bảng 3. Các loại hình sử dụng đất trong vùng điều tra
	TT
	Loại hình sử dụng đất
	Mã số
	Diện tích

	
	
	
	Ha
	%

	1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	83,39
	1,27

	2
	Đất bằng trồng cây hàng năm
	BHK
	1.342,64
	20,44

	3
	Cây lâu năm
	CLN
	27,12
	0,41

	4
	Đất trồng cỏ
	COC
	8,35
	0,13

	5
	Đất lam nghiep
	RST
	7,61
	0,12

	6
	Đất đồi chưa sử dụng
	DCS
	28,80
	0,44

	7
	Đất trồng cây hàng năm khác
	NHK
	512,11
	7,79

	8
	Đất trồng cây lâu năm
	LNC
	48,06
	0,73

	9
	Đất trồng cây lâu năm khác
	LNK
	79,92
	1,22

	10
	Đất trồng cây ăn quả
	LNQ
	2.604,38
	39,64

	11
	Đất trồng lúa
	LUC
	724,17
	11,02

	12
	Đất trồng lúa khác
	LUK
	345,45
	5,26

	13
	Đất trồng nho
	NHO
	758,00
	11,54

	
	Tổng cộng
	
	6.570,00
	100,00


Trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (Tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000 của 16 xã trong vùng quy hoạch nho an toàn) và bản đồ nền địa hình của các huyện và thành phố, kết hợp với điều tra thực địa, đã tiến hành chỉnh lý, xây dựng và hoàn thiện Bản đồ hiện trạng vùng trồng nho ở tỷ lệ 1/5.000 cho 16 xã trong vùng quy hoạch nho an toàn. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện cũng như kinh phí đo vẽ trực tiếp mà chỉ khoanh vẽ những vùng hiện đang canh tác nho (có tham khảo ý kiến của cán bộ địa phương) và các vùng trước đây đã trồng nho; mặt khác do nhiều vùng đất trồng nho có xen lẫn đất thổ cư, xen với nhiều loại cây trồng khác như: Táo, cây mầu,... nên rất khó xác định chính xác diện tích nho thực tế. Kết quả cuối cùng đã xây dựng được Bản đồ hiện trạng vùng trồng nho Ninh Thuận ở tỷ lệ 1/5.000. Số liệu thống kê diện tích hiện trạng trồng nho Ninh Thuận được thể hiện ở Bảng 3, Bảng 4 và trong phần phụ lục. 

Bảng 4. Diện tích hiện trạng vùng trồng nho tại các xã vùng điều tra
	TT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích đất điều tra
	Diện tích trồng nho

	
	
	Ha
	%
	Ha
	%

	I
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
	650,73
	9,90
	141,36
	18,65

	1
	Phường Đô Vinh
	53,18
	0,81
	17,22
	2,27

	2
	Phường Phước Mỹ
	207,52
	3,16
	25,38
	3,35

	3
	Phường Thanh Hải
	163,40
	2,49
	44,53
	5,87

	4
	Xã Văn Hải
	226,63
	3,45
	54,23
	7,15

	II
	Huyện Ninh Phước
	3.857,08
	58,71
	341,45
	45,05

	5
	Xã Phước Sơn
	771,03
	11,74
	144,67
	19,09

	6
	Xã Phước Hậu
	218,38
	3,32
	24,48
	3,23

	7
	Xã Phước Hữu
	970,51
	14,77
	7,73
	1,02

	8
	Xã An Hải
	256,65
	3,91
	14,64
	1,93

	9
	Xã Phước Thuận
	576,38
	8,77
	41,56
	5,48

	10
	Xã Phước Dân
	644,49
	9,81
	93,83
	12,38

	11
	Xã Phước Vinh
	419,64
	6,39
	14,54
	1,92

	III
	Huyện Ninh Hải
	992,77
	15,11
	158,19
	20,87

	12
	Xã Xuân Hải
	572,06
	8,71
	47,11
	6,22

	13
	Thị trấn Khánh Hải
	124,94
	1,90
	59,65
	7,87

	14
	Xã Vĩnh Hải
	295,77
	4,50
	51,43
	6,78

	IV
	Huyện Thuận Nam
	690,25
	10,51
	68,00
	8,97

	15
	Xã Phước Nam
	690,25
	10,51
	68,00
	8,97

	V
	Huyện Ninh Sơn
	379,17
	5,77
	49,00
	6,46

	16
	Xã Nhơn Sơn
	379,17
	5,77
	49,00
	6,46

	
	Tổng cộng
	6.570,00
	100,00
	758,00
	100,00


Trên cơ sở điều tra và kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dựng đất vùng điều tra, nhận thấy như sau:

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Tổng diện tích điều tra là 650,73 ha; trong đó, diện tích trồng nho chỉ có 141,36 ha chiếm 18,65 % diện tích trồng nho toàn tỉnh. Trên cơ sở điều tra và tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn, chia vùng trồng nho của 4 xã phường của TP. Phan Rang - Tháp Chàm thành 10 vùng sản xuất chính, cụ thể như sau:

+ Phường Đô Vinh: Có diện tích điều tra là 53,18 ha với diện tích đất trồng nho là 17,22 ha được phân thành 01 vùng duy nhất. Vùng này cách biệt với khu dân cư, ít bị ảnh hưởng của các điều kiện sinh hoạt nông thôn, chưa có hệ thống thu gom rác thải. Hạ tầng cơ sở nội đồng xuống cấp khá nghiêm trọng. 
+ Phường Phước Mỹ: Có diện tích điều tra là 207,52 ha với diện tích đất trồng nho là 25,38 ha và được chia làm 3 vùng. Hầu hết diện tích đang trồng nho của Phường Phước Mỹ đều phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất chuyên dùng. Hạ tầng cơ sở nội đồng tương đối khá, một số đường đi lại đã được kiên cố bằng bê tông.
+ Phường Thành Hải: Có diện tích điều tra là 163,40 ha với diện tích đất trồng nho là 44,53 ha và được chia làm 3 vùng. Các vùng trồng nho có xen kẹp ít diện tích đất phi nông nghiệp.
+ Xã Văn Hải: Có diện tích điều tra là 226,63 ha với diện tích đất trồng nho là 54,23 ha và được chia làm 3 vùng. Các vùng trồng nho có xen kẹp ít đất phi nông nghiệp.

Nhìn chung, các vùng trồng nho của TP. Phan Rang - Tháp Chàm đều có hệ thống đường, điện tương đối thuận lợi. Hệ thống đường đến các vùng đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Nhưng hệ thống giao thông nội đồng chưa phát triển, chủ yếu là đường đất, đặc biệt tại các vùng nằm ngoài đất phi nông nghiệp. Hệ thống thủy lợi khá thuận lợi, tưới tiêu chủ yếu bằng tự chảy, nhưng hệ thống kênh mương nhiều vùng chưa được kiên cố hóa. Hệ thống thu gom rác thải, hạ tầng vệ sinh môi trường chưa được chú trọng nhiều, nhiều vùng vẫn chịu ảnh hưởng của rác thải và nước thải của các khu dân cư,... 

- Huyện Ninh Phước: Đây là vùng sản xuất nho chính của tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích điều tra là 3.857,08 ha; trong đó diện tích trồng nho là 341,45 ha chiếm 45,05 % diện tích trồng nho toàn tỉnh. Trên cơ sở điều tra và tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn, chia diện tích điều tra tại 7 xã của huyện Ninh Phước thành 23 vùng sản xuất chính, cụ thể như sau:

+ Xã Phước Sơn: Có diện tích điều tra là 771,03 ha với diện tích đất trồng nho là 144,67 ha được phân thành 02 vùng. Cả 02 vùng này đều phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất chuyên dùng.

+ Xã Phước Hậu: Có diện tích điều tra là 218,38 ha với diện tích đất trồng nho là 24,48 ha được phân thành 04 vùng. Trong 04 vùng sản xuất thì có 02 vùng nằm cách biệt với khu dân cư, ít bị ảnh hưởng của các điều kiện sinh hoạt nông thôn, 02 vùng còn lại phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất giáo dục.

+ Xã Phước Hữu: Có diện tích điều tra là 970,51 ha với diện tích đất trồng nho là 7,73 ha được phân thành 04 vùng. Trong 04 vùng sản xuất thì có 01 vùng nằm cách biệt với khu dân cư, ít bị ảnh hưởng của các điều kiện sinh hoạt nông thôn, 03 vùng còn lại phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất giáo dục.
+ Xã An Hải: Có diện tích điều tra là 256,65 ha với diện tích đất trồng nho là 14,64 ha được phân thành 03 vùng. Cả 03 vùng đều phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất giáo dục.
+ Xã Phước Thuận: Có diện tích điều tra là 576,38 ha với diện tích đất trồng nho là 41,56 ha được phân thành 03 vùng. Trong 03 vùng sản xuất thì có 01 vùng nằm cách biệt với khu dân cư, ít bị ảnh hưởng của các điều kiện sinh hoạt nông thôn, 02 vùng còn lại phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất giáo dục.

+ Xã Phước Dân: Có diện tích điều tra là 644,49 ha với diện tích đất trồng nho là 93,83 ha được phân thành 04 vùng. Trong 04 vùng sản xuất thì có 01 vùng phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất giáo dục. Còn 03 vùng còn lại có bị xen kẹp ít diện tích đất thổ cư, đất nghĩa địa và đất chuyên dùng khác.

+ Xã Phước Vinh: Có diện tích điều tra là 419,64 ha với diện tích đất trồng nho là 14,54 ha được phân thành 03 vùng. Trong 03 vùng sản xuất thì có 02 vùng nằm cách biệt với khu dân cư, ít bị ảnh hưởng của các điều kiện sinh hoạt nông thôn, 01 vùng còn lại phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất chuyên dùng.
Nhìn chung, các vùng trồng nho của huyện Ninh Phước là khá tập chung, có nhiều vùng có diện tích lớn phù hợp với việc sản xuất hàng hóa. Hệ thống thủy lợi khá thuận lợi, do địa bàn huyện có hệ thống sông, suối khá phong phú. Nhưng hệ thống tưới tiêu nội đồng trong từng vùng còn kém, chưa được kiên cố hóa,... Hệ thống đường, điện đều còn nhiều bất cập. Ngoại trừ các trục giao thông chính đi đến các vùng đều đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, nhưng hệ thống giao thông nội đồng chưa phát triển, chủ yếu là đường đất. Hệ thống thu gom rác thải, hạ tầng vệ sinh môi trường chưa được chú trọng nhiều,... 

- Huyện Ninh Hải: Tổng diện tích điều tra là 992,77 ha; trong đó diện tích trồng nho là 158,19 ha chiếm 20,87 % diện tích đất trồng nho toàn tỉnh. Trên cơ sở điều tra và tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn, chia diện tích điều tra tại 3 xã của huyện Ninh Hải thành 3 vùng sản xuất chính. Trong đó chỉ có vùng sản xuất nho của TT. Khánh Hải là nằm cách biệt với khu dân cư, ít bị ảnh hưởng của các điều kiện sinh hoạt nông thôn. Hai vùng còn lại tại xã Xuân Hải và Vĩnh Hải đều phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất chuyên dùng. Nhìn chung, các vùng trồng nho của huyện Ninh Hải là khá tập chung, phù hợp với việc sản xuất hàng hóa. Hệ thống hạ tầng cơ sở về thủy lợi, đường, điện khá thuận lợi, nhưng hệ thống tưới tiêu nội đồng trong từng vùng còn kém, chủ yếu là mương đất,... Hệ thống đường giao thông, ngoại trừ các trục giao thông chính đi đến các vùng đều đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, nhưng hệ thống giao thông nội đồng chưa phát triển, chủ yếu là đường đất. Hệ thống thu gom rác thải, hạ tầng vệ sinh môi trường chưa phát triển,...
- Huyện Thuận Nam: Tổng diện tích điều tra là 690,25 ha; trong đó diện tích trồng nho là 68,00 ha chiếm 8,97 % diện tích đất trồng nho toàn tỉnh. Trên cơ sở điều tra và tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn, chia diện tích điều tra huyện Thuận Nam thành 02 vùng sản xuất chính. Hai vùng đều phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất chuyên dùng. Nhìn chung, các vùng trồng nho của huyện Thuận Nam là khá tập chung, phù hợp với việc sản xuất hàng hóa. Hệ thống thủy lợi khá thuận lợi, chủ yếu được tưới nhờ hệ thống sông ngòi chảy qua, hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng còn kém, người dân chủ yếu là tự dẫn nước bằng ống,... Hệ thống đường, điện đều còn nhiều bất cập. Hệ thống thu gom rác thải, hạ tầng vệ sinh môi trường chưa có.
- Huyện Ninh Sơn: Tổng diện tích điều tra là 379,17 ha; trong đó diện tích trồng nho là 49,00 ha chiếm 6,46 % diện tích trồng nho. Trên cơ sở điều tra và tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn, chia diện tích điều tra huyện Ninh Sơn thành 03 vùng sản xuất chính. Hai vùng đều phân bố xen kẽ với khu dân cư và đất chuyên dùng. Nhìn chung, hạ tầng cơ sở tương đối đầy đủ, nhưng nhiều vùng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.
2.8.2. Đánh giá hiện trạng môi trường đất:
Phần này trình bày đánh giá hàm lượng và mức độ ô nhiễm một số kim loại nặng trong đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận, gồm: As, Pb, Cd, Zn và Cu. Đánh giá được tổng hợp từ kết quả phân tích của 700 mẫu đất. Kết quả được tổng hợp theo các loại đất chính của vùng trồng nho.
2.8.2.1. Đất phù sa ít chua: Trong 700 mẫu phân tích có 553 mẫu thuộc loại Đất phù sa ít chua. Kết quả xử lý thống kê được thể hiện ở Bảng 5.
Bảng 5. Các chỉ số thống kê hàm lượng kim loại nặng trong Đất phù sa ít chua 

	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Thông số thống kê

	
	
	
	Giá trị

nhỏ nhất
	Giá trị

lớn nhất
	Giá trị

trung bình
	Độ lệch 
chuẩn

	As
	mg/kg
	12
	0,256
	3,720
	0,701
	0,77

	Cd
	mg/kg
	2
	0,143
	0,910
	0,371
	0,15

	Pb
	mg/kg
	70
	4,090
	36,960
	18,600
	8,38

	Cu
	mg/kg
	50
	3,860
	51,980
	24,204
	13,00

	Zn
	mg/kg
	200
	19,540
	87,920
	45,537
	18,86


Số liệu Bảng 5 cho thấy hàm lượng các KLN trong đất phù sa ít chua ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn cho phép trong Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Hàm lượng As thấp nhất đạt 0,256 mg/kg, cao nhất đạt 3,720 mg/kg, trung bình đạt 0,701 mg/kg; là 12 mg/kg. Trong 553 mẫu đất phù sa trung tính, có đến 445 mẫu có hàm lượng As thấp hơn 0,5 mg/kg; chỉ có một lượng nhỏ có hàm lượng As lớn hơn 1 mg/kg.
- Hàm lượng Cd thấp nhất đạt 0,143 mg/kg, cao nhất đạt 0,91 mg/kg, trung bình đạt 0,371 mg/kg.
- Hàm lượng Pb thấp nhất đạt 4,09 mg/kg, cao nhất đạt 36,96 mg/kg, trung bình đạt 18,60 mg/kg.
- Hàm lượng Zn thấp nhất đạt 19,54 mg/kg, cao nhất đạt 87,92 mg/kg, trung bình đạt 45,537 mg/kg.
- Hàm lượng Cu đạt thấp nhất 3,86 mg/kg, cao nhất 51,98 mg/kg, trung bình đạt 24,20 mg/kg. Một số vị trí thuộc Đất phù sa ít chua, cơ giới trung bình (22 mẫu) có hàm lượng Cu đạt ngưỡng cho phép (xung quanh giá trị 50 mg/kg). Nguyên nhân của hiện tượng hàm lượng Cu tương đối cao tại một số điểm có thể do quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trong đó có chứa đồng sun-phát CuSO4) không hợp lý, dẫn đến sự tích lũy Cu trong đất. 

2.8.2.2. Đất xám nâu vùng bán khô hạn, cơ giới nhẹ: Trong 700 mẫu phân tích có 31 mẫu thuộc loại Đất xám nâu vùng bán khô hạn, cơ giới nhẹ. Kết quả xử lý thống kê được thể hiện ở Bảng 6.

Bảng 6. Các chỉ số thống kê hàm lượng kim loại nặng trong đất xám nâu vùng bán khô hạn, cơ giới nhẹ 

	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Thông số thống kê

	
	
	
	Giá trị

nhỏ nhất
	Giá trị

lớn nhất
	Giá trị

trung bình
	Độ lệch 
chuẩn

	As
	mg/kg
	12
	1,070
	2,230
	1,614
	0,46

	Cd
	mg/kg
	2
	0,380
	1,290
	0,790
	0,30

	Pb
	mg/kg
	70
	23,020
	55,420
	37,218
	15,58

	Cu
	mg/kg
	50
	21,350
	40,130
	29,458
	8,81

	Zn
	mg/kg
	200
	40,290
	91,260
	68,704
	25,13


Số liệu Bảng 6 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất xám nâu vùng bán khô hạn, cơ giới nhẹ ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn cho phép trong Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2.8.2.3. Đất xám nâu vùng bán khô hạn, điển hình: Trong 700 mẫu phân tích có 168 mẫu thuộc loại Đất xám nâu vùng bán khô hạn, điện hình. Kết quả xử lý thống kê được thể hiện ở Bảng 7
Bảng 7. Các chỉ số thống kê hàm lượng kim loại nặng trong đất xám nâu vùng bán khô hạn, điển hình 

	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Thông số thống kê

	
	
	
	Giá trị

nhỏ nhất
	Giá trị

lớn nhất
	Giá trị

trung bình
	Độ lệch 
chuẩn

	As
	mg/kg
	12
	0,273
	1,920
	0,714
	0,46

	Cd
	mg/kg
	2
	0,135
	0,995
	0,450
	0,29

	Pb
	mg/kg
	70
	3,430
	33,640
	16,822
	9,42

	Cu
	mg/kg
	50
	2,340
	49,280
	20,782
	14,48

	Zn
	mg/kg
	200
	5,350
	128,370
	39,517
	33,43


Số liệu Bảng 7 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất xám nâu vùng bán khô hạn, điển hình ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn cho phép trong Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong nhóm đất xám nâu vùng bán khô hạn hầu như không thấy hiện tượng ô nhiễm kim loại nặng, điều này cũng một phần là do hình thành trên các loại đá kiềm nên có độ pH cao.

Xử lý chung của 700 mẫu đất nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 8. Kết quả xử lý cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất ở mức thấp, bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp an toàn. 
Bảng 8. Giá trị đặc thù của hàm lượng kim loại nặng độc hại trong đất 

	TT
	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Giá trị đặc thù
	Xác suất mật độ khoảng biến động (%)

	
	
	
	
	Ngưỡng trên
	Ngưỡng dưới
	

	1
	As
	mg/kg
	12
	0,29
	1,21
	99,99

	2
	Cd
	mg/kg
	2
	0,34
	0,49
	99,99

	3
	Pb
	mg/kg
	70
	14,05
	24,07
	99,99

	4
	Cu
	mg/kg
	50
	20,67
	26,42
	98,79

	5
	Zn
	mg/kg
	200
	30,38
	59,78
	99,99


2.8.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước:

Căn cứ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đã tiến hành thu thập 100 mẫu nước tại các nguồn nước cung cấp tưới cho các vùng trồng nho của tỉnh Ninh Thuận, bao gồm:

- 21 mẫu nước giếng khoan.

- 57 mẫu nước từ kênh mương tưới.

- 22 mẫu nước sông Dinh và các ngòi, suối trong lưu vực.

Mẫu nước được lấy lại 4 huyện và thành phố cụ thể, gồm: Huyện Ninh Phước: 50 mẫu; huyện Ninh Hải: 30 mẫu; huyện Thuận Nam: 10 mẫu; huyện Ninh Sơn: 3 mẫu và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 7 mẫu.

Kết quả đã phân tích được 400 chỉ tiêu của 100 mẫu nước với 4 chỉ tiêu kim loại nặng trong nước, gồm Pb, Cd, Hg và As, đồng thời so sánh với Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút ra các nhận xét sau:

2.8.3.1. Đánh giá về chất lượng nước ngầm (Giếng khoan): Kết quả xử lý thống kê 21 mẫu nước giếng khoan của vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận được trình bày ở Bảng 9.

Bảng 9. Các chỉ số thống kê hàm lượng kim loại nặng trong nước ngầm
	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Thông số thống kê

	
	
	
	Giá trị

nhỏ nhất
	Giá trị

lớn nhất
	Giá trị

trung bình
	Độ lệch 
chuẩn

	As
	mg/lít
	0,1
	0,00028
	0,00069
	0,00046
	0,00012

	Cd
	mg/lít
	0,01
	0,00007
	0,00041
	0,00024
	0,00010

	Pb
	mg/lít
	0,1
	0,00124
	0,00708
	0,00508
	0,00235

	Hg
	mg/lít
	0,001
	0,00007
	0,00021
	0,00013
	0,00004


Nước giếng vùng điều tra đều thuộc nhóm giếng khơi, khai thác nước ngầm ở độ sâu từ 5 - 15 m. Các kết quả phân tích đều cho thấy mức độ ô nhiễm kim loại nặng là không đáng kể. Hầu hết đều nằm dưới Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể: Hàm lượng As lớn nhất đạt 0,00069 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00028 mg/lít và trung bình là 0,00046 mg/lít; Hàm lượng Pb lớn nhất đạt 0,00708 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00124 mg/lít, trung bình là 0,00508 mg/lít; Hàm lượng Cd lớn nhất đạt 0,00041 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00007 mg/lít, trung bình là 0,00024 mg/lít và hàm lượng Hg lớn nhất đạt 0,00021 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00007 mg/lít, trung bình là 0,00013 mg/lít. Nhìn chung, các mẫu nước giếng khoan có hàm lượng kim loại nặng cao hơn nằm ở các huyện Ninh Hải và Ninh Phước, vùng gần biển. Trong khi các mẫu nước giếng khoan ở các vùng xa biển có hàm lượng kim loại nặng thấp hơn nhiều.

2.8.3.2. Đánh giá về chất lượng nước sông, suối: Kết quả xử lý thống kê 22 mẫu nước sông Dinh và các ngòi, suối trong lưu vực vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận được trình bày ở Bảng 10.

Các mẫu nước được lấy dọc theo lưu vực sông Dinh và các con sông, ngòi, suối lưu vực. Kết quả phân tích cho thấy, không phát hiện dư lượng các kim loại nặng độc hại (Pb, Cd, Hg và As) trong các mẫu nước thu thập được. Cụ thể: Hàm lượng As lớn nhất đạt 0,00072 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00032 mg/lít và trung bình là 0,00048 mg/lít; Hàm lượng Pb lớn nhất đạt 0,00512 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00018 mg/lít và trung bình là 0,00232 mg/lít; Hàm lượng Cd lớn nhất đạt 0,00028 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00007 mg/lít và trung bình là 0,00014 mg/lít; Hàm lượng Hg lớn nhất đạt 0,00020 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00011 mg/lít, trung bình là 0,00016 mg/lít. Nhìn chung, không có sự khác biệt lớn giữa nguồn nước đầu nguồn và cuối nguồn các con sông, suối về hàm lượng kim loại nặng.

Bảng 10. Các chỉ số thống kê hàm lượng kim loại nặng trong nước sông, suối
	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Thông số thống kê

	
	
	
	Giá trị

nhỏ nhất
	Giá trị

lớn nhất
	Giá trị

trung bình
	Độ lệch
chuẩn

	As
	mg/lít
	0,1
	0,00032
	0,00072
	0,00048
	0,00012

	Cd
	mg/lít
	0,01
	0,00007
	0,00028
	0,00014
	0,00006

	Pb
	mg/lít
	0,1
	0,00018
	0,00512
	0,00232
	0,00147

	Hg
	mg/lít
	0,001
	0,00011
	0,00020
	0,00016
	0,0003


2.8.3.3. Đánh giá về chất lượng nước tai các kênh, mương tưới và tiêu: Kết quả xử lý thống kê 57 mẫu nước tại các kênh, mương tưới và tiêu của vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận được trình bầy ở Bảng 11.

Bảng 11. Các chỉ số thống kê hàm lượng kim loại nặng tại các kênh, mương 
	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị tính
	Mức giới hạn tối đa cho phép
	Thông số thống kê

	
	
	
	Giá trị

nhỏ nhất
	Giá trị

lớn nhất
	Giá trị

trung bình
	Độ lệch 
chuẩn

	As
	mg/lít
	0,1
	0,00009
	0,00065
	0,00047
	0,00010

	Cd
	mg/lít
	0,01
	0,00003
	0,00022
	0,00012
	0,00005

	Pb
	mg/lít
	0,1
	0,00019
	0,00516
	0,00173
	0,00077

	Hg
	mg/lít
	0,001
	0,00002
	0,00023
	0,00012
	0,00006


Nhìn chung, không phát hiện dư lượng các kim loại nặng độc hại (Pb, Cd, Hg và As) trong các mẫu nước thu thập được. Cụ thể: Hàm lượng As lớn nhất đạt 0,00065 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00009 mg/lít và trung bình là 0,00047 mg/lít; Hàm lượng Pb lớn nhất đạt 0,00516 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00019 mg/lít và trung bình là 0,00173 mg/lít; Hàm lượng Cd lớn nhất đạt 0,00022 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00003 mg/lít và trung bình là 0,00013 mg/lít; Hàm lượng Hg lớn nhất đạt 0,00023 mg/lít, nhỏ nhất đạt 0,00002 mg/lít và trung bình là 0,00012 mg/lít. Nhìn chung, hàm lượng các kim loại nặng trong nước tưới là tương đối đồng nhất giữa các vùng điều tra và đều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép.

Tóm lại, hệ thống các nguồn tưới trong vùng trồng nho của tỉnh Ninh Thuận đến nay vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn của nước tưới theo các quy chuẩn của Việt Nam ban hành. Các kết quả phân tích các mẫu nước sông và kênh mương cho thấy hàm lượng kim loại nặng từ đầu nguồn đến cuối nguồn nước mặt trong vùng điều tra ở mức rất thấp, cho thấy hầu như không có ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất của con người. 
2.9. Đánh giá chung:

2.9.1. Những khó khăn, tồn tại trong sản xuất nho trong những năm qua:

Ngoài điều kiện thuận lợi về khí hậu thời tiết, đất đai thích hợp cho sinh trưởng và phát triển, giá trị kinh tế cao, kinh nghiệm trồng nho của nông dân, một số tiến bộ khoa học kỹ thuật đang được áp dụng có hiệu quả,... nhưng sản xuất nho của tỉnh vẫn còn những khó khăn, tồn tại đó là: 

- Tiềm năng phát triển cây nho chưa được khai thác triệt để.

- Việc đưa các giống mới vào sản xuất mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do thiếu vốn nên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân. Một số giống nho mới còn đang mới lạ đối với nông dân, đặc biệt kỹ thuật trồng, chăm sóc, thời vụ thu hoạch nên hiệu quả còn chưa xứng với tiềm năng giống.

- Công tác chuyển giao tiến bộ KHKT, đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc, cân đối dinh dưỡng, BVTV còn chưa thật sự có hiệu quả, còn lạm dụng nhiều thuốc hóa học (về liều lượng, số lần sử dụng, loại thuốc sử dụng,...). Vì vậy, không những ảnh hưởng đến năng suất, phẩm chất nho mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái,...

- Công tác chế biến và bảo quản sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ thất thoát còn lớn.

- Đa phần các hộ nông dân trồng nho còn nghèo, vì vậy hầu hết thiếu vốn đầu tư trong sản xuất cũng là điều kiện khó khăn đối với việc mở rộng diện tích nho.

- Giá cả không ổn định, tổ chức thị trường còn rời rạc, chưa tập trung. Trong những năm qua, quá trình tiêu thụ nho chủ yếu là do tư nhân.

- Việc sản xuất nho theo hướng an toàn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư, hệ thống tiêu thụ sản phẩm khó khăn (chưa có điều kiện xây dựng mạng lưới tiêu thụ tại chỗ), nhận thức của người trồng nho còn hạn chế,...

- Cơ sở hạ tầng cho các vùng trồng nho còn kém.

2.9.2. Phương hướng giải quyết những tồn tại, hạn chế trong sản xuất nho:

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong sản xuất, tiêu thụ nho trong thời gian qua, để sản xuất nho bền vững, hiệu quả cao, an toàn sản phẩm trong thời gian tới cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:

(1) Về công tác quy hoạch: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất nho theo hướng tập trung, từng bước hình thành các vùng sản xuất nho an toàn.

(2) Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng (Điện, đường, hệ thống tưới, tiêu,...) ở những vùng trồng nho trọng điểm của tỉnh.

(3) Công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất: 

- Về giống: 

+ Hỗ trợ nâng cao năng lực các cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao các giống mới vào sản xuất.  

+ Hỗ trợ xây dựng các vườn giống tại các xã, các trang trại, các câu lạc bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh để có thể vừa cung cấp giống tốt với giá cả hợp lý, vừa là nơi để tham quan học tập nhằm giúp nông dân trồng nho nắm bắt thêm các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong điều kiện của hộ gia đình, trang trại. Đây là cầu nối giữa nông dân với các cơ quan nghiên cứu, khảo nghiệm.

- Chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất: 

+ Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nho, đặc biệt là hoàn chỉnh quy trình chăm sóc, bảo vệ thực vật đối với từng giống Nho khác nhau trên những loại đất thích nghi khác nhau theo hướng an toàn.

+ Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn về giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật theo hướng GAP, EUREPGAP để nhân rộng trong sản xuất.

(4) Về chế biến và thị trường tiêu thụ:

- Liên kết đầu tư sản xuất, các cơ sở chế biến, bảo quản nho các loại (Nho ăn tươi, nho rượu, nho sấy,...). Xây dựng các chợ đầu mối, các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nho an toàn trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu nho cho tỉnh nhằm tạo sự ổn định trong tiêu thụ và tăng sức cạnh tranh.

(5) Về đào tạo:

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ tỉnh, huyện, xã trong chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nho trên địa bàn tỉnh theo hướng sản xuất nho an toàn gắn với thị trường tiêu thụ.

- Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật viên cho các xã trồng nho trọng điểm của tỉnh.

(6) Cơ chế chính sách: 

- Xây dựng chính sách phát triển nho trên địa bàn tỉnh phù hợp với định hướng phát triển cây chủ lực.

- Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở, vùng sản xuất nho an toàn.

- Xây dựng hệ thống quản lý, thực hiện, kiểm tra tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nho,...

3. Chỉnh lý xây dựng bản đồ đất (thổ nhưỡng) vùng trồng nho Ninh Thuận:

Trong quá trình thực hiện, đã tiến hành lấy hơn 500 phẫu diện đất nghiên cứu (Trong đó gồm 50 phẫu diện chính có phân tích; 450 phẫu diện chính không phân tích và 80 phẫu diện thăm dò, bổ xung) và 150 mẫu nông hóa trên diện tích khoảng 6.500 ha đất tại 16 xã thuộc các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Đã phân tích tổng số 4.140 chỉ tiêu về các tính chất lý, hóa học đất của 207 mẫu đất thuộc 50 phẫu diện đất chính, mỗi mẫu phân tích 20 chỉ tiêu lý, hóa học. Ngoài ra, còn phân tích 1.500 chỉ tiêu của 150 mẫu đất nông hóa, mỗi mẫu phân tích 10 chỉ tiêu.

3.1. Kết quả phân loại đất: 

Trong quá trình thực hiện công tác phân loại đất, đã áp dụng hệ thống phân loại đất Quốc tế của FAO-UNESCO-WRB với các tài liệu áp dụng như FAO 88; WRB 98; và WRB 2001 với 3 cấp phân vị chủ yếu, gồm:

- Nhóm đất chính (Major Soil Groupings);
- Đơn vị đất (Soil Units) và

- Đơn vị đất phụ (Soil Subunits).

Cách thể hiện tên: Tên đất được viết từ trái qua phải, từ cấp phân vị thấp đến cấp phân vị cao, dưới dạng liên từ có gạch nối giữa cấp 3 và 2. Ví dụ: Areni- Haplic Lixisols.

Căn cứ các đặc tính cơ bản của từng phẫu diện, đối chiếu với các quy định, định nghĩa của FAO-UNESCO-WRB trên cơ sở chú trọng các chỉ tiêu hình thái và tính chất lý, hóa học của đất sử dụng cho công tác phân loại gồm:

- Thành phần cơ giới và sự phân bố của chúng theo độ sâu.

- Độ dày tầng đất và màu sắc của tầng đất theo thang màu Munsell.

- Độ sâu xuất hiện và độ dày của các tầng chẩn đoán.

- Dung tích hấp thu hay khả năng trao đổi cation (CEC).

- Các cation kiềm trao đổi.

- Độ no bazơ (BS). 

- Hàm lượng cacbon hữu cơ (OC).

- Các loại độ chua.

Kết quả phân loại cho thấy vùng đất trồng nho thuộc 2 Nhóm đất chính, 3 Đơn vị đất và 6 Đơn vị đất phụ theo chỉ tiêu phân cấp của FAO-UNESCO-WRB. Căn cứ vào kết quả phân loại đất, tiến hành xây dựng Bảng phân loại và Chú dẫn bản đồ đất vùng quy hoạch trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000 (Bảng 12).

3.2. Kết quả về xây dựng bản đồ đất:

Căn cứ vào bản đồ nền địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ đất cũ, kết quả điều tra khoanh vẽ bản đồ đất ngoài thực địa, kết hợp Bảng phân loại đất và Chú dẫn bản đồ đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận, đã xây dựng được Bản đồ đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000 gốc.

Để hoàn thiện và xây dựng bản đồ đất chính thức, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra, phúc tra ngoài thực địa để chỉnh lý, xác định lại tên đất và ranh giới các công - tua đất một cách chính xác nhất. Sau đó, thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS), tiến hành số hóa, biên tập và hoàn thiện xây dựng Bản đồ đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000. Bản đồ thể hiện đầy đủ các công - tua (khoanh) đất trên nền bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/5.000. Các công - tua đất thể hiện tên đất tới cấp phân vị thấp nhất (cấp Đơn vị đất phụ) và vị trí của 50 phẫu diện chính có phân tích và 450 phẫu diện chính không phân tích. Từ bản đồ đất, đã thống kê được diện tích các loại đất đến các đơn vị bản đồ (Đơn vị đất phụ) và diện tích chi tiết của từng loại đất phân theo đơn vị hành chính (cấp xã), chi tiết được trình bầy phần Phụ lục.
Bảng 12. Bảng phân loại và Chú dẫn bản đồ đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000.
	Ký hiệu
	Tên đất
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)

	
	FAO-UNESSCO-WRB
	VIỆT NAM
	
	

	FL
	1. FLUVISOLS
	ĐẤT PHÙ SA
	 4.507,80 
	68,61

	FLeu
	1.1. Eutric Fluvisols
	Đất phù sa ít chua
	 4.507,80 
	68,61

	FLeu.ar
	1. Areni- Eutric Fluvisol
	Đất phù sa ít chua, cơ giới nhẹ
	 1.268,24 
	19,30

	FLeu.sl
	2. Silti- Eutric Fluvisol
	Đất phù sa ít chua, cơ giới trung bình
	 2.565,79 
	39,05

	FLeu.ha
	3. Hapli- Eutric Fluvisol
	Đất phù sa ít chua, điển hình
	    673,77 
	10,26

	LX
	2. LIXISOLS
	ĐẤT XÁM NÂU VÙNG BÁN KHÔ HẠN
	 2.062,20 
	31,39

	LXar
	2.2. Arenic Lixisols
	Đất xám nâu vùng bán khô hạn cơ giới nhẹ
	    193,50 
	2,95

	LXar.ha
	4. Hapli- Arenic Lixisols
	Đất xám nâu vùng bán khô hạn cơ giới nhẹ, điển hình
	    193,50 
	2,95

	LXha
	2.3. Haplic Lixisols
	Đất xám nâu vùng bán khô hạn điển hình
	 1.868,70 
	28,44

	LXha.och
	5. Hyperochri- Haplic Lixisol
	Đất xám nâu vùng bán khô hạn điển hình, nghèo hữu cơ
	    882,95 
	13,44

	LXha.pf
	6. Profondi- Haplic Lixisol
	Đất xám nâu vùng bán khô hạn điển hình, cơ giới đồng nhất
	    985,75 
	15,00

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐIỀU TRA:
	6.570,00
	100,00


3.3. Mô tả đất:

3.3.1. Nhóm đất phù sa (Fluvisols - FL):
a) Diện tích và phân bố:
Tại vùng điều tra, Nhóm đất phù sa chiếm diện tích nhiều nhất trong tổng diện tích điều tra, với diện tích vào khoảng 4.507,8 ha; chiếm 68,61 % diện tích điều tra (DTĐT). Phân bố ở hầu khắp các xã, trong đó nhiều nhất ở các xã Phước Sơn và Phước Nam, Phước Thuận và Thị trấn Phước Dân.
Nhóm đất phù sa gồm 1 Đơn vị đất là Đất phù sa ít chua (Eutric Fluvisols), 3 Đơn vị đất phụ là Đất phù sa ít chua, cơ giới nhẹ (Areni- Eutric Fluvisols), Đất phù sa ít chua, cơ giới trung bình (Silti- Eutric Fluvisols) và Đất phù sa ít chua, điển hình (Hapli- Eutric Fluvisols). Các đơn vị đất phụ này tương đối đồng nhất về tính chất lý, hóa học.
b) Quá trình phát sinh, hình thành và hình thái phẫu diện:
Nhóm đất phù sa tại Ninh Thuận được hình thành bởi trầm tích phù sa của các con sông lớn chảy qua địa bàn như: sông Dinh, sông Chế, sông Giá,... ngoài ra còn có các ngòi, suối nhỏ khác chảy qua địa bàn. Hình thái phẫu diện đất còn thể hiện rõ đặc tính xếp lớp của trầm tích, thỏa mãn yêu cầu của vật liệu phù sa (Fluvic Materials). Căn cứ theo yêu cầu của FAO-UNESCO-WRB, tất cả các đất có đủ điều kiện trên đều được xếp vào Nhóm đất phù sa - Fluvisols.

Hình thái phẫu diện đất phù sa tại đây có kiểu A-(B)-C hoặc A-C. Đã có sự xuất hiện của tầng B trong phẫu diện song sự biểu chưa rõ ràng, hoặc tầng B nếu có, chủ yếu là tầng biến đổi về mầu sắc hoặc cấu trúc, được tạo ra do quá trình thoát thủy, do sự lên xuống của nước ngầm hoặc do một số yếu tố nhân tác khác, dẫn đến sự biến đổi về mức độ bão hòa nước trong đất, về trạng thái oxy hóa - khử và biến đổi trạng thái vật chất của trầm tích ban đầu.

Căn cứ theo yêu cầu phân loại của FAO-UNESCO-WRB và sự xuất hiện của các đặc tính chẩn đoán, Nhóm đất phù sa tại đây được phân thành 1 Đơn vị đất và 3 Đơn vị đất phụ lần lượt được ký hiệu trên bản đồ là FLeu.ar, FLeu.sl và FLeu.ha dựa vào Mức độ bão hòa bazơ (Eutric) và Thành phần cơ giới (Areni- hoặc Silti-).
c) Tính chất lý, hóa học của Nhóm đất phù sa:
Nhóm đất phù sa có thành phần cơ giới trung bình, từ thịt pha cát đến thịt pha sét. Tỷ lệ cấp hạt sét dao động trong khoảng tin cậy từ 17 - 21 %; cấp hạt thịt chiếm khoảng 23 - 29 %; còn lại là cấp hạt cát. Trong đó, riêng Đất phù sa ít chua, cơ giới nhẹ có tỷ lệ cấp hạt cát trung bình trong khoảng 70 - 80 %. Đất khá nghèo mùn chính vì vậy tỷ trọng đất khá cao, trung bình dao động trong khoảng tin cậy từ 2,63 - 2,64 g/cm3. Đất hơi chặt, dung trọng đất dao động trong khoảng 1,18 - 1,42 g/cm3. Tầng mặt (trong vòng 0 - 20 cm) có độ xốp đạt yêu cầu của tầng canh tác, dao động từ 50 - 52 %. Độ ẩm đất thấp, độ ẩm tầng mặt dao động từ 11 - 16 %.

Đất có phản ứng từ ít chua đến trung tính, trị số pHH2O dao động trong khoảng tin cậy từ 6,7 - 7,0; pHKCl dao động trong khoảng 5,5 - 6,0. Dung tích hấp thu trong đất dao động từ thấp đến trung bình, trong khoảng 8,46 - 9,78 meq/100g đất. Độ no bazơ đạt mức cao, trong khoảng 68 - 74 %. Tổng các cation kiềm trao đổi đạt mức trung bình, dao động trong khoảng 5,77 - 7,16 meq/100g đất.

Đất nghèo hữu cơ và đạm tổng số, hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số dao động trong khoảng 0,12 - 0,91 %OC và đạm tổng số từ 0,03 - 0,09 %N. Hàm lượng lân tổng số và lân dễ tiêu giàu, tương ứng từ 0,10 - 0,16 %P2O5 và từ 14,13 - 61,31 mgP2O5/100g. Đất nghèo kali tổng số, kali dễ tiêu đạt mức từ nghèo đến trung bình. Hàm lượng kali tổng số từ 0,67 - 0,76 %K2O và hàm lượng kali dễ tiêu từ 6,36 - 17,35 mgK2O/100g.
3.3.2. Nhóm đất xám nâu vùng bán khô hạn (Lixisols - LX):
a) Diện tích và phân bố:

Tại vùng điều tra, Nhóm đất xám nâu vùng bán khô hạn chiếm chiếm 31,39 % tổng diện tích điều tra còn lại, với diện tích khoảng 2.062,2 ha. Phân bố nhiều ở xã Phước Hữu và xã Xuân Hải.
Nhóm đất xám nâu vùng bán khô hạn gồm 2 Đơn vị đất là Đất xám nâu cơ giới nhẹ (Arenic Lixisols) và Đất xám nâu điển hình (Haplic Lixisols); 3 Đơn vị đất phụ là Đất xám nâu cơ giới nhẹ, điển hình (Hapli- Arenic Lixisols), Đất xám nâu điển hình, nghèo hữu cơ (Hyperochri- Haplic Lixisols) và Đất xám nâu điển hình, cơ giới đồng nhất (Profondi- Haplic Lixisol).

b) Quá trình hình thành, hình thái phẫu diện:
Đây là nhóm đất hình thành tại chỗ, phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau, trên nhiều loại đá mẹ có mẫu chất giàu kiềm. Song do phân bố trong điều kiện bán khô hạn, quá trình rửa trôi các cation kiềm thổ diễn ra yếu, chính vì vậy đã tạo cho đất có tầng tích tụ sét (B- Argic) với dung tích hấp thu thấp và độ no bazơ cao.

Theo tiêu chuẩn phân loại của FAO-UNESCO-WRB, những đất có tầng B-Argic thỏa mãn yêu cầu có CEC < 24 meq/100g sét và độ no bazơ BS ≥ 50 % đều được xếp vào Nhóm đất xám nâu vùng bán khô hạn - Lixisols. Hình thái phẫu diện đất kiểu A-B-C. Trong đó tầng B là tầng tích tụ sét.

c) Tính chất lý hóa học:

(1) Tính chất lý, hóa học Đất xám nâu vùng bán khô hạn, cơ giới nhẹ:

Đất xám nâu vùng bán khô hạn, cơ giới nhẹ có thành phần cơ giới nhẹ, từ thịt pha cát đến cát pha thịt. Tỷ lệ cấp hạt sét dao động từ 7,6 - 18,4 %; cấp hạt thịt chiếm khoảng 5,1 - 10,4 %; còn lại là cấp hạt cát, trong đó chủ yếu là cát thô. Dung trọng đất dao động trong khoảng 1,21 - 1,42 g/cm3; tỷ trọng đất dao động trong khoảng 2,56 - 2,71 g/cm3; Độ xốp đất dao động trong khoảng 47,6 - 52,9 %. Độ ẩm đất dao động xung quanh 10 %.
Đất có phản ứng hơi kiềm, pHH2O dao động từ 7,6 - 8,4; trị số pHKCl dao động từ 6,6 - 7,2. Dung tích hấp thu trong đất ở mức thấp, dao động từ 5,48 - 9,12 meq/100g đất. Tổng các cation kiềm trao đổi đạt mức trung bình, dao động từ 4,23 - 6,87 meq/100g đất. Độ no bazơ đạt mức trung bình, từ 48 - 51 %, cá biệt có một số nơi độ no bazơ đạt mức cao đến rất cao, từ 70,7 - 84,6 %.
Đất có hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số đạt mức thấp đến trung bình, dao động trong khoảng 0,35 - 1,87 %OC. Hàm lượng đạm tổng số đạt mức nghèo đến trung bình, dao động trong khoảng 0,04 - 0,18 %N. Lân tổng số và dễ tiêu đạt mức trung bình đến giàu ở các tầng dưới và đạt mức giàu ở tầng mặt, hàm lượng lân tổng số dao động trong khoảng 0,05 - 0,48 %P2O5; hàm lượng lân dễ tiêu dao động trong khoảng 7,56 - 201,16 mgP2O5/100g đất. Kali tổng số trong đất nghèo, kali dễ tiêu đạt từ nghèo đến trung bình, bình quân hàm lượng kali tổng số dao động từ 0,13 - 0,31 %K2O; hàm lượng kali dễ tiêu đạt từ 7,24 - 19,16 mgK2O/100g đất.
(2) Tính chất lý, hóa học đất xám nâu vùng bán khô hạn, điển hình:

Đất có thành phần cơ giới trung bình, từ sét pha cát đến thịt pha cát. Tỷ lệ cấp hạt sét trong khoảng tin cậy từ 10,5 - 41,2 %; cấp hạt thịt trong khoảng 6,3 - 24,1 %; còn lại là cấp hạt cát, chủ yếu là cát mịn. Đất chặt, dung trọng đất dao động từ 1,32 - 1,52 g/cm3; tỷ trọng đất dao động từ 2,68 - 2,79 g/cm3. Độ xốp đất thấp, nằm trong khoảng 47,33 - 48,55 %; độ xốp tầng mặt trên 50 %. Độ ẩm nằm trong khoảng 12 - 14 %.

Đất có phản ứng từ chua nhẹ đến trung tính; pHH2O dao động trong khoảng tin cậy từ 6,66 - 7,04; pHKCl dao động trong khoảng từ 5,41 - 5,87. Dung tích hấp thu trong đất thấp, trong khoảng từ 8,39 - 10,75 meq/100 g đất. Tổng các cation kiềm trao đổi ở mức trung bình, dao động từ 5,47 - 7,65 meq/100 g đất. Độ no bazơ ở mức cao, nằm trong khoảng từ 64,61 - 72,76 %.

Đất có hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số ở mức thấp đến trung bình trên tầng mặt, dao động trong khoảng từ 0,18 - 1,07 %OC. Hàm lượng đạm tổng số rất nghèo, dao động trong khoảng từ 0,04 - 0,09 %N. Đất giàu lân, cả tổng số và dễ tiêu; hàm lượng lân tổng số dao động trong khoảng tin cậy từ 0,12 - 0,17 %P2O5; hàm lượng lân dễ tiêu dao động trong khoảng từ 5,67 - 80,87 mgP2O5/100 g đất, đặc biệt giàu ở tầng mặt. Hàm lượng kali tổng số nghèo, kali dễ tiêu biến động mạnh; kali tổng số dao động trong khoảng 0,25 - 0,27 %K2O; kali dễ tiêu dao động trong khoảng 2,67 - 20,93 mgK2O/100 g đất.

* Nhận xét chung: 

Như vậy, nhìn chung các loại đất trong vùng điều tra có các tính chất lý, hóa học phù hợp cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây Nho.

- Về thành phần cơ giới: Hầu hết đất tại vùng nghiên cứu có thành phần cơ giới từ cát pha thịt đến thịt pha cát.

- Đất có phản ứng từ hơi chua đến hơi kiềm, chủ yếu trong ngưỡng trung tính. Giá trị pHH2O dao động trong khoảng 6,76 đến 7,00. Đất có hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số và đạm tổng số nghèo, cacbon hữu cơ tổng số từ 0,25 - 0,87 %OC, đạm tổng số trong khoảng 0,04 - 0,09 %N. Lân tổng số và lân dễ tiêu giàu, nằm trong khoảng 0,11 - 0,16 %P2O5 và 16,44 - 59,09 mgP2O5/100g đất. Kali tổng số nằm trong mức nghèo, dao động trong khoảng 0,54 - 0,63 %K2O; kali dễ tiêu đạt mức nghèo đến trung bình, từ 7,17 - 16,47 mgK2O/100g đất. Hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng độc hại trong đất thấp, dưới tiêu chuẩn cho phép, ngoại trừ một số ít mẫu trên Đất phù sa trung tính cơ giới trung bình có hàm lượng Cu gần đạt giới hạn cho phép (50 ppm).

- Đất có tổng cation kiềm trao đổi đạt mức trung bình, trong khoảng 5,89 - 7,05 meq/100g đất; điều khác biệt ở vùng đất này là ion Ca+ trao đổi trong đất đạt khá cao so với các vùng đất khác (trừ những đất mặn ven biển). Dung tích hấp thu trong đất đạt mức thấp, nằm trong khoảng 8,58 - 9,76 meq/100g đất. Độ no bazơ đạt mức cao, dao động trong khoảng 68,4 - 73,4 %.

3.4. Xây dựng bản đồ nông hóa vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:
3.4.1. Đánh giá chất lượng đất tầng mặt vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:  
Trên cơ sở kết quả phân tích của 150 mẫu đất tầng mặt (mẫu nông hóa) và kết quả phân tích 50 phẫu diện tiến hành đánh giá tính chất đất tầng mặt đất vùng trồng nho Ninh Thuận. 

Bảng 13. Giá trị đặc thù của các tính chất lý hóa học đất tầng mặt
	Chỉ tiêu

phân tích
	Đơn vị
	Giá trị đặc thù
	Xác suất mật độ 

khoảng biến động (%)

	
	
	Ngưỡng dưới
	Ngưỡng trên
	

	Cát thô
	%
	8,60
	21,00
	99,99

	Cát mịn
	%
	43,80
	48,30
	98,83

	Thịt
	%
	18,40
	23,80
	99,80

	Sét
	%
	16,30
	19,70
	99,92

	OC
	%
	0,716
	1,283
	99,99

	N
	%
	0,097
	0,137
	99,99

	P2O5 tổng số
	%
	0,186
	0,240
	99,63

	K2O tổng số
	%
	0,512
	0,602
	94,34

	pHH2O
	
	6,45
	6,81
	98,26

	pHKCl
	
	5,45
	5,72
	94,77

	Tổng cation kiềm
	meq/100g
	5,16
	5,94
	99,92

	CEC đất
	meq/100g
	7,12
	8,49
	99,99


Kết quả đánh giá chung cho thấy, đất tầng mặt vùng trồng nho Ninh Thuận có thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nhẹ, tỷ lệ cấp hạt cát chiếm khoảng 50 đến trên 60 %, thành phần chính là cát mịn, tỷ lệ cấp hạt thịt chiếm khoảng 18,4 - 23,8 %, còn lại là cấp hạt sét.
Đất có phản ứng chua nhẹ đến trung tính, pHH2O nằm trong khoảng tin cậy từ 6,5 - 6,8; pHKCl nằm trong khoảng 5,4 - 5,7. Dung tích hấp thu thấp, dao động trong khoảng 7,1 - 8,5 meq/100 g đất. Tổng cation kiềm trao đổi ở mức trung bình, dao động trong khoảng 5,2 - 5,9 meq/100 g đất, chủ yếu là Ca2+, chiếm trên 50 %. Độ bão hòa bazơ cao, nằm trong khoảng 69,2 - 73,3 %.
Hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số từ thấp đến trung bình, dao động trong khoảng 0,7 - 1,3 %OC. Hàm lượng đạm tổng số dao động xung quanh ngưỡng trung bình là 0,1 %N. Lân tổng số và dễ tiêu đều rất giàu, lân tổng số dao động xung quanh giá trị 0,2 %P2O5, lân dễ tiêu dao động từ 51,4 - 92,6 mgP2O5/100g đất. Kali tổng số nghèo, dao động từ 0,5 - 0,6 %K2O, nhưng kali dễ tiêu ở mức trung bình đến giàu, dao động trong khoảng 10,8 - 24,9 mg K2O/100g đất.

Nhìn chung, đất tầng mặt vùng điều tra có thành phần cơ giới nhẹ, độ phì nhiêu nhìn chung ở mức trung bình, riêng lân tổng số và dễ tiêu đều ở mức cao. Đất có phản ứng từ trung tính đến chua nhẹ, độ no bazơ cao, dung tích hấp thu thấp. Hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng độc hại hầu hết ở trong mức cho phép, trừ một số nhỏ mẫu có hàm lượng Cu đạt ngưỡng ô nhiễm nhẹ. Đánh giá chung, các tính chất của đất phù hợp với nhu cầu của cây nho.

3.4.2. Xây dựng bản đồ nông hóa vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:

Độ phì nhiêu đất tầng mặt được phân thành 3 cấp: Độ phì nhiêu cao, độ phì nhiêu trung bình và độ phì nhiêu thấp trên cơ sở dựa vào nhiều yếu tố dinh dưỡng đất. Trong nghiên cứu này, các chỉ tiêu dinh dưỡng có tính chất quyết định đến độ phì nhiêu đất tầng mặt là: Hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số, đạm tổng số, lân tổng số và dễ tiêu, kali tổng số và dễ tiêu, dung tích hấp thu và độ no bazơ. Trên cơ sở đánh giá độ phì nhiêu tại 200 điểm (gồm kết quả phân tích 50 phẫu diện đất và 150 mẫu nông hóa), tiến hành nội suy không gian để xây dựng bản đồ độ phì nhiêu đất tầng mặt. Kết quả thống kê các cấp độ phì và diện tích được thể hiện trong Bảng 14.

Bảng 14. Phân cấp độ phì nhiêu đất

	TT
	Phân cấp
	Diện tích, ha
	Tỷ lệ, %

	1
	Đất có độ phì nhiêu cao
	2.447,49
	37,25

	2
	Đất có độ phì nhiêu trung bình
	4.122,51
	62,75

	3
	Đất có độ phì nhiêu thấp
	-
	-

	
	Tổng cộng:
	6.570,00
	100,00


Căn cứ vào bản đồ nền địa hình, bản đồ đất, kết hợp với bản đồ độ phì nhiêu đất tầng mặt vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận, đã xây dựng được Bản đồ nông hóa vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000. Sau đó, thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS), tiến hành biên tập và hoàn thiện xây dựng Bản đồ nông hóa vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000. Bản đồ thể hiện đầy đủ các công - tua (khoanh) về độ phì nhiêu đất và số liệu, vị trí của 200 điểm nghiên cứu.
4. Xây dựng bản đồ thích hợp đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:

4.1. Phương pháp đánh giá thích hợp của FAO:

4.1.1. Cấu trúc bảng phân loại khả năng thích hợp đất đai của FAO:

Cấu trúc của phân loại khả năng thích hợp đất đai theo FAO gồm 4 cấp phân vị được thể hiện trong Bảng 15. Theo đó, các cấp phân vị được phản ánh như sau:

- Bộ (Order): Phản ánh loại thích hợp.

- Lớp (Class): Phản ánh mức độ thích hợp trong bộ.

- Lớp phụ (Subclass): Phản ánh những giới hạn cụ thể của từng ĐVĐĐ với từng LHSD đất. Những yếu tố này tạo ra sự khác biệt giữa các dạng thích hợp trong cùng một lớp.

- Đơn vị (Unit): Phản ánh sự khác biệt nhỏ về mặt quản trị của các dạng thích hợp trong cùng một lớp phụ.

Bảng 15. Cấu trúc bảng phân loại khả năng thích hợp đất đai

	CẤP PHÂN VỊ (Category)

	Bộ (Order)
	Lớp (Class)
	Lớp phụ (Subclass)
	Đơn vị (Unit)

	S- Thích hợp
    (Suitable)
	          S1

          S2

          S3


	                S2m
                S2d
                S2e
                 ...


	           S2d-1 

           S2d-2
           S2d-3

            ...

	N- Không thích hợp
     (Not Suitable)
	           N1

           N2
	                N1 sl

                N1 e
	


Trong đó:  m: Độ ẩm
       e: Độ cao       d: Độ dày tầng đất


                   d-1: Dày > 100 cm;   d-2: Dày 50 - 100 cm;  d-3: Dày < 50 cm

Bộ thích hợp được chia làm 3 lớp:
S1- Thích hợp cao (Highly Suitable): Đặc tính đất đai không thể hiện những yếu tố hạn chế hoặc chỉ thể hiện ở mức độ nhẹ, rất dễ khắc phục và không ảnh hưởng đến năng suất của các loại sử dụng đất. Sản xuất trên các hạng đất này dễ dàng, thuận lợi và cho năng suất cao.

S2- Thích hợp trung bình (Moderately): Đặc tính đất đai có thể hiện một số yếu tố hạn chế ở mức độ trung bình có thể khắc phục được bằng các biện pháp KHKT hoặc tăng mức đầu tư. Sản xuất trên các hạng đất này khó khăn hơn hoặc đầu tư tốn kém hơn S1 nhưng vẫn có thể cho năng suất khá. 

S3- Kém thích hợp (Marginally): Đặc tính đất đai đã thể hiện nhiều yếu tố hạn chế hoặc một yếu tố hạn chế nghiêm trọng khó khắc phục. Sản xuất trên các hạng đất này khó khăn hơn hoặc đầu tư tốn kém hơn S2 nhưng vẫn có thể cho năng suất và có lãi.

Bộ không thích hợp được phân làm 2 lớp:

N1- Không thích hợp hiện tại (Currently not suitable): Đặc tính đất đai không thích hợp với các loại sử dụng đất hiện tại vì có yếu tố hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên yếu tố hạn chế đó có thể khắc phục được bằng các biện pháp cải tạo đất đồng bộ, đầu tư lớn trong tương lai để nâng lên hạng thích hợp.

N2- Không thích hợp vĩnh viễn (Permanently not suitable): Đặc tính đất đai thể hiện nhiều yếu tố hạn chế nghiêm trọng, hiện tại không thể khắc phục được và cũng không nên đưa vào sử dụng trong tương lai vì không có hiệu quả. 

4.1.2. Nguyên tắc đánh giá đất đai theo FAO:

- Mức độ thích hợp của đất đai được đánh giá và phân hạng cho các LHSDĐ cụ thể.

- Việc đánh giá khả năng thích hợp đất đai yêu cầu có sự so sánh giữa lợi nhuận với đầu tư cần thiết trên các loại đất khác nhau, bao gồm cả năng suất thu được và đầu tư (chi phí cần thiết).

- Đánh giá đất đai đòi hỏi một phương pháp tổng hợp đa ngành, yêu cầu có một quan điểm tổng hợp, có sự phối hợp và tham gia đầy đủ của các nhà nông học, lâm nghiệp, kinh tế, xã hội học,...

- Việc đánh giá đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các LHSDĐ được lựa chọn phải phù hợp với mục tiêu phát triển, bối cảnh và đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu.

- Khả năng thích hợp đưa vào sử dụng cần đặt trên cơ sở sử dụng đất bền vững. 

- Đánh giá đất cần phải so sánh các LHSDĐ được lựa chọn (so sánh hai hay nhiều LHSDĐ).

- Các LHSDĐ cần được mô tả và định rõ các thuộc tính về kỹ thuật, kinh tế - xã hội.

4.1.3. Phương pháp xác định loại khả năng thích hợp đất đai:

Xác định loại khả năng thích hợp đất đai được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa chất lượng đất đai (Land Quality - LQ) với yêu cầu sử dụng đất đai (Land Use Requirement - LR) của các LHSDĐ được lựa chọn dùng cho đánh giá đất đai.

Theo FAO, có 4 phương pháp để kết hợp giữa LQ và LR:

(1) Kết hợp theo điều kiện hạn chế: Phương pháp này thường được áp dụng trong phân loại khả năng thích hợp đất đai. Đây là phương pháp sử dụng cấp hạn chế cao nhất để kết luận khả năng thích hợp đất đai. Ví dụ: ĐVĐĐ nào có thích hợp về loại hình thổ nhưỡng là S1 nhưng lại hạn chế về khả năng tưới là N thì đánh giá ĐVĐĐ đó là không thích hợp. Phương pháp này được áp dụng ở những nơi mà chất lượng đất là quan trọng và được phân cấp ở mức không thích hợp (N). Các yếu tố chất lượng đất đem ra đánh giá đều được xem là quan trọng. Vì vậy chỉ cần chọn những yếu tố có hạn chế rõ rệt cho một loại hình sử dụng đất nhất định. Phương pháp này đơn giản, có logic, nhưng lại máy móc, không giải thích được mối tương tác qua lại của các yếu tố.

(2) Phương pháp toán học: Được thực hiện bằng các phép tính cộng, nhân, phần trăm,... hay cho điểm với các hệ số và thang bậc quy định. Phương pháp này dễ hiểu, thuận tiện, nhưng lại mang tính chủ quan khi xắp xếp thang điểm.

(3) Phương pháp kết hợp theo chủ quan: Phương pháp này được tiến hành qua sự tìm hiểu, phỏng vấn nông dân, cán bộ nông nghiệp kết hợp kinh nghiệm của các chuyên gia, tìm ra phương án đánh giá cho tất cả các khả năng thích hợp.

(4) Phương pháp kết hợp xem xét về kinh tế: Dựa trên các kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, đối chiếu với chất lượng đất và đưa ra phân cấp đánh giá. Phương pháp này chỉ phù hợp với đánh giá hiệu quả kinh tế đơn thuần.

Sau khi nghiên cứu đặc điểm tự nhiên và thực tiễn sản xuất của các huyện và thành phố vùng sản xuất nho, đã xây dựng một mô hình toán học, kết hợp với việc xem xét các điều kiện hạn chế và phân tích các thông tin thu thập được để đánh giá mức độ thích hợp đất đai, nhằm giảm thiểu những nhược điểm của từng phương pháp riêng lẻ.

4.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:

Một nội dung rất cần thiết để xác định mức độ thích nghi đất đai với các cây trồng là xây dựng Bản đồ đơn vị đất đai (Bản đồ chất lượng đất đai). Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) là bước đầu tiên mang tính chất kỹ thuật, không thể thiếu trong Quy trình đánh giá đất đai theo FAO. Bản đồ ĐVĐĐ là cơ sở, xuất phát điểm cho toàn bộ quá trình đánh giá đất đai. Vậy đơn vị đất đai là gì? Theo Christian và Stewart (1968), Brinkman và Smyth (1973) thì đất đai là: “Một vạt đất xác định về mặt địa lý là diện tích bề mặt trái đất với những thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi có tính chất chu kỳ có thể dự đoán được của sinh quyển bên trên, bên trong và bên dưới nó như là không khí, điều kiện địa chất, thủy văn, thực vật và động vật, hoặc hoạt động trước đây của con người. Ở chừng mực mà thuộc tính này có ảnh hưởng có ý nghĩa tới việc sử dụng vạt đất đai của con người hiện tại và cả trong tương lai”.

Như vậy, các ĐVĐĐ ở các điều kiện tự nhiên khác nhau sẽ có khả năng sử dụng rất khác nhau. Khi đặt các đơn vị bản đồ đất trong một điều kiện tự nhiên cụ thể, nó trở thành một đơn vị bản đồ đất đai (Land Mapping Unit - LMU). Có thể hiểu “Đơn vị bản đồ đất đai là một vùng hay vạt đất, trong đó có sự đồng nhất tương đối của các yếu tố tự nhiên và có sự phân biệt của một hoặc nhiều yếu tố tự nhiên so với các vùng lân cận. Mỗi một đơn vị đất đai có chất lượng riêng và nó thích hợp với các loại hình sử dụng đất nhất định”. Đơn vị đất đai là cơ sở cho việc tính toán sau này trong đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai. Hay có thể nói “Đất đai bao hàm cả đặc tính thổ nhưỡng và các đặc tính tự nhiên khác như địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, sinh vật,... mà các đặc tính ấy ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một vạt hay một vùng đất đai nhất định”. 

Các đặc tính của đất đai: Đặc tính đất đai là đặc thù của đất, có ảnh hưởng đến sử dụng đất theo các cách riêng biệt. Ví dụ: Độ ẩm là một đặc tính của đất đai, được đánh giá bởi sự kết hợp khác nhau của các tính chất đất, những tính chất này là sự chẩn đoán đặc tính đất, chẳng hạn lượng mưa đầy đủ và phân bố đều, đất có khả năng giữ nước để đáp ứng đủ cho cây suốt mùa khô hạn. Thông số đại diện cho độ ẩm đất là độ ẩm đất bị mất qua suốt thời kỳ sinh trưởng của cây. Trong đánh giá đất đai, nó thường được dự tính bởi sự tính toán dựa vào các tính chất đất như lượng mưa, sự thoát nước, khả năng bốc hơi và giữ nước,...

Tính chất đất đai: Tính chất đất đai là các thuộc tính của đất có thể đo đếm hoặc ước tính được. Tính chất đất đai dùng để phân biệt các đơn vị bản đồ đất đai và có ý nghĩa mô tả đặc tính đất đai. Các tính chất đất đai có thể ảnh hưởng cùng một lúc đến một vài đặc tính đất đai và từ đó ảnh hưởng đến khả năng thích nghi đất đai. Ví dụ: Thành phần cơ giới của đất sẽ có ảnh hưởng tới độ ẩm đất, tới sự giữ chặt dinh dưỡng trong đất, khả năng phát triển của bộ rễ, quá trình canh tác và xói mòn đất,...

Có khoảng 25 đặc tính đất và khoảng 100 tính chất đất được dùng để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, cho các vùng sinh thái và sản xuất nông, lâm nghiệp khác nhau. Khi xây dựng bản đồ, các ĐVĐĐ cần phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Phải có ý nghĩa thực tiễn cho các loại sử dụng đất cần đề xuất.

- Phải đảm bảo tính đồng nhất tối đa hoặc các hợp phần được xác định rõ. Nếu không thể hiện được trên bản đồ, cần được mô tả chi tiết.

- Cần phải được xác định theo đặc tính khá ổn định của đất cho phù hợp với thực tế.

- Phải được xác định một cách đơn giản nhất dựa vào các quan sát tức thời trên thực tế.

Bản đồ ĐVĐĐ được xây dựng trên cơ sở tìm mối quan hệ giữa tính chất đất, địa hình, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, khí hậu nông nghiệp,... với các yêu cầu về sử dụng đất đai của loại hình sử dụng đất, nhằm làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá khả năng thích nghi của các loại hình sử dụng đất được chọn trên mỗi đơn vị đất đai.

4.2.1. Lựa chọn và phân cấp chỉ tiêu các yếu tố đất đai:

Không thể có quy định chung về số lượng các chỉ tiêu cũng như số lượng đơn vị đất đai. Việc xác định hoàn toàn phụ thuộc vào sự vận dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể. Cần cân nhắc lựa chọn để đảm bảo nguyên tắc: không quá khái quát để chỉ ra sự sai khác giữa các đơn vị đất đai, nhưng cũng không quá chi tiết để thấy rõ sự sai khác đó. Khi lựa chọn các yếu tố cần chú ý ưu tiên:

- Là các yếu tố và chỉ tiêu có thể kế thừa trong các tài liệu hiện có hoặc có khả năng bổ sung và dễ dàng quan sát được trên thực tế.

- Có thể gộp thành các nhóm yếu tố, chỉ tiêu có mối quan hệ tương đối giống nhau đối với từng loại sử dụng đất.

- Đó là các yếu tố tương đối bền vững, không có triển vọng thay đổi nhanh do các biện pháp quản lý, trừ khi có những biện pháp cải tạo lớn.

Trên cơ sở yêu cầu về các điều kiện sinh thái của cây nho và kết quả điều tra thực địa, đã lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm: Loại đất, địa hình tương đối, độ dầy tầng đất, chế độ tiêu, độ phì tầng đất mặt, thành phần cơ giới và độ chua. 

4.2.1.1. Loại đất - ký hiệu So:

Loại đất là một yếu tố tổng hợp, khái quát được đặc tính chung của một vạt đất. Loại đất đã chứa hàng loạt chỉ tiêu lý, hóa tính cơ bản của đất. Loại đất còn cho ta khái niệm ban đầu về khả năng sử dụng với mức độ tốt xấu tương đối. Trên cơ sở Bảng phân loại đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận, lựa chọn 06 Đơn vị đất phụ để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, được thể hiện trong Bảng 16.

Bảng 16. Các tổ hợp đất dùng để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

	Mã số
	Ký hiệu
	Tên đất FAO-UNESCO-WRB
	Diện tích

	
	
	
	Ha
	%

	1
	FLeu.ar 
	Areni- Eutric Fluvisols
	1.268,24
	19,30

	2
	FLeu.sl 
	Silti- Eutric Fluvisols
	2.565,79
	39,05

	3
	FLeu.ha
	Hapli- Eutric Fluvisols
	673,77
	10,26

	4
	LXar.ha
	Hapli- Arenic Lixisols
	193,50
	2,95

	5
	LXha.och
	Hyperochri- Haplic Lixisols
	882,95
	13,44

	6
	LXha.pf
	Profondi- Haplic Lixisols
	985,75
	15,00

	Tổng cộng:
	6.570,00
	100,00


4.2.1.2. Địa hình tương đối - Ký hiệu To:

Địa hình tương đối có ảnh hưởng khá quan trọng đến chế độ canh tác, như làm đất, tưới, tiêu, khả năng giữ nước và các tính chất khác của đất,... Trong nghiên cứu này địa hình tương đối được phân làm 5 cấp, gồm: Cao, vàn cao, vàn, vàn thấp và thấp. Dựa vào bản đồ nền địa hình và kết quả điều tra thực địa tiến hành xây dựng lớp thông tin về địa hình tương đối vùng trồng nho, được trình bày trong Bảng 17.

Bảng 17. Phân cấp địa hình tương đối
	Mã số
	Phân cấp
	Diện tích, ha
	Tỷ lệ, %

	1
	Cao
	1.375,12
	20,93

	2
	Vàn cao
	2.728,56
	41,53

	3
	Vàn
	2.190,85
	33,35

	4
	Vàn thấp
	275,47
	4,19

	5
	Thấp trũng
	-
	-

	
	Tổng cộng:
	6.570,00
	100,00


4.2.1.3. Độ dày tầng đất - Ký hiệu Dr:

Bảng 18. Phân cấp độ dày tầng đất
	Mã số
	Phân cấp
	Diện tích, ha
	Tỷ lệ, %

	1
	> 120 cm
	4.507,8
	66,61

	2
	70 - 120 cm
	2.062,2
	31,39

	3
	30 - 70 cm
	-
	-

	4
	< 30 cm
	-
	-

	
	Tổng cộng:
	6.570,00
	100,00


Liên quan đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của bộ rễ cây trồng, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển và tạo thành năng suất của cây. Độ dày tầng đất là chỉ tiêu quan trọng trong việc xây dựng bản đồ ĐVĐĐ. Trong nghiên cứu này, độ dày tầng đất được chia 4 cấp. Trên cơ sở hơn 500 phẫu diện đất nghiên cứu và bản đồ đất tiến hành xây dựng lớp thông tin về độ dày tầng đất  tuy nhiên vùng điều tra chỉ xuất hiện 02 cấp độ dày tầng đất (Bảng 18).

4.2.1.4. Chế độ tiêu - Ký hiệu I:

Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, việc tiêu nước cũng trở thành vấn đề không thể thiếu, đặc biệt là đối với cây nho. Đây là yếu tố quan trọng trong đánh giá đất đai. Chế độ tiêu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất cây trồng và sự sinh trưởng phát triển của cây, đặc biệt vào lúc ngập lụt mưa bão. Tỉnh Ninh Thuận nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn với 2/3 diện tích là vùng núi cao, tuy nhiên vùng trồng nho Ninh Thuận được phân bố tại vùng thấp của tỉnh, là vùng đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. Trong 6.570 ha vùng điều tra thì có đến 90 % diện tích tiêu nước chủ động. Qua điều tra, các cấp chế độ tiêu nước và diện tích từng cấp thể hiện trong Bảng 19.

Bảng 19. Phân cấp mức độ tiêu thoát nước
	Mã số
	Phân cấp
	Diện tích, ha
	Tỷ lệ, %

	1
	Chủ động (Tiêu thoát tốt)
	5.914,58
	90,02

	2
	Bán chủ động (Tiêu trung bình)
	655,42
	9,98

	3
	Ít ngập lụt (Tiêu chậm)
	-
	-

	4
	Ngập lụt thường xuyên
	-
	-

	
	Tổng cộng:
	6.570,00
	100,00


4.2.1.5. Độ phì nhiêu đất tầng mặt - Ký hiệu Fe: 

Độ phì nhiêu đất tầng mặt được sử dụng 3 cấp: Độ phì nhiêu cao, độ phì nhiêu trung bình và độ phì nhiêu thấp tại Mục 3.4. 
4.2.1.6. Thành phần cơ giới - Ký hiệu Tx:

Thành phần cơ giới có mối liên quan chặt chẽ tới các yêu cầu sinh lý, sinh hóa của cây trồng, ảnh hưởng tới việc áp dụng các công thức luân canh khác nhau. Đồng thời thành phần cơ giới cũng ảnh hưởng đến tính thấm nước, độ xốp, lượng khí trong đất và ảnh hưởng trực tiếp đến khâu làm đất. Có nhiều tiêu chuẩn phân cấp thành phần cơ giới khác nhau, trong nghiên cứu này, áp dụng 12 cấp thành phần cơ giới theo Soil Taxonomy. Trên cơ sở kết quả phân tích 50 phẫu diện đất và 150 mẫu nông hóa tiến hành xây dựng lớp thông tin về thành phần cơ giới, được thể hiện ở Bảng 20. Tuy nhiên, diện tích đất vùng điều tra chỉ có 3 cấp thành phần cơ giới là Cát pha thịt, Thịt pha cát và Thịt. 

Bảng 20. Phân cấp thành phần cơ giới

	Mã số
	Phân cấp thành phần cơ giới
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ, 

%

	
	Theo Soil Taxonomy
	Theo Việt Nam
	
	

	1
	Cát
	Thịt nhẹ
	-
	-

	2
	Cát pha thịt
	
	193,50
	2,95

	3
	Thịt pha cát
	
	3.136,94
	47,75

	4
	Limon
	Thịt trung bình
	-
	-

	5
	Thịt pha limon
	
	-
	-

	6
	Thịt
	
	3.239,56
	49,30

	7
	Thịt pha sét và cát
	
	-
	-

	8
	Thịt pha sét và limon
	
	-
	-

	9
	Thịt pha sét
	Thịt nặng
	-
	-

	10
	Sét pha limon
	
	-
	-

	11
	Sét pha cát
	
	-
	-

	12
	Sét
	
	-
	-

	
	Tổng cộng:
	
	6.570,00
	100,00


4.2.1.7. Độ chua - Ký hiệu pH:

Quá trình sinh học quan trọng trong độ chua của đất là sự nhận và phóng ion bởi rễ cây và chất xúc tác sinh học của phản ứng oxy hóa - khử. Cây thường lấy nhiều cation từ đất hơn anion, dẫn đến proton được thải ra để giữ cân bằng điện tích. Vùng rễ do đó trở nên chua so với đất nói chung. Độ chua của đất cũng liên quan chặt chẽ tới các yêu cầu sinh lý, sinh hóa của cây trồng, đặc biệt là cây nho. Theo phân cấp độ chua trong đất thì có 8 cấp, nhưng trên kết quả phân tích mẫu thổ nhưỡng và mẫu nông hóa,  trên diện tích vùng điều tra thì chỉ xuất hiện 2 bậc: trung tính và hơi kiềm (Bảng 21).
Bảng 21. Phân cấp theo độ chua
	Mã số
	Phân cấp
	Diện tích, ha
	Tỷ lệ, %

	1
	Rất chua
	-
	-

	2
	Chua nhiều
	-
	-

	3
	Chua
	-
	-

	4
	Hơi chua
	-
	-

	5
	Trung tính
	6.376,50
	97,05

	6
	Hơi kiềm
	193,50
	2,95

	7
	Kiềm
	-
	-

	8
	Kiềm mạnh
	-
	-

	
	Tổng cộng
	6.570,00
	100,00


4.2.2. Xây dựng các bản đồ đơn tính:

Bản đồ đơn tính là bản đồ chỉ thể hiện một hay vài thông tin đơn lẻ, một chủ đề nhất định nào đó. Sau khi lựa chọn xác định được các chỉ tiêu xây dựng bản đồ ĐVĐĐ kết hợp với việc thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát thực địa, kết quả phân tích các mẫu đất tiến hành xây dựng các bản đồ đơn tính bằng kỹ thuật số trên Hệ thống Thông tin Địa lý - GIS (Geographic Information System). Từ bản đồ địa hình, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ hiện trạng vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận,... tiến hành xây dựng các bản đồ đơn tính ở tỷ lệ 1/5.000 sau:
4.2.2.1. Bản đồ các tổ hợp đất: Đã được xây dựng ở Mục 3.2. Số liệu thống kê diện tích các loại đất được thể hiện trong Bảng 16.
4.2.2.2. Bản đồ địa hình tương đối: Căn cứ vào bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/25.000 và kết quả điều tra, khoanh vẽ trực tiếp trên thực địa cho các xã ở tỷ lệ 1/5.000, đã tiến hành tách địa hình tương đối theo 5 cấp và xây dựng bản đồ địa hình tương đối ở tỷ lệ 1/5.000. Số liệu thống kê diện tích các loại đất được thể hiện trong Bảng 17.
4.2.2.3. Bản đồ độ dày tầng đất mặt: Từ các phẫu diện chính, phụ và thăm dò, kết hợp với bản tả phẫu diện chi tiết, đã tiến hành khoanh, tách các công tua phân biệt 4 cấp về độ dầy tầng đất và xây dựng bản đồ độ dầy tầng đất mặt ở tỷ lệ 1/5.000. Số liệu thống kê diện tích các loại đất được thể hiện trong Bảng 18.
4.2.2.4. Bản đồ chế độ tiêu: Căn cứ vào kết quả điều tra thực địa, các số liệu thu thập cùng với bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000, bản đồ chế độ tiêu tỷ lệ 1/25.000 tỉnh Ninh Thuận và diện tích vùng điều tra đã được xây dựng với 3 cấp tiêu nước. Số liệu thống kê diện tích các loại đất được thể hiện trong Bảng 19.
4.2.2.5. Bản đồ độ phì tầng đất mặt: Đã được xây dựng ở Mục 3.4. 
4.2.2.6. Bản đồ thành phần cơ giới: Trên cơ sở điều tra lấy mẫu ngoài thực địa kết hợp với kết quả phân tích vật lý và các nghiên cứu trong phòng, đối chiếu tiêu bản, đã xây dựng bản đồ đơn tính thể hiện theo 12 cấp thành phần cơ giới. Số liệu thống kê diện tích các loại đất được thể hiện trong Bảng 20.
4.2.2.7. Bản đồ độ chua của đất tầng mặt: Từ số liệu phân tích các chỉ tiêu nông học của đất, chúng tôi tiến hành phân cấp độ chua thực tế cho từng loại đất và tiến hành xây dựng bản đồ đơn tính thể hiện 2 mức khác nhau. Số liệu thống kê diện tích các mức độ chua được thể hiện trong Bảng 21.
4.2.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai:

Bản đồ đơn vị đất đai là bản đồ tổ hợp của các bản đồ đơn tính. Mỗi đơn vị bản đồ đất đai chứa đựng đầy đủ các thông tin thể hiện trong các bản đồ đơn lẻ và phân biệt với các đơn vị đất đai khác bởi sự sai khác của ít nhất một yếu tố. Để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, sử dụng kỹ thuật Vector để chồng ghép các bản đồ đơn tính. Trong kỹ thuật này, thông tin của các bản đồ đơn tính được lưu giữ trên các công-tua khép kín. Giá trị của các chỉ tiêu gán vào được coi như đồng nhất trên một công-tua có ranh giới xác định rõ ràng.
Bảng 22. Mô tả các đơn vị đất đai vùng trồng nho Ninh Thuận
	Đơn vị 

đất đai
	Đặc tính các đơn vị đất đai
	Diện tích                 (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	Loại đất
	Địa hình tương đối
	Chế độ tiêu
	Thành phần cơ giới
	Độ dầy tầng đất
	Độ phì nhiêu
	
	

	1
	FLeu.ar
	Cao
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	>120
	Cao
	141,30
	2,15

	2
	FLeu.ar
	Vàn cao
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	>120
	Cao
	836,53
	12,73

	3
	FLeu.ar
	Vàn
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	>120
	Cao
	116,91
	1,78

	4
	FLeu.ar
	Vàn
	Tiêu TB
	Thịt pha cát
	>120
	Cao
	117,32
	1,79

	5
	FLeu.ar
	Vàn thấp
	Tiêu TB
	Thịt pha cát
	>120
	Cao
	56,18
	0,86

	6
	FLeu.sl
	Cao
	Tiêu tốt
	Thịt 
	>120
	TB
	193,05
	2,94

	7
	FLeu.sl
	Vàn cao
	Tiêu tốt
	Thịt 
	>120
	TB
	1.212,51
	18,46

	8
	FLeu.sl
	Vàn
	Tiêu tốt
	Thịt 
	>120
	TB
	1.073,23
	16,34

	9
	FLeu.sl
	Vàn thấp
	Tiêu TB
	Thịt 
	>120
	TB
	87,00
	1,32

	10
	FLeu.ha
	Vàn cao
	Tiêu tốt
	Thịt 
	>120
	TB
	278,85
	4,24

	11
	FLeu.ha
	Vàn
	Tiêu TB
	Thịt 
	>120
	TB
	262,63
	4,00

	12
	FLeu.ha
	Vàn thấp
	Tiêu TB
	Thịt 
	>120
	TB
	132,29
	2,01

	13
	LXar.ha
	Cao
	Tiêu tốt
	Cát pha thịt
	70-120
	Cao
	96,43
	1,47

	14
	LXar.ha
	Vàn
	Tiêu tốt
	Cát pha thịt
	70-120
	Cao
	97,07
	1,48

	15
	LXha.och
	Cao
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	70-120
	TB
	457,11
	6,96

	16
	LXha.och
	Vàn cao
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	70-120
	TB
	210,05
	3,20

	17
	LXha.och
	Vàn
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	70-120
	TB
	215,79
	3,28

	18
	LXha.pf
	Cao
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	70-120
	Cao
	487,23
	7,42

	19
	LXha.pf
	Vàn cao
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	70-120
	Cao
	190,62
	2,90

	20
	LXha.pf
	Vàn
	Tiêu tốt
	Thịt pha cát
	70-120
	Cao
	307,90
	4,69

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	6.570,00
	100,00


Các lớp bản đồ đơn tính được chồng ghép theo thứ tự bằng bộ phần mềm ARC/INFO. Kết quả tạo ra một bản đồ tổ hợp duy nhất chứa đựng thông tin thuộc tính của tất cả các lớp bản đồ đơn tính. Cuối cùng, các thông tin trên bản đồ tổ hợp được sắp xếp, thống kê, chỉnh lý để xây dựng nên Bản đồ đơn vị đất đai vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000. Theo bản đồ này, có 20 đơn vị đất đai, mỗi đơn vị bản đồ đất đai thể hiển đầy đủ đặc tính của 7 yếu tố đất đai đã lựa chọn. Kết quả thống kê mô tả các đơn vị đất đai ở Bảng 22 và diện tích các đơn vị đất đai theo đơn vị hành chính được thể hiện ở phần Phụ lục.

4.2.4. Mô tả các đơn vị đất đai theo tổ hợp các loại đất:

4.2.4.1. Tổ hợp đất phù sa ít chua, cơ giới nhẹ: Tổ hợp này có 5 ĐVĐĐ, được thể hiện bằng các đơn vị bản đồ từ 1 đến 5, với diện tích 1.268,24  ha; chiếm 19,3 % diện tích đất điều tra (DTĐT). Các ĐVĐĐ này phân bố nhiều tại xã như Phước Sơn (426,79 ha), An Hải (173,5 ha), Nhơn Sơn (159,52 ha), Phước Thuận (133 ha), ngoài ra còn ít diện tích ở các xã như Văn Hải, Phước Mỹ, Phước Dân và Phước Vinh. Các ĐVĐĐ này có sự khác biệt về địa hình phân bố và khả năng tiêu thoát. Ngoài ra, có các đặc điểm chung như: Độ phì nhiêu đất tầng mặt khá; trung tính; tầng đất dày trên 120 cm và cơ giới là thịt pha cát.

4.2.4.2. Tổ hợp đất phù sa ít chua, cơ giới trung bình: Tổ hợp này có 4 ĐVĐĐ, được thể hiện bằng các đơn vị bản đồ từ 6 đến 9, với diện tích 2.565,79  ha; chiếm 39,05 % diện tích đất điều tra (DTĐT). Các ĐVĐĐ này phân bố hầu hết ở các xã trong vùng điều tra, ngoại trừ xã Xuân Hải, Vĩnh Hải và Phường Thành Hải. Tập trung nhiều nhất tại xã như Phước Dân (485,96 ha), Phước Nam (331,12 ha), Phước Thuận (253,69 ha) và Phước Hữu (310,97 ha). Các ĐVĐĐ này có sự khác biệt về địa hình phân bố và khả năng tiêu thoát. Ngoài ra, có các đặc điểm chung như: Độ phì nhiêu đất tầng mặt trung bình; trung tính; tầng đất dày trên 120 cm và cơ giới là thịt.

4.2.4.3. Tổ hợp đất phù sa ít chua, điển hình: Tổ hợp này có 3 ĐVĐĐ, được thể hiện bằng các đơn vị bản đồ từ 10 đến 12, với diện tích 673,77 ha; chiếm 10,26 % DTĐT. Các ĐVĐĐ này phân bố nhiều tại các xã như Phước Nam (162,09 ha), Thành Hải (102,47 ha), Phước Sơn (79,90 ha) và một ít diện tích tại các xã phường như Phước Hữu, Nhơn Sơn, Phước Dân, Phước Mỹ và Thành Hải. Các ĐVĐĐ này có sự khác biệt về địa hình và khả năng tiêu thoát. Ngoài ra, có các đặc điểm chung như: Độ phì nhiêu đất tầng mặt trung bình; trung tính; tầng đất dày trên 120 cm và cơ giới là thịt.

4.2.4.4. Tổ hợp đất xám nâu vùng bán khô hạn cơ giới nhẹ, điển hình: Tổ hợp này có 2 ĐVĐĐ, từ 13 đến 14, với diện tích 193,5 ha; chiếm 2,94 %DTĐT. Các ĐVĐĐ này phân bố tại 03 xã gồm: Phước Hữu (96,43 ha), Vĩnh Hải (75,15 ha) và Phước Vinh (21,92 ha). Hai ĐVĐĐ này có sự khác nhau về đặc điểm địa hình phân bố. Ngoài ra, có các đặc điểm chung như: tiêu chủ động, độ phì nhiêu đất tầng mặt khá; hơi kiềm; độ dày tầng đất từ 70 đến 120 cm và cơ giới là cát pha thịt.

4.2.4.5. Tổ hợp đất xám nâu vùng bán khô hạn điển hình, nghèo hữu cơ: Tổ hợp này có 3 ĐVĐĐ, từ 15 đến 17, với diện tích 882,95 ha; chiếm 13,44 %DTĐT. Các ĐVĐĐ này phân bố nhiều tại các xã phường như Xuân Hải (411,32 ha), Vĩnh Hải (220,85 ha), Nhơn Sơn (117,61 ha), Khánh Hải (100,57 ha) và một ít diện tích tại Đô Vinh, Thành Hải, Văn Hải. Các ĐVĐĐ này chỉ khác nhau ở địa hình phân bố. Ngoài ra, có các đặc điểm chung như: Tiêu thoát chủ động, độ phì nhiêu đất tầng mặt trung bình thấp; trung tính; độ dày tầng đất từ 70 đến 120 cm và cơ giới là thịt pha cát.

4.2.4.6. Tổ hợp đất xám nâu vùng bán khô hạn điển hình, cơ giới nhẹ: Tổ hợp này có 3 ĐVĐĐ, từ 18 đến 20, với diện tích 985,75 ha; chiếm 15,00 %DTĐT. Các ĐVĐĐ này phân bố nhiều nhất tại các xã phường như Phước Hữu (516,80 ha), Phước Vinh (194,66 ha), Xuân Hải (154,60 ha), Phước Nam (98,27 ha) và Phước Dân (21,42 ha). Các ĐVĐĐ này có các đặc điểm chung như: Tiêu thoát chủ động, độ phì nhiêu đất tầng mặt khá; trung tính; độ dày tầng đất từ 70 đến 120 cm và cơ giới là thịt pha cát. Chỉ khác biệt về địa hình phân bố.

4.3. Xác định yêu cầu về sử dụng đất đai của cây nho:

Trên cơ sở các yêu cầu về điều kiện sinh thái của cây nho (Phần tổng quan tài liệu) và kết quả điều tra, tổng hợp các tài liệu đã xác định được yêu cầu sử dụng đất đai và khả năng thích nghi đất đai của cây nho (Bảng 23)
Bảng 23. Yêu cầu về sử dụng đất đai của cây nho 

	TT
	Yếu tố
	Khả năng thích hợp

	
	
	Cao
	Trung bình
	Kém
	Không thích hợp

	1
	Tổng lượng mưa (mm)
	600 - 700
	700 - 800
	800 - 1.200
	> 1.200

	2
	Nhiệt độ trung bình (0C)
	25 - 30
	30 - 35

20 - 25
	35 - 40

15 - 20
	> 40

< 15

	3
	Độ ẩm không khí (%)
	70 - 75
	75 - 80
	80 - 85
	> 85

	4
	Lượng bốc hơi (mm)
	1.900 - 1.950
	1.950 - 2.000
	1.800 - 1.900
	< 1.800

	5
	Độ dốc
	0 - 30
	3 - 80
	8 - 150
	> 150

	6
	Địa hình tương đối
	Cao; Vàn cao
	Vàn
	Vàn thấp
	Trũng

	7
	Độ dầy tầng đất (cm)
	> 120
	70 - 120
	30 - 70
	< 30

	8
	Chế độ tiêu
	Chủ động
	Bán chủ động
	Ít ngập lụt
	Ngập lụt 
thường xuyên

	9
	Loại đất
	Đất cát pha
	Đất thịt nhẹ
	Đất thịt
	Đất sét

	10
	Độ phì nhiêu đất tầng mặt
	Cao
	Trung bình
	Thấp
	-

	11
	Thành phần cơ giới
	Thịt pha cát; Thịt; Thịt pha limon
	Cát pha thịt; Limon; Thịt pha sét và cát
	Cát; Thịt pha sét và limon;  Thịt pha sét
	Sét pha limon; Sét pha cát; Sét

	12
	Độ chua
	Trung tính
	Hơi chua; 

Hơi kiềm
	Chua nhiều; Chua; Kiềm
	Rất chua; 
Kiềm mạnh


4.4. Xây dựng bản đồ thích hợp đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:

Bản đồ thích hợp đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa bản đồ đơn vị đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận và mức độ thích hợp của các yếu tố đơn tính so với các yêu cầu sử dụng đất của cây nho. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá mức độ thích hợp của cây nho với các điều kiện tự nhiên, không dùng đến các lớp yếu tố đơn tính về khí hậu vì qua việc nghiên cứu xác định đặc thù vùng khí hậu của cây nho nhận thấy vùng điều tra đều nằm trong vùng khí hậu thích hợp ở mức cao (S1) so với yêu cầu của cây nho. Mặt khác, toàn vùng điều tra đều có địa hình tương đối bằng phẳng và có độ dốc dưới 80, nên không đưa yếu tố độ dốc vào đánh giá.

Trên cơ sở xem xét 12 yêu cầu về sử dụng đất đai của cây nho và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sản xuất nông nghiệp, chúng tôi sử dụng 7 yếu tố đất đai trong Bản đồ đơn vị đất đai vùng nghiên cứu bao gồm: Loại đất; địa hình tương đối; độ dầy tầng đất; chế độ tiêu; độ phì tầng đất mặt; thành phần cơ giới và độ chua.

Theo phương pháp xác định loại thích hợp đất đai, 20 đơn vị đất đai của vùng điều tra được xem xét mức độ thích hợp của chúng đối với các yêu cầu về sử dụng đất đai của cây nho với các mức độ thích hợp, được phân thành 4 cấp, gồm: Thích hợp cao (S1); Thích hợp trung bình (S2); Ít thích hợp (S3) và Không thích hợp (N).

Trên cơ sở các tính chất đất đai của Bản đồ chất lượng đất chúng tôi tiến hành đối chiếu và so sánh với các yêu cầu về đất đai của cây nho để tìm ra những vùng thích hợp với các yêu cầu về đất đai của cây nho trên từng đơn vị đất đai. Kết quả tổng hợp đánh giá mức độ thích hợp của cây nho được thể hiện ở Bảng 24. Hầu hết diện tích đất điều tra đều thích hợp cao với cây nho, diện tích thích hợp ở mức S1 chiếm 68,61 % diện tích điều tra; diện tích thích hợp ở mức S2 chiếm 29,91 % diện tích điều tra và diện tích S3 chiếm 1,48 % diện tích điều tra. Vùng điều tra không có mức N với cây nho. Thống kê diện tích thích nghi theo đơn vị hành chính được thể hiện ở phần phụ lục.
Bảng 24. Diện tích thích hợp theo phường, xã của cây nho vùng dự án

	TT
	Phường, xã
	Các mức thích hợp
	Diện tích 

	
	
	S1
	S2
	S3
	N
	Ha
	%

	1
	P. Đô Vinh
	45,48
	7,90
	-
	-
	53,38
	0,81

	2
	P. Phước Mỹ
	207,67
	-
	-
	-
	207,67
	3,16

	3
	P. Thành Hải
	146,51
	18,43
	-
	-
	164,94
	2,51

	4
	P. Văn Hải
	219,88
	6,27
	-
	-
	226,15
	3,44

	5
	X. Phước Sơn
	772,76
	-
	-
	-
	772,76
	11,76

	6
	X. Phước Hậu
	219,19
	-
	-
	-
	219,19
	3,34

	7
	X. Phước Hữu
	338,31
	613,23
	-
	-
	951,54
	14,48

	8
	X. An Hải
	256,32
	-
	-
	-
	256,32
	3,90

	9
	X. Phước Thuận
	575,48
	-
	-
	-
	575,48
	8,76

	10
	TT. Phước Dân
	641,49
	21,42
	-
	-
	662,91
	10,09

	11
	X. Phước Vinh
	203,75
	194,66
	21,92
	-
	420,33
	6,40

	12
	X. Xuân Hải
	-
	565,92
	-
	-
	565,92
	8,61

	13
	X. Khánh Hải
	25,08
	100,57
	-
	-
	125,65
	1,91

	14
	X. Vĩnh Hải
	-
	220,85
	75,15
	-
	296,00
	4,51

	15
	X. Phước Nam
	592,42
	98,27
	-
	-
	690,69
	10,51

	16
	X. Nhơn Sơn
	263,46
	117,61
	-
	-
	381,07
	5,80

	Tổng cộng:
	4.507,80
	1.965,13
	97,07
	-
	6.570,00
	100,00


Cây nho có mức độ thích hợp cao (S1) với các ĐVĐĐ có mã số từ 1 - 12, thuộc loại hình thổ nhưỡng là đất phù sa, có thành phần cơ giới từ thịt pha cát và thịt, độ phì nhiêu tự nhiên khá, chế độ tưới chủ động, địa hình tương đối cao. Diện tích ở mức thích hợp này là 4.507,80 ha; chiếm 68,61 % diện tích đất điều tra. 
Các ĐVĐĐ có mã số 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20 được xếp ở mức thích hợp trung bình (S2) với cây nho. Các ĐVĐĐ này có các yếu tố hạn chế chính về loại hình thổ nhưỡng và địa hình tương đối. Diện tích ở mức thích hợp này là 1.965,13 ha; chiếm 29,91 % diện tích đất điều tra. 

Ở mức ít thích hợp (S3) với cây nho, toàn vùng dự án có 97,07 ha; chiếm 1,48 % diện tích đất điều tra với duy nhất ĐVĐĐ có mã số 14. Đây là ĐVĐĐ thuộc loại đất xám nâu vùng bán khô hạn cơ giới nhẹ, điển hình với một số hạn chế về địa hình và độ dày tầng đất.

5. Quy hoạch vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận:

5.1. Căn cứ xác định quy hoạch vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận: 

5.1.1. Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận:

Với định hướng chung là phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành để nâng cao hiệu quả, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 cụm ngành nông lâm thủy sản đóng góp 20 % GDP của tỉnh và giải quyết 29 % lao động xã hội.

Mục tiêu cụ thể của ngành nông nghiệp là:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ổn định bình quân hàng năm 6 - 7 %/năm, chiếm cơ cấu 12 % vào năm 2015 và 10 % vào năm 2020 trên GDP toàn tỉnh.

- Phát triển theo hướng nâng cao giá trị sử dụng đất, phấn đấu đến năm 2015 đạt giá trị sản xuất 55 - 60 triệu đồng/ha và năm 2020 đạt 65 - 70 triệu đồng/ha.

- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nội bộ ngành, đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp với tỷ trọng từ 39 - 40 % vào năm 2015 và khoảng 45 % vào năm 2020.

- Tập trung xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015 có 20 % và năm 2020 có 50 % số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020 nâng thu nhập của hộ dân cư nông nghiệp, thủy sản tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010.

Ngành nông nghiệp đã được UBND tỉnh Ninh Thuận thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020 với chiến lược phát triển ngành nông nghiệp là tập chung 8 cây (Lúa, bắp, mỳ, nho, bông, vải, thuốc lá, mía, điều) và 3 con (Bò, dê, cừu); trong đó, nho là cây trồng chủ đạo. Trong những năm tới, quy hoạch phát triển cây nho theo hướng đầu tư đồng bộ, bao gồm quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đầu tư các giống mới, cải tạo lại toàn bộ các giàn nho đã bị già cỗi, hỗ trợ nông dân chuyển sang các loại giống mới, khả năng kháng bệnh cao, ứng dụng các công nghệ sản xuất sản phẩm nho sạch phục vụ nhu cầu nho tươi và các sản phẩm nho quả chế biến và các giống rượu nho gắn với chế biến rượu nho, nâng tỷ trọng của cây nho lên 20 - 25 % ngành trồng trọt. 

5.1.2. Định hướng phát triển sản xuất nho an toàn tỉnh Ninh Thuận:

a. Quan điểm phát triển sản xuất nho:

Phát triển sản xuất nho trên quan điểm cụ thể như sau:

- Xác định phát triển nho ăn tươi là chủ yếu.

- Phát triển nông nghiệp tổng hợp, hiệu quả và bền vững với phương thức đa canh, liên kết chặt chẽ với chế biến và thị trường. Từng bước xây dựng các vùng sản xuất Nho an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.  

- Phát triển sản xuất nho an toàn, chất lượng thông qua việc áp dụng các biện pháp thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng và lao động, đồng thời bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái.  
- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, trọng tâm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

b. Mục tiêu phát triển:
Theo chủ chương của tỉnh và ngành nông nghiệp là phát triển cây nho theo hướng sản xuất an toàn với các mục tiêu chính là:
- Đẩy mạnh sản xuất nho với nhiều chủng loại, mở rộng quy mô sản xuất tại các vùng thích hợp.

- Xây dựng các vùng sản xuất Nho an toàn tập trung, áp dụng các biện pháp thâm canh, quy trình VietGap, phát triển các loại Nho có giá trị kinh tế cao. 

- Tăng cường năng lực chế biến, bảo quản và đẩy mạnh sản xuất nho an toàn. 

Mục tiêu phát triển đến năm 2020 cụ thể như sau:

- Diện tích quy hoạch đến năm 2015 là 2.000 ha với sản lượng 40.000 tấn và đến năm 2020 là 2.500 ha với sản lượng 64.000 tấn/năm tại các huyện trọng điểm: Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Hoàn toàn áp dụng VietGAP.

- Mở rộng diện tích trồng mới và giống nho Cardinal phục tráng trồng trên gốc ghép.

- Quy hoạch, xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nho.

- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát và thiết lập kênh thu mua sản phẩm nho an toàn.

5.1.3. Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ nho an toàn:

a. Điều kiện đất đai:
Tỉnh Ninh Thuận nằm trong vùng khí hậu đặc thù, phù hợp với các yêu cầu sử dụng đất của cây nho. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp của cây nho cho thấy trên tổng diện tích điều tra là 6.570,00 ha có 6.472,93 ha thích hợp trồng nho. Đặc biệt các kết quả phân tích về mức độ ô nhiễm các kim loại nặng trong đất cho thấy toàn bộ diện tích điều tra đều nằm trong ngưỡng cho phép của đất sản xuất nông nghiệp an toàn. Một điều rất thuận lợi là các vùng đất trồng nho tương đối tập trung và có diện tích lớn. Qua đó cho thấy, nguồn đất để phát triển cây nho là rất lớn, đây chính là một lợi thế rất lớn của tỉnh.
b. Dự báo về thị trường và nhu cầu tiêu dùng:

Hàng năm, nước ta phải nhập khoảng 4.000 - 5.000 tấn nho ăn tươi chất lượng cao từ các nước như: Úc, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan,... để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của những người có thu nhập cao. Ngoài ra, còn chưa kể đến các sản phẩm nho chất lượng thấp cũng được nhập nội thông qua con đường tiểu ngạch và các sản phẩm được chế biến từ nho như: mứt, rượu vang, nước giải khát. Điều này cho thấy, thị trường tiêu thụ sản phẩm nho ăn tươi và các sản phẩm chế biến từ nho trong nước là rất tiềm năng, khả năng thị trường tiêu thụ rất lớn. 
Bên cạnh đó, dân số nước ta ngày càng tăng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện,... dẫn đến nhu cầu sử dụng các loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao trong nhu cầu hàng ngày là rất cần thiết. Nói chung, thị trường tiêu thụ nho trong nước còn rất lớn,... Để cạnh tranh với hàng nhập nội thì sản phẩm nho trong nước cần phải nâng cao về số lượng và chất lượng, đặc biệt phải chú trọng đến sản xuất sản phẩm nông sản sạch.
c. Dự báo về dân số và lao động:

Theo dự báo dân số của tỉnh Ninh Thuận với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,15 % vào năm 2015 và còn lại 1,10 % vào năm 2020 thì đến năm 2015 dân số toàn tỉnh là khoảng 650 nghìn người và năm 2020 là khoảng 750 nghìn người. Đồng thời dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động sẽ là 429 nghìn lao động vào năm 2015 và 536 nghìn lao động vào năm 2020. Với cơ cấu lao động ngành nông nghiệp thủy sản vào năm 2020 là 29 % thì tổng số lao động dự kiến vào khoảng 155 nghìn lao động.

Đối với sản xuất nho thì với diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020 là 2.500 ha thì lượng lao động cần là 11.000 lao động sẽ chiếm 17 % tổng số lao động, như vậy sẽ đảm bảo cho việc sản xuất nho ổn định.  
Ngoài ra, để phát triển sản xuất nho an toàn thì cần phải nâng cao chất lượng lao động. Hàng năm cần phải tổ chức các lớp tập huấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về trồng nho, đặc biệt là quy trình sản xuất nho an toàn. Đồng thời cần phải tăng cường thêm các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành. 
d. Dự báo về khả năng áp dụng các TBKT:

Hiện nay, trên Thế giới có rất nhiều nước coi cây nho là một trong những cây trồng quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về cây nho trên mọi lĩnh vực. Đối với Việt Nam, với một nền sản xuất nông nghiệp còn thấp hơn so với các nước phát triển trên Thế giới và trong khu vực và với mục tiêu toàn cầu hóa thì cơ hội để tiếp cận những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của Thế giới để ứng dụng trong công việc nghiên cứu và áp dụng tại điều kiện nước ta để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là hoàn toàn thực hiện được.

Hiện nay nguồn quỹ gen về cây nho rất phong phú và đa dạng, nhiều nguồn gen quý, hiếm của các nước trên Thế giới cũng đã được lưu giữ ở nước ta. Rất nhiều giống được đánh giá có triển vọng đã và đang được các cơ quan nghiên cứu và khảo nghiệm ở các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, tiếp tục lai tạo, chọn lọc và nhập nội các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt của các nước trên Thế giới để đưa vào đánh giá và khảo sát ở Việt Nam.
Đối với công tác nghiên cứu biện pháp kỹ thuật đã và đang được các cơ quan của Trung ương và địa phương tập trung nghiên cứu và chuyển giao vào sản xuất theo hướng sản xuất an toàn như sử dụng phân bón hữu cơ sinh học, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học và thảo mộc, bao chùm quả, gốc gép, kỹ thuật xử lý và bảo quản nho,... Nhìn chung, các lĩnh vực nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn.
Tỉnh Ninh Thuận đã tập trung nhiều trong lĩnh vực chế biến và bảo quản sau thu hoạch để giảm thiểu thất thoát và nâng cao giá trị hàng hóa của nho. Hiện nay, quy trình nghiên cứu sản xuất dịch ép, làm mứt, sản xuất rượu nho, mật nho,... từ nho cũng đang được quan tâm nghiên cứu và chuyển giao dần vào sản xuất.

e. Cơ sơ hạ tầng:

Hiện nay, tỉnh vẫn tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình mới, cải tạo nâng cấp các hồ, đập nhỏ hiện có và hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh mương các cấp nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung, hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới đầy đủ cho tất cả diện tích đất đã đánh giá.

Giao thông đường bộ của tỉnh khá phát triển, đáp ứng được nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa khá thuận lợi. Hệ thống đường ô tô có thể đi đến hầu hết các vùng sản xuất nho của tỉnh.

Tỉnh Ninh Thuận đã và đang xúc tiến triển khai đưa vào hoạt động các nhà máy, cơ sở chế biến các sản phẩm từ nho. Đồng thời cũng khuyến kích các đơn vị ngoài tỉnh tham gia vào công tác thu mua và chế biến các sản phẩm từ nho.

5.2. Quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn:

Tùy thuộc vào định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ mà các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra các phương án quy hoạch vùng trồng nho phù hợp dựa trên mức thích hợp của cây nho đối với từng vùng đất đai khác nhau. Mặt khác, việc đề xuất quy hoạch còn dựa trên cơ sở tập quán canh tác của từng địa phương trong tỉnh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, lực lượng lao động cần thiết, cơ sở hạ tầng,... Do đó, ở đây chỉ là các phương án quy hoạch để đảm bảo diện tích theo yêu cầu hiện tại của tỉnh đồng thời đảm bảo được chất lượng nho Ninh Thuận. 

Khi xây dựng bản đồ quy hoạch chúng tôi đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Bám sát định hướng phát triển cây nho của tỉnh, của huyện đến năm 2020. 

- Giữ lại phần diện tích nho Ninh Thuận hiện có nếu kết quả đánh giá thích hợp ở mức S1 và S2.
- Khi quy hoạch đối với phần diện tích đề xuất mới chỉ xem xét những vùng đất có mức thích hợp S1, S2 và phải đảm bảo không tranh chấp với những cây hàng hóa, cây lương thực khác, thuận tiện giao thông và có diện tích đủ lớn để có thể hình thành được vùng sản phẩm hàng hóa tập trung.
Căn cứ vào mục tiêu phát triển cây nho đến năm 2020 của tỉnh ước khoảng 2.500 ha, sản lượng 64.000 tấn/năm tại các huyện trọng điểm: Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn của tỉnh Ninh Thuận, kết quả đánh giá mức độ thích hợp của cây nho và kết quả đánh giá về môi trường đất, nước vùng trồng nho, trên toàn bộ diện tích điều tra là 6.570,00 ha có 6.472,93 ha thích hợp trồng nho. Tiến hành rà xoát và khoanh vùng quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn trên tổng diện tích thích hợp với cây nho là 6.472,93 ha đã xác định được diện tích quy hoạch sản xuất nho an toàn đến năm 2020 là 2.500 ha. Theo phương án quy hoạch này, diện tích trồng nho ở các huyện đến năm 2015 là 2.000 ha và đến năm 2020 là 2.500 ha được bố trí như sau:

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Có tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 200 ha; được quy hoạch thành 07 vùng sản xuất chính tại 4 xã, phường. Một số diện tích nằm gần đường quốc lộ và một số khu công nghiệp ở Phường Thành Hải và Văn Hải không đưa vào quy hoạch, đồng thời bố trí thêm diện tích vùng bãi ven sông Dinh ở Phường Đô Vinh và Phước Mỹ.

- Huyện Ninh Phước: Có tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 1.700 ha; trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 1.400 ha và giai đoạn 2016 - 2020 được quy hoạch bổ xung thêm là 300 ha. Toàn bộ diện tích 1.700 ha được bố trí tại 7 xã và phân thành 15 vùng sản xuất chính. Hầu hết các xã trong huyện đều được quy hoạch thêm vùng trồng nho mới hoặc mở rộng diện tích trên cơ sở các vùng đang sản xuất.

- Huyện Ninh Hải: Có tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 200 ha; trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 160 ha và giai đoạn 2016 - 2020 được quy hoạch bổ xung thêm là 40 ha. Toàn bộ diện tích 200 ha được quy hoạch thành 02 vùng sản xuất chính tại 2 xã, gồm: Xuân Hải và Khánh Hải. Diện tích trồng nho ở xã Vĩnh Hải không đưa vào quy hoạch do nằm vào vùng quy hoạch Nhà máy Điện hạt nhân và một số vùng ở Thị trấn Khánh Hải không quy hoạch vì nằm gần một số khu công nghiệp.

- Huyện Thuận Nam: Có tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 300 ha; trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 150 ha và giai đoạn 2016 - 2020 được quy hoạch bổ xung thêm là 150 ha. Toàn bộ diện tích 300 ha được quy hoạch thành 02 vùng sản xuất chính tại xã Phước Nam. 

- Huyện Ninh Sơn: Có tổng diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 100 ha; trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 90 ha và giai đoạn 2016 - 2020 được quy hoạch bổ xung thêm là 10 ha. Toàn bộ diện tích 100 ha được quy hoạch thành 01 vùng sản xuất chính tại xã Nhơn Sơn.
Trên tổng số 41 vùng nghiên cứu của 16 xã đã đề xuất diện tích quy hoạch vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tại 15 xã, phương và được chia thành 30 vùng. Diện tích quy hoạch nho theo các xã, phường được trình bày ở Bảng 25, 26 và trong phần Phụ lục.
Trong tổng số 2.500 ha đề xuất quy hoạch vùng trồng nho trên địa bàn 15 xã, có 661,55 ha là diện tích trồng nho hiện tại, diện tích còn lại được lấy từ diện tích đất hiện trạng khác nhau trên địa bàn các vùng trồng nho Bảng 27. Cụ thể được lấy từ:

- Diện tích đất trồng cây lâu năm khác (LNK): 6,17 ha.

- Diện tích đất trồng cây ăn quả lâu năm (LNQ): 1.314,11 ha.

- Diện tích đất cây lâu năm (CLN): 2,06 ha.

- Diện tích đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK): 201,66 ha.

- Diện tích đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 298,90 ha.

- Diện tích đất trồng cỏ dùng cho chăn nuôi (COC): 0,09 ha.

- Diện tích đất bằng chưa sử dụng (BCS): 15,46 ha.
Bảng 25. Diện tích, sản lượng vùng quy hoạch trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận 

	TT
	Hạng mục
	Diện tích 

thích nghi
	Hiện trạng 2010
	Quy hoạch năm 2020

	
	
	
	
	2011 - 2015
	2016 - 2020

	I
	Tổng diện tích (Ha)
	6.472,93
	758,00
	2.000,00
	2.500,00

	II
	Tổng sản lượng (Tấn)
	-
	16.158,00
	40.000,00
	64.000,00

	Trong đó chia ra:
	
	
	
	

	1
	TP. Phan Rang - Tháp chàm
	
	
	
	

	
	- Diện tích (Ha)
	650,73
	141,36
	200,00
	200,00

	
	- Sản lượng (Tấn)
	-
	2.765,00
	4.000,00
	5.120,00

	2
	Huyện Ninh Phước
	
	
	
	

	
	- Diện tích (Ha)
	3.835,16
	341,45
	1.400,00
	1.700,00

	
	- Sản lượng (Tấn)
	-
	7.351,00
	28.000,00
	43.520,00

	3
	Huyện Ninh Hải
	
	
	
	

	
	- Diện tích (Ha)
	917,62
	158,19
	160,00
	200,00

	
	- Sản lượng (Tấn)
	-
	3.452,00
	3.200,00
	5.120,00

	4
	Huyện Thuận Nam
	
	
	
	

	
	- Diện tích (Ha)
	690,25
	68,00
	150,00
	300,00

	
	- Sản lượng (Tấn)
	-
	1.490,00
	3.000,00
	7.680,00

	5
	Huyện Ninh Sơn
	
	
	
	

	
	- Diện tích (Ha)
	379,17
	49,00
	90,00
	100,00

	
	- Sản lượng (Tấn)
	-
	1.100,00
	1.800,00
	2.560,00


Bảng 26. Diện tích quy hoạch vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận 

                theo đơn vị hành chính 
	TT
	Tên phường,

xã
	Diện tích 

thích nghi
	Hiện trạng 2010
	Quy hoạch năm 2020
	Biến 
động

	
	
	
	
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	

	I
	TP. Phan Rang - Tháp chàm
	650,73
	141,36
	200,00
	200,00
	58,64

	1
	Phường Đô Vinh
	53,18
	17,22
	25,00
	25,00
	7,78

	2
	Phường Phước Mỹ
	207,52
	25,38
	30,00
	30,00
	4,62

	3
	Phường Thành Hải
	163,4
	44,53
	60,00
	60,00
	15,47

	4
	Phường Văn Hải
	226,63
	54,23
	85,00
	85,00
	30,77

	II
	Huyện Ninh Phước
	3.835,16
	341,45
	1.400,00
	1.700,00
	1.358,55

	5
	Xã Phước Sơn
	771,03
	144,67
	300,00
	350,00
	205,33

	6
	Xã Phước Hậu
	218,38
	24,48
	200,00
	200,00
	175,52

	7
	Xã Phước Hữu
	970,51
	7,73
	100,00
	200,00
	192,27

	8
	Xã An Hải
	256,65
	14,64
	180,00
	200,00
	185,36

	9
	Xã Phước Thuận
	576,38
	41,56
	340,00
	400,00
	358,44

	10
	Thị trần Phước Dân
	644,49
	93,83
	200,00
	250,00
	156,17

	11
	Xã Phước Vinh
	397,72
	14,54
	80,00
	100,00
	85,46

	III
	Huyện Ninh Hải
	917,62
	158,19
	160,00
	200,00
	41,81

	12
	Xã Xuân Hải
	572,06
	47,11
	80,00
	100,00
	52,89

	13
	Xã Khánh Hải
	124,94
	59,65
	80,00
	100,00
	40,35

	14
	Xã Vĩnh Hải
	220,62
	51,43
	-
	-
	(51,43)

	IV
	Huyện Thuận Nam
	690,25
	68,00
	150,00
	300,00
	232,00

	15
	Xã Phước Nam
	690,25
	68,00
	150,00
	300,00
	232,00

	V
	Huyện Ninh Sơn
	379,17
	49,00
	90,00
	100,00
	51,00

	16
	Xã Nhơn Sơn
	379,17
	49,00
	90,00
	100,00
	51,00

	
	Tổng cộng:
	6.472,93
	758,00
	2.000,00
	2.500,00
	1.742,00


Bảng 27. Diện tích các loại hình sử dụng đất chuyển sang quy hoạch vùng nho an toàn theo đơn vị hành chính
	TT
	Đơn vị hành chính, 
(Xã, phường)
	Quy hoạch 2020
	Các loại hình sử dụng đất hiện trạng được quy hoạch trồng nho, ha

	
	
	Ha
	%
	NHO
	BCS
	BHK
	COC
	LNK
	LNQ
	CLN
	NHK

	I
	TP. Phan Rang - Tháp Chàm
	200,00
	8,00
	96,74
	0,23
	83,77
	-
	-
	17,52
	-
	1,74

	1
	Đô Vinh
	25,00
	1,00
	9,32
	0,02
	7,10
	-
	-
	8,56
	-
	-

	2
	Phước Mỹ
	30,00
	1,20
	13,84
	0,21
	15,41
	-
	-
	-
	-
	0,54

	3
	Thành Hải
	60,00
	2,40
	44,49
	-
	14,97
	-
	-
	0,54
	-
	-

	4
	Văn Hải
	85,00
	3,40
	29,09
	-
	46,29
	-
	-
	8,42
	-
	1,20

	II
	Huyện Ninh Phước
	1.700,00
	68,00
	341,05
	8,29
	128,84
	0,09
	6,17
	1.092,86
	2,06
	120,64

	5
	Phước Sơn
	350,00
	14,00
	144,67
	-
	-
	-
	-
	203,03
	-
	2,30

	6
	Phước Hậu
	200,00
	8,00
	24,48
	1,10
	57,06
	0,09
	-
	92,21
	-
	25,06

	7
	Phước Hữu
	200,00
	8,00
	7,73
	0,07
	0,70
	-
	-
	153,85
	2,06
	16,67

	8
	An Hải
	200,00
	8,00
	14,64
	-
	16,50
	-
	6,17
	149,61
	-
	13,08

	9
	Phước Thuận
	400,00
	16,00
	41,19
	-
	22,40
	-
	-
	322,93
	-
	13,48

	10
	Phước Dân
	250,00
	10,00
	93,80
	-
	-
	-
	-
	171,23
	-
	3,89

	11
	Phước Vinh
	100,00
	4,00
	14,54
	7,12
	32,18
	-
	-
	-
	-
	46,16

	III
	Huyện Ninh Hải
	200,00
	8,00
	106,76
	5,81
	36,76
	-
	-
	50,67
	-
	-

	12
	Xuân Hải
	100,00
	4,00
	47,11
	5,81
	31,20
	-
	-
	15,88
	-
	-

	13
	Khánh Hải
	100,00
	4,00
	59,65
	-
	5,56
	-
	-
	34,79
	-
	-

	14
	Vĩnh Hải
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	IV
	Huyện Thuận Nam
	300,00
	12,00
	68,00
	1,04
	41,96
	-
	-
	120,25
	-
	68,75

	15
	Phước Nam
	300,00
	12,00
	68,00
	1,04
	41,96
	-
	-
	120,25
	-
	68,75

	V
	Huyện Ninh Sơn
	100,00
	4,00
	49,00
	0,09
	7,57
	-
	-
	32,81
	-
	10,53

	16
	Nhơn Sơn
	100,00
	4,00
	49,00
	0,09
	7,57
	-
	-
	32,81
	-
	10,53

	 
	Tổng cộng
	2.500,00
	100,00
	661,55
	15,46
	298,90
	0,09
	6,17
	1.314,11
	2,06
	201,66


Hình 6. Sơ đồ quá trình đánh giá xây dựng bản đồ quy hoạch vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận 

5.3. Một số giải pháp thực hiện quy hoạch và phát triển nho an toàn tỉnh Ninh Thuận:
5.3.1. Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng:

Đối với các vùng trồng nho hiện nay, hệ thống hạ tầng cơ sở các vùng bên ngoài là đáp ứng được đối với các yêu cầu của vùng sản xuất nho an toàn theo quy trình VietGap. Nhưng hệ thống hạ tầng cơ sở bên trong nội vùng hiện tại nhiều vùng đã có nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng hoặc chưa có hay có chỉ là do người dân tự làm để phục vụ sản xuất của từng hộ riêng lẻ. Chính vì vậy để đảm bảo sản xuất nho an toàn theo quy trình VietGap thì cần phải có sự đầu tư đồng bộ, cụ thể như sau:

- Hệ thống thủy lợi: Theo phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công trình hồ, đập; đầu tư xây dựng các công trình tiêu nước, phòng chống lũ để đảm bảo khả năng tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cần cải tạo lại hệ thống cống tưới, tiêu từ các các nguồn nước và trên đường dẫn, đồng thời tiến hành nạo vét và kiên cố hóa lại hệ thống kênh mương nội đồng. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình đang thi công, đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước mới theo quy hoạch chung của tỉnh. Đối với một số vùng có địa hình cao, cần đầu tư thêm một số trạm bơm nhỏ.
- Hệ thống đường giao thông: Theo quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh, đầu tư phát triển giao thông nông thôn là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất. Xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường hiện có, hình thành hệ thống mạng lưới giao thông liên hoàn gắn kết vùng ven biển với vùng đồng bằng và miền núi và nối liền với mạng lưới giao thông của cả nước, đảm bảo giao thông thông suốt. Đến năm 2020 có 100 % các tuyến đường liên xã 75 % số xã có đường liên thôn được nhựa hóa, 50 - 60 % đường trục, đường thôn xóm được cứng hoá; tất cả các vùng sản xuất hàng hoá tập trung đường trục chính nội đồng được cứng hoá 50 %, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Cần đầu tư thêm một số đường trục lớn, nối các vùng trồng nho với hệ thống giao thông chính của tỉnh. Đồng thời bê tông hóa các tuyến đường nội đồng để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chăm sóc, thu hoạch,... và vận chuyển nho thương phẩm.
- Hệ thống truyền tải điện: Sản xuất nho không sử dụng nhiều điện năng, nhưng để nâng cao giá trị và giảm thất thoát trong quá trình thu hoạch cần rất nhiều điện năng trong quá trình sơ chế và bảo quản do vậy cần phải có quy hoạch cụ thể đối với từng vùng để tránh lãng phí. Cải tạo nâng cấp xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho khu vực nông thôn cả về số lượng và chất lượng.
- Hệ thống cung cấp giống: Cần phải đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà vòm và trang bị các thiết bị phù hợp để phục vụ việc nghiên cứu và sản xuất giống nho cho 2 đơn vị đã có nhiều năm gắn bó với công việc nghiên cứu và sản xuất các giống nho đó là Viện Nghiên cứu Bông và PTNT Nha Hố và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Ninh Thuận. Bố trí diện tích sản xuất và cung cấp giống nho an toàn và sạch bệnh phục vụ đề án quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn của tỉnh. 
- Hệ thống sơ chế và bảo quản: Quy hoạch và xây dựng các tổ hợp nhà, xưởng,... phục vụ việc sơ chế, bảo quản và đóng gói. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nho theo chiều sâu gắn với vùng nguyên liệu. Tiếp tục nâng cấp các nhà máy đã đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến mới theo nguồn nguyên liệu của tỉnh theo hướng hiện đại, đa dạng hoá sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh cơ giới hoá sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chú trọng phát triển công nghệ sau thu hoạch và bảo quản nông sản để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thất thoát. Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rượu vang nho, công suất 3,0 triệu lít/năm và 5.000 tấn sản phẩm khác (nho khô, nước giải khát,...).

- Vệ sinh môi trường: Cần xây dựng các hệ thống thu gom và xử lý rác thải trong các vùng sản xuất nho an toàn.

5.3.2. Các giải pháp về khoa học công nghệ:
- Đầu tư để tăng cường công tác nghiên cứu nhằm xây dựng quy trình canh tác nho theo hướng sản xuất an toàn và bền vững. Phát triển theo hướng giảm sử dụng các hợp chất hóa học và thay thế bằng sử dụng các chế phẩm từ sinh học. Chú trọng công tác nhập nội các giống nho mới, nổi tiếng ở các nước có điều kiện canh tác tương đồng với Ninh Thuận và công nghệ bảo quản sau thu hoạch.
- Xây dựng các chính sách nhằm thu hút và động viên các nhà khoa học hoạt động có hiệu quả trong nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây nho.
- Xây dựng và hoàn chỉnh mạng lưới khuyến nông cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao công tác khuyến nông cơ sở phục vụ đến tận các hộ nông dân, nhằm giúp người dân hiểu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; hội thảo, hội nghị đầu bờ để nông dân có dịp trao đổi và học tập kinh nghiệm trong sản xuất. Thường xuyên mở các buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị đầu bờ để chuyển giao mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để nhân rộng đạt kết quả tốt.

5.3.3. Giải pháp về thị trường:
- Hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động của Hiệp hội Sản xuất, chế biến và Kinh doanh nho Ninh Thuận trở thành đầu mối trong việc phát triển thương hiệu Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất và tiêu thụ nho an toàn được biết đến như: Nho Ba Mọi, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Ninh Phú,... và dần hướng tới một thương hiệu chung là nho Ninh Thuận. Ngoài ra, cần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm mang chứng nhận được sản xuất từ nho Ninh Thuận, như rượu nho, mật ong nho, nước giải khát,...

- Hỗ trợ và thực hiện công tác tổ chức quảng bá và phát triển thương hiệu Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh Ninh Thuận tại một số thị trường tiêu thụ lớn trong nước như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh, liên kết với hợp tác xã, nông dân bằng các chính sách ưu đãi về vốn, tiêu thụ và bảo hộ sản phẩm,... để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nho an toàn. Triển khai các dự án kêu gọi đầu tư: dự án phát triển trang trại nho. 
5.3.4. Giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển vùng quy hoạch nho an toàn:
5.3.4.1. Giải pháp hỗ trợ sản xuất: 
- Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ về tính pháp lý để thực hiện chính sách tiêu thụ cho nông dân thông qua hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp và người sản xuất. Khuyến khích tổ chức sản xuất thông qua hợp đồng theo quy định tại Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

- Hình thành các mô hình liên kết giữa đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối, giúp bình ổn giá cả và thúc đẩy sản xuất nho phát triển.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư thu mua sản phẩm giữa các cơ sở chế biến và người sản xuất thông qua hình thức bao tiêu sản phẩm.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh, liên kết với HTX, nông dân, trang trại bằng các chính sách ưu đãi vay vốn (như Nghị định 41/2010/NĐ-CP), tiêu thụ và bảo hộ sản phẩm,… để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

5.3.4.2. Chính sách đất đai:

- Các hợp phần của chính sách đất đai bao gồm: Chính sách tập trung ruộng đất, chính sách hạn điền, chính sách chuyển quyền sử dụng đất, chính sách về giá đất và thuế sử dụng đất, chính sách thu hồi đất nông nghiệp, chính sách về thời hạn sử dụng đất,... Các chính sách trên đã được Chính phủ ban hành đối với Ninh Thuận trong giai đoạn tới cần phải thực hiện.

- Chương trình dồn điền đổi thửa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nông dân mở rộng quy mô sản xuất.

- Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế đối với kinh tế trang trại nói chung và cây nho nói riêng được tạo điều kiện thuận lợi về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài theo pháp luật; miễn giảm thuế trong thời gian xây dựng cơ bản. Các hộ trồng nho quy mô lớn cần được tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và có chính sách tín dụng để hỗ trợ giai đoạn kiến thiết cơ bản.

5.3.4.4. Chính sách tín dụng:

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về việc vay vốn ưu đãi để đầu tư mua sắm các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Đa dạng hóa các hình thức tín dụng, tạo điều kiện tốt nhất cho người trồng nho tiếp cận các nguồn vốn vay một cách thuận lợi nhất để đầu tư phát triển sản xuất. Mở rộng đối tượng cho vay, người trồng nho được vay vốn với lãi xuất ưu đãi, thời gian vay phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây nho cũng như các hoạt động sản xuất, chế biến liên quan đến nho.

- Tùy vào từng thời điểm, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho tỉnh ban hành những chính sách phù hợp đối với ngành sản xuất nho.

5.3.4.5. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất:

- Thông qua hỗ trợ giống.

- Bảo hiểm thiên tai.

- Phát triển thương hiệu Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận”.

- Đào tạo nguồn nhân lực: Đầu tư mạnh cho công tác đào tạo nghề (kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản,...); hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác cử người đi học tại các Trường, Trung tâm đào tạo chuyên môn trong và ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình: Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng một số mô hình sản xuất nho theo hướng thâm canh và bền vững để nông dân nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất.

5.3.5. Giải pháp về vốn:

Căn cứ vào thực trạng các vùng sản xuất và kinh doanh tiêu thụ nho, căn cứ vào mục tiêu đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nho an toàn đến năm 2020 của tỉnh, căn cứ vào các tiêu chí sản xuất nho an toàn theo quy trình VietGap, trong giai đoạn 2011 - 2020, để xây dựng khoảng 2.500 ha nho an toàn cần phải đầu tư các hạng mục như: Trồng mới và chăm sóc các vùng nho tập trung; Sản xuất giống nho sạch; Đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng trồng nho tập trung; Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển thị trường và đầu tư thương mại;... Trên cơ sở tính toán, tổng mức đầu tư dự kiến là 886,3 tỷ đồng VN, cụ thể giai đoạn 2011 - 2015 là 461,3 tỷ đồng VN và giai đoạn 2016 - 2020 là 425 tỷ đồng VN (Bảng 28).
Bảng 28. Tổng vốn đầu tư các hạng mục giai đoạn 2011 - 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng VN

	TT
	Hạng mục
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	2011 - 2015
	2016 - 2020

	1
	Vốn phát triển diện tích nho
	343,3
	243,3
	100,0

	
	- Trồng mới và chăm sóc vườn nho
	261,3
	186,3
	75,0

	
	- Vùng trồng nho tập trung
	70,0
	52,5
	17,5

	
	- Xây dựng vùng phát triển giống
	12,0
	4,5
	7,5

	2
	Đầu tư cơ sở hạ tầng
	498,0
	198,0
	300,0

	
	- Xây dựng, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng
	120,0
	50,0
	70,0

	
	- Xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng
	220,0
	80,0
	140,0

	
	- Hệ thống điện, trạm điện: 
	50,0
	20,0
	30,0

	
	- Xây dựng công trình dân dụng (Khu sơ chế, đóng gói, hệ thống vệ sinh, nhà quản lý, vận hành,...)
	90,0
	40,0
	50,0

	
	- Mua sắm thiết bị
	18,0
	8,0
	10,0

	3
	Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ
	30,0
	14,0
	16,0

	
	- Nghiên cứu khoa học
	4,0
	2,0
	2,0

	
	- Chuyển giao công nghệ: 
	10,0
	6,0
	4,0

	
	- Khuyến nông, thông tin tuyên truyền, quảng bá: 
	16,0
	6,0
	10,0

	4
	Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại
	15,0
	6,0
	9,0

	
	- Hiệp hội SX, CB và Kinh doanh nho Ninh Thuận
	9,0
	4,0
	5,0

	
	- Hỗ trợ quảng bá và phát triển thương hiệu: 
	6,0
	2,0
	4,0

	
	Tổng cộng
	886,3
	461,3
	425,0


Để thực hiện các khoản đầu tư trên cần phải có sự kết hợp từ nhiều nguồn vốn, như; vốn ngân sách từ Trung ương, vốn ngân sách của tỉnh và từ các dự án đầu tư,... ngoài ra phải huy động được vốn từ những người sản xuất nho (Bảng 29).
Bảng 29. Nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nho an toàn giai đoạn 2011 - 2020 

Đơn vị tính: Tỷ đồng VN
	TT
	Hạng mục
	Tổng nhu cầu 2011 - 2020
	Chia ra theo giai đoạn

	
	
	2011 - 2020
	Cơ cấu (%)
	2011 - 2015
	2016 - 2020

	1
	Vốn ngân sách
	516,6
	58,30
	216,6
	300,0

	
	- Trung ương
	115,7
	13,10
	53,2
	62,5

	
	- Địa phương
	400,9
	45,20
	163,4
	237,5

	2
	Vốn tín dụng
	269,2
	30,40
	176,0
	93,2

	3
	Nguồn khác
	100,5
	11,30
	68,7
	31,8

	
	Tổng nhu cầu vốn
	          886,3
	100,00
	461,3
	425,0


5.3.6. Lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nho an toàn mẫu:
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận, căn cứ vào các tiêu chí sản xuất nho an toàn theo quy trình VietGap và kinh phí đầu tư của Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học, đề xuất xây dựng 3 mô hình mẫu với yêu cầu hình thành được hệ thống từ sản xuất, sơ chế đến tiêu thụ kép kín trên cơ sở thương hiệu Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận”, cụ thể gồm.

a. Đầu tư cơ sở hạ tầng Vùng Sản xuất và Tiêu thụ sản phẩm Nho an toàn Nhơn Sơn

(1) Quy mô vùng sản xuất: 30 ha
(2) Địa điểm: Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
(3) Tổng mức đầu tư dự kiến: 14,933 tỷ đồng VN, gồm các hạng mục chính:

- Xây dựng đường giao thông: Đường nội đồng (kết cấu bê tông, dài 3,5 km; rộng 2,5m), đường nối từ vùng sản xuất ra trục chính (kết cấu bê tông, dài 0,8 km; rộng 3,5m). Công trình cấp IV.

- Xây dựng hệ thống thủy lợi: Công trình cấp IV.  

- Xây dựng công trình dân dụng: Công trình cấp IV, gồm có: Các hạng mục an toàn vệ sinh; Khu nhà  sơ chế, đóng gói, lưu chứa sản phẩm và Nhà trưng bày sản phẩm.

- Mua sắm thiết bị sơ chế.
b. Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Nho an toàn Khánh Hải

(1) Quy mô vùng sản xuất: 35 ha
(2) Địa điểm: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
(3) Tổng mức đầu tư dự kiến: 14,913 tỷ đồng VN, gồm các hạng mục chính:

- Xây dựng đường giao thông: Đường nội đồng (Kết cấu bê tông, dài 4,7 km; rộng 2,5m). Công trình cấp IV.

- Xây dựng hệ thống thủy lợi: Công trình cấp IV.  

- Xây dựng công trình dân dụng: Công trình cấp IV, gồm có: Các hạng mục an toàn vệ sinh; Khu nhà  sơ chế, đóng gói, lưu chứa sản phẩm và Khu cấp nước cho sơ chế, nhà trưng bày sản phẩm.

- Mua sắm thiết bị sơ chế.
c. Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Nho an toàn Văn Hải

(1) Quy mô vùng sản xuất: 35 ha
(2) Địa điểm: Phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
(3) Tổng mức đầu tư dự kiến: 14,970 tỷ đồng VN, gồm các hạng mục chính:

- Xây dựng đường giao thông: Đường nội đồng (Kết cấu bê tông, dài 1,4 km; rộng 2,5m), đường nối từ vùng sản xuất ra trục chính (Kết cấu bê tông, dài 0,5 km; rộng 3,5m). Công trình cấp IV.

- Xây dựng hệ thống thủy lợi: Công trình cấp IV.  

- Xây dựng công trình dân dụng: Công trình cấp IV, gồm có: Các hạng mục an toàn vệ sinh; Khu nhà  sơ chế, đóng gói, lưu chứa sản phẩm và Nhà trưng bày sản phẩm.

- Mua sắm thiết bị sơ chế.
5.4. Hiệu quả dự án:

5.4.1. Hiệu quả kinh tế:

Trồng nho là một nghề đặc thù có hiệu quả kinh tế cao của tỉnh Ninh Thuận. So với các cây trồng chính của tỉnh, hiệu quả kinh tế của cây nho cao hơn 3 - 4 lần so với cây thuốc lá; 4 - 5 lần so với cây lúa,... Tổng thu từ sản xuất nho dao động từ 500 - 600 triệu đồng/ha/năm tùy từng loại giống, trừ các chi phí đầu tư thì thu nhập đạt từ 180 - 220 triệu đồng/ha/năm.

5.4.2. Hiệu quả xã hội:
Giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ người thất nghiệp. Theo dự tính, khi diện tích trồng nho được mở rộng khoảng 2.500 ha sẽ giải quyết việc làm cho 10.000 - 12.000 người trong vùng thực hiện dự án. Ngoài ra, còn tăng thêm lao động phục vụ các cơ sở, nhà máy chế biến các sản phẩm từ nho. 

Thu nhập tăng góp phần cải thiện đời sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, khắc phục sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Phân bổ lại lao động giữa các ngành nghề, phân bố dân cư đồng đều hơn giữa thành thị và nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tham gia sản xuất nho an toàn sẽ không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng cao.

Sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên đất, nước, không khí. Thông qua áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng nho an toàn.

5.4.3. Hiệu quả môi trường:
Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng an toàn sinh học sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường do việc lạm dụng thuốc BVTV và phân bón. Mở rộng diện tích trồng nho nhằm khai thác tiềm năng sử dụng đất đai có hiệu quả theo hướng bền vững sinh học. Sản phẩm tạo ra sẽ đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn cho phép, an toàn đối với người tiêu dùng (dư lượng thuốc trừ sâu, trừ bệnh, kim loại nặng và ký sinh trùng gây bệnh dưới ngưỡng cho phép). Môi trường sinh thái bền vững và không bị ô nhiễm.

Hệ thống thủy lợi và giao thông được đầu tư nâng cấp để phát huy tốt khả năng tưới tiêu, nguồn nước đảm bảo và giao thông được phân bố đều trên toàn tỉnh.

5.5. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt các nội dung quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn giai đoạn 2011 - 2020, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần cụ thể hóa các nội dung, chương trình để thực hiện tốt các nội dung quy hoạch.
5.5.1. Về phía UBND tỉnh Ninh Thuận:

- Thành lập Ban chỉ đạo việc phát triển sản xuất và tiêu thụ nho an toàn. Ban này có nhiệm vụ quản lý, lập kế hoạch chi tiết các công việc thực hiện hàng năm và tổ chức giám sát thực hiện các công việc đó.
- Tạo hành lang pháp lý và xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Cụ thể là tạo điều kiện thuận lợi trong các công việc như: cấp vốn, cho vay vốn ưu đãi; giao đất, cho thuê đất; nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ;... đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện các nội dung theo tiến độ quy hoạch.
- Tạo điều kiện hỗ trợ Hiệp hội Sản xuất, chế biến và Kinh doanh nho Ninh Thuận trong quản lý sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ nho.
5.5.2. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận là cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thị và các xã trong vùng dự án để tổ chức thực hiện các nội dung quy hoạch. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của đề án Quy hoạch, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch theo tiến độ và đề xuất điều chỉnh các nội dung và các giải pháp thực hiện kịp thời đối với các hạng mục không phù hợp. 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung quy hoạch, cụ thể:

+ Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây nho áp dụng vào sản xuất một cách có hiệu quả, xây dựng các mô hình mẫu, tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ khuyến nông cơ sở, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị đầu bờ để tuyên truyền các tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
+ Chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Ninh Thuận tăng cường và nâng cao công tác nghiên cứu về giống, sản xuất giống đáp ứng theo tiến độ của dự án. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá về việc triển khai quy hoạch. 
+ Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án QSEAP tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thị và các xã trong vùng dự án để tổ chức đấu thầu xây dựng các hạng mục đầu tư của dự án. Đồng thời theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn nói chung và ba vùng trọng điểm đầu tư nói riêng.

- Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đề xuất các nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây nho vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế. 

5.5.3. Đối với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính và Ngân hàng: Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hoàn thành sớm thủ tục đầu tư và vay vốn ưu đãi để thực hiện các nội dung của đề án quy hoạch.
5.5.4. Đối với Sở Tài nguyên Môi trường: Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác sử dụng đất đúng mục đích theo đề án quy hoạch. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao đất, cho thuê đất và hoàn thành các thủ tục cần thiết đối với các đối tượng sử dụng theo hướng phát triển của đề án quy hoạch.
5.5.5. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Tập chung công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công nghệ về quá trình sản xuất và chế biến nho. Đặc biết chú ý đến các biện pháp cánh tác theo hướng sản xuất an toàn, như: công tác giống, chế độ phân bón, bảo vệ thực vật,... và các công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến nho sau thu hoạch.
- Hỗ trợ Hiệp hội Sản xuất, chế biến và Kinh doanh nho Ninh Thuận trong linh vực quản lý và phát triển thương hiệu Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” đối với sản phẩm nho quả.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân xây dựng và đăng ký thương hiệu cho các sản phẩm chế biến từ nho.
5.5.6. Đối với UBND các huyện/thành phố trực thuộc tỉnh: Rà xoát lại tình hình sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở đó kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt chú trọng đến quy hoạch bố trí phát triển cây nho theo đề án quy hoạch.
5.5.7. Đối với các cơ sở/nhà máy tiêu thụ nho và chế biến sản phẩm từ nho: Tạm ứng vốn và hỗ trợ người dân trồng nho trong quá trình sản xuất và tiêu thu nho.
5.5.8. Trách nhiệm của người dân: Đối với người sản xuất nho an toàn được hưởng lợi từ đề án phải nghiêm túc thực hiện các quy định về sản xuất nho an toàn. Tuân thủ theo các quy định của Hiệp hội Sản xuất, chế biến và Kinh doanh nho Ninh Thuận trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nho.
Phần 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
I. Kết luận:

Từ những kết quả đánh giá, nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận sau:

1. Xây dựng cơ sở khoa học vùng trồng nho an toàn tỉnh Ninh Thuận:

1.1. Xây dựng bản đồ đất vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:

Trong quá trình thực hiện, đã tiến hành lấy hơn 500 phẫu diện đất nghiên cứu (Trong đó gồm 50 phẫu diện chính có phân tích; 450 phẫu diện chính không phân tích và 80 phẫu diện thăm dò, bổ xung) và 150 mẫu nông hóa trên diện tích khoảng 7.000 ha đất tại 16 xã thuộc các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả phân loại xây dựng bản đồ cho thấy vùng đất trồng nho thuộc 2 Nhóm đất chính (Nhóm đất phù sa - Fluvisols và Nhóm đất xám nâu vùng bán khô hạn -Lixisols), 3 Đơn vị đất và 6 Đơn vị đất phụ theo FAO-UNESCO-WRB, gồm:

1. Areni- Eutric Fluvisol với diện tích 1.268,24 ha chiếm 19,30 % DTĐT.
2. Silti- Eutric Fluvisol với diện tích  2.565,79 ha chiếm 39,05 % DTĐT.

3. Hapli- Eutric Fluvisol với diện tích 673,77 ha chiếm 10,26% DTĐT.
4. Hapli- Arenic Lixisol với diện tích 193,50 ha chiếm 2,95 % DTĐT.
5. Hyperochri- Haplic Lixisol với diện tích 882,95 ha chiếm 13,44 % DTĐT.
6. Profondi- Haplic Lixisol với diện tích 985,75 ha chiếm 15,00 % DTĐT.

Các loại đất trong vùng điều tra có các tính chất lý, hóa học phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây nho, như thành phần cơ giới từ cát pha thịt đến thịt pha cát; đất có phản ứng từ hơi chua đến hơi kiềm, tổng cation kiềm trao đổi trung bình; dung tích hấp thu trong đất thấp nhưng độ no bazơ đạt mức cao.

1.2. Xây dựng bản đồ nông hóa vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:

Căn cứ vào bản đồ nền địa hình, bản đồ đất, kết hợp với bản đồ độ phì nhiêu đất tầng mặt vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận (Trên cơ sở đánh giá độ phì nhiêu tại 200 điểm, gồm kết quả phân tích 50 phẫu diện đất và 150 mẫu nông hóa), đã xây dựng được Bản đồ nông hóa vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1:5.000. Bản đồ thể hiện đầy đủ các công - tua (khoanh) về độ phì nhiêu đất và số liệu, vị trí của 200 điểm nghiên cứu.
1.3. Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nước vùng trồng nho:

- Mức độ ô nhiễm các kim loại nặng gồm Pb, Cd, As, Cu và Zn trong đất được tổng hợp từ kết quả phân tích của 700 mẫu đất. Kết quả cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong đất ở mức thấp, bảo đảm an toàn theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Mức độ ô nhiễm các kim loại nặng gồm Pb, Hg, Cd, và As trong nước được tổng hợp từ kết quả đánh giá 100 mẫu nước của 3 nguồn nước cung cấp tưới cho các vùng trồng nho của tỉnh Ninh Thuận cho thấy hệ thống các nguồn tưới trong vùng trồng nho của tỉnh Ninh Thuận bảo đảm an toàn theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.4. Xây dựng bản đồ đánh giá mức độ thích hợp đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1/5.000:

1.4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận:
Trên cơ sở kết quả xây dựng 7 bản đồ đơn tính và chồng xếp bản đồ bằng kỹ thuật GIS, đã xây dựng được Bản đồ chất lượng đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận ở tỷ lệ 1/5.000, gồm 20 đơn vị thể hiện trên bản đồ.
1.4.2. Xây dựng bản đồ đánh giá mức độ thích hợp đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1/5.000:

Trên cơ sở Bản đồ chất lượng đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận ở tỷ lệ 1/5.000 và các yêu cầu sử dụng đất đai của cây nho, đã tiến hành đánh giá mức độ thích hợp đất đai chi tiết cho cây nho và đã xây dựng được bản đồ đánh giá mức độ thích hợp đất đai vùng trồng nho tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ 1/5.000. Kết quả cho thấy hầu hết diện tích đất điều tra đều thích hợp cao với cây nho, diện tích thích hợp ở mức S1 chiếm 68,61 % DTĐT; diện tích thích hợp ở mức S2 chiếm 29,91 % DTĐT và diện tích S3 chiếm 1,48 % DTĐT.

1.5. Quy hoạch vùng trồng nho an toàn giai đoạn 2011 - 2020:
Căn cứ vào tiêu chí vùng sản xuất nho an toàn của tỉnh Ninh Thuận, kết quả đánh giá mức độ thích hợp của cây nho và kết quả đánh giá về môi trường đất, nước vùng trồng nho, trên toàn bộ diện tích điều tra là 6.570,00 ha có 6.472,93 ha thích hợp trồng nho. Tiến hành rà xoát và khoanh vùng quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn trên tổng diện tích thích hợp với cây nho là 6.472,93 ha đã xác định được diện tích quy hoạch sản xuất nho an toàn là 2.500,00 ha, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 2.000 ha và giai đoạn 2016 - 2020 là 2.500 ha. Ngoài ra, đã đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch và phát triển nho an toàn tỉnh Ninh Thuận và phương thức tổ chức thực hiện quy hoạch vùng nho an toàn.
2. Đề nghị:
(1) Đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Dự án Nông nghiệp TW hỗ trợ về mặt kỹ thuật và kinh phí để đưa cây nho Ninh Thuận trở lại vị trí đặc thù của tỉnh và của cả nước.

(2) Đối với tỉnh, để thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung trong quy hoạch phát triển cây nho giai đoạn 2011 - 2020, cần tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận sớm xây dựng quy trình sản xuất nho an toàn.
- Tiếp tục công tác nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật,... nhằm nâng cao chất lượng nho. Đồng thời chú trọng công tác bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch và thị trường tiêu thụ.

- Đẩy mạnh hoạt động của Hiệp hội Sản xuất, chế biến và Kinh doanh nho Ninh Thuận về công tác quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận”.

- Không ngừng nâng cao trình độ quản lý, khoa học công nghệ ở các cấp và tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới khuyến nông cơ sở.

- Xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư.
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